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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT

BOD Biological Oxygen Demand: Nhu cầu ôxy hoá sinh học

BTCT Bê tông cốt thép

BTNMT Bộ Tài nguyên môi trường

BVMT Bảo vệ môi trường

CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

COD Chemical Oxygen Demand: Nhu cầu ôxy hoá hoá học

CP Chính phủ

CTNH Chất thải nguy hại

CTR Chất thải rắn

CTTT Chất thải thông thường

ĐTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường

KCN Khu công nghiệp

NĐ-CP Nghị định - Chính phủ

NT Nước thải

NTSH Nước thải sinh hoạt

NTSX Nước thải sản xuất

PAC Poly aluminium chloride

PAM Polyacrylamide

PCCC Phòng cháy chữa cháy

PTN Phòng thí nghiệm

QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

QĐ Quyết định

TCMT Tổng Cục Môi trường

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam

TSS Total Suspended Solid: Tổng chất rắn lơ lửng

TNHH Trách nhiệm hữu hạn

TT Thông tư

UBND Ủy ban nhân dân

XLKT Xử lý khí thải

XLNT Xử lý nước thải
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CHƯƠNG I

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1.1.Tên chủ dự án đầu tư: 

1.1.1.Nhà đầu tư:
- Nhà đầu tư : Inventec Corporation

- Số giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh

: 04322046

- Ngày cấp điều chỉnh : 19/06/2023

- Cơ quan cấp : Bộ kinh tế Đài Loan (Trung Quốc)

- Địa chỉ trụ sở: : No.66, Hou – Kang street, Shih – Lin District,

Taipei City, Đài Loan, Trung Quốc

- Điện thoại : +886 -2 -2881 -0721

- Email : iec@inventec.com

- Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đăng ký đầu tư:

- Ông : YEH, LI – CHENG

- Ngày sinh : 05/02/1970

- Quốc tịch : Trung Quốc (Đài Loan)

1.1.2.Tổ chức kinh tế thực hiện Dự án:
-Tổ chức kinh tế thực hiện dự án :Công ty TNHH Inventec Technology

(Việt Nam)

- Địa chỉ văn phòng: : Lô đất CN03, KCN hỗ trợ Nam Hà Nội giai 

đoạn I, xã Đại Xuyên, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam (địa chỉ cũ là lô đất CN03, KCN hỗ trợ Nam 

Hà Nội giai đoạn I, xã Đại Xuyên, huyện Phú 

Xuyên, thành phố Hà Nội, Việt Nam).

- Người đại diện theo pháp luật của công ty

- Ông : HO, DAI - SHUI

Chức danh : Chủ tịch hội đồng thành viên.

- Ngày sinh : 19/03/1963

- Quốc tịch : Trung Quốc (Đài Loan)

- Số hộ chiếu : 353391334 do  Bộ ngoại giao Trung Quốc (Đài Loan) 

cấp ngày 3/7/2020

Địa chỉ liên lạc:Khách sạn Mê Linh, Trung tâm thương mại MeLinh Plaza Hà Nội –

Km 8 đường cao tốc Thăng Long Nội Bài, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên mã số:

0110509872 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính thành phố Hà Nội (tên cũ: 

Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội) cấp lần đầu ngày 16/10/2023, đăng ký thay 

đổi lần thứ 1 ngày 21/10/2024.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 7663440480 do Ban Quản lý các

Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội (tên cũ: Ban quản lý các Khu
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công nghiệp và chế xuất Hà Nội) cấp chứng nhận lần đầu ngày 12/9/2023, chứng nhận

thay đổi lần thứ nhất ngày 05/06/2024.

1.2.Tên dự án đầu tư: 

Công ty TNHH Inventec Technology (Việt Nam) được thành lập từ năm 2023 

với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên mã số:

0110509872 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp lần đầu

ngày 16/10/2023, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 21/10/2024.

- Tên dự án đầu tư: “Nhà máy Inventec Việt Nam”

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô đất CN03, KCN hỗ trợ Nam Hà Nội giai

đoạn I, xã Đại Xuyên, thành phố Hà Nội, Việt Nam (địa chỉ cũ: Lô đất CN03, KCN hỗ

trợ Nam Hà Nội giai đoạn I, xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Theo hợp đồng cho thuê hạ tầng và quyền sử dụng đất ngày 21/03/2024. Công ty

đã thuê khu đất có tổng diện tích là 161.647,8 m2 thuộc lô đất CN03, KCN hỗ trợ Nam

Hà Nội giai đoạn I, xã Đại Xuyên, thành phố Hà Nội, Việt Nam thuê đất số để thực hiện

dự án “Nhà máy Inventec (Việt Nam)”. Dự án đã được Ban Quản lý các Khu công nghệ

cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số

dự án 7663440480 chứng nhận lần đầu ngày 12/9/2023, chứng nhận thay đổi lần thứ

nhất ngày 5/6/2024.

Dự án được thực hiện tại Lô đất CN03, KCN hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I, xã

Đại Xuyên, thành phố Hà Nội, Việt Nam với diện tích là 161.647,8 m2. Ranh giới tiếp

giáp cụ thể của khu vực thực hiện dự án như sau:

- Phía Bắc dự án giáp Công ty CP Cơ điện TOMECO;

- Phía Nam của dự án giáp đường nội bộ của KCN.

- Phía Tây của dự án giáp đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình;

- Phía Đông của dự án giáp Công ty TNHH Công nghệ MITAC (Việt Nam).

Tọa độ các điểm mốc ranh giới Dự án như sau:

Bảng 1.1.Tọa độ vị trí thực hiện dự án

Tên điểm
Tọa độ VN 2000 (Kinh tuyến trục 105º00’, múi chiếu 30)

X(m) Y(m)
1 2291150,22 595188,21
2 2291148,60 595187,76
3 2291130,98 595180,79
4 2290983,22 595112,86
5 2290963,28 595120,21
6 2290907,33 595240,91
7 2290907,74 595258,86
8 2290961,03 595361,27
9 2290975,49 595371,9

10 2291064,72 595387,86
11 2291084,55 595390,11
12 2291150,22 595393.33
13 2291150,22 595293,33
14 2291224,79 595396,77
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Tên điểm
Tọa độ VN 2000 (Kinh tuyến trục 105º00’, múi chiếu 30)

X(m) Y(m)
15 2291256,79 595396,05
16 2291434,79 595392,02
17 2291466,79 595391,30
18 2291700,31 595386,01
19 2291715,31 595370,67
20 2291715,31 595211,87
21 2291700,31 595196,87
22 2291466,79 595196,87
23 2291434,79 595196,87
24 2291256,79 595196,87
25 2291224,79 595196,87
26 2291204,49 595196,87
27 2291185,57 595195,85
28 2291166,86 595192,80

Hình 1.1. Vị trí dự án trong KCN hỗ trợ Nam Hà Nội

Vị trí dự án
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Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường của dự án đầu tư (nếu có):

+ Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và 

Khu công nghiệp thành phố Hà Nội

+ Cơ quan cấp các loại giấy phép liên quan đến môi trường: Ban Quản lý các Khu 

công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội thẩm định hồ sơ dự án.

- Quy mô của dự án đầu tư theo quy định khoản 1 Điều 25 Nghị định 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 và Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025:

Tổng vốn đầu tư của Dự án: 2.930.625.000.000 VNĐ (bằng chữ: Hai nghìn chín 

trăm ba mươi tỷ sáu trăm hai mươi lăm triệu đồng, tương đương 125.000.000 USD (Một 

trăm hai mươi lăm triệu đô la Mỹ). Dự án thuộc đối tượng dự án công nghiệp - tại mục 

d, khoản 4, Điều 9 về tiêu chí phân loại dự án theo Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 

ngày 29/11/2024 thì dự án nằm trong mức vốn đầu tư từ 2.000 tỷ đồng trở lên. Do đó, 

dự án thuộc dự án nhóm A theo quy định của luật Đầu tư công.

- Loại hình dự án: Dự án đầu tư mới.

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: 

+ Sản xuất thiết bị truyền thông (mã ngành theo VSIC: 2630);

+ Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy tính (mã ngành theoVSIC: 2620).

+ Sản xuất đồ điện dân dụng (mã ngành theo VSIC: 2620).

+ Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng (mã ngành theo VSIC: 2640).

+ Sản xuất linh kiện điện tử (mã ngành theo VSIC: 261).

+ Sản xuất máy móc thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và tiết bị ngoại vi của máy 

vi tính) (mã ngành theo VSIC: 2817).

+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (mã

ngành theo VSIC: 8299)

- Phân nhóm dự án đầu tư: 

Dự án thuộc Mã 26, 28, 82 theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tưởng 

chính phủ ngày 29/09/2025 về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 

+ Dự án thuộc đối tượng mục II.2 phụ lục V Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày

06/01/2025 (Dự án có cấu phần xây dựng không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, có phát sinh nước thải, bụi, khí thải phải 

được xử lý hoặc có phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về 

quản lý chất thải).

+ Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại quy định tại 

điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường; khoản 4 Điều 25 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP đã được chỉnh sửa bổ sung tại khoản 6 Điều 1- Nghị định 05/2025/NĐ-

CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01

năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

=>Như vậy dự án thuộc dự án đầu tư nhómIII theo quy định của Luật bảo vệ môi trường.

Dự án thuộc đối tượng phải thực hiện giấy phép môi trường theo quy định tại 

khoản 1, Điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường. 
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Theo quy định khoản 4, Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường; Điều 26 Nghị định 

131/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 quy định phân định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

và Quyết định số 613/QĐ-TTPVHCC ngày 16/4/2025 của Trung tâm phục vụ hành 

chính công thành phố Hà Nội => Dự án thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường 

của Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội.

Vì vậy, chủ dự án là Công ty TNHH Inventec Technology (Việt Nam) lập hồ sơ 

đề xuất cấp giấy phép môi trường cho Dự án “Nhà máy Inventec (Việt Nam)” và trình

Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội thẩm định 

và cấp phép.

Hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường theo Phụ lục IX - kèm theo Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025- mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của 

dự án đầu tư nhóm II không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi 

trường và dự án đầu tư nhóm III.

❖ Phạm vi đề nghị cấp phép

Chủ Dự án đề nghị cấp phép với quy mô, công suất như sau:

Bảng 1.2. Phạm vi đề nghị cấp phép

Stt

Theo chứng nhận đầu tư số

7663440480 cấp chứng nhận lần đầu

ngày 12/9/2023, chứng nhận thay đổi

lần thứ nhất ngày 05/06/2024.

Quy mô/Phạm vi hạng mục công 
trình đề nghị cấp phép

I Diện tích

1 Nhả xưởng+ nhà văn phòng
- Diện tích: 15.250,8m2

- Số tầng 5 tầng

2 Nhà rác

- Diện tích: 368m2. Chia làm 03 khu
vực lưu giữ chất thải sonh hoạt
68m2, chất thải công nghiệp thông
thường 200m2, chất thải nguy hại
100m2)
- Số tầng 1 tầng

3 Kho hóa chất 1 - Diện tích: 160 m2

- Số tầng 1 tầng

4 Hệ thống xử lý nước thải - Diện tích: 62,4 m2

- Số tầng 1 tầng

5
Phòng tiếp khách, phòng tuyển dụng,

đào tạo nhà ăn
- Diện tích: 1.620m2

- Số tầng 3 tầng

6 Nhà bảo vệ 1
- Diện tích: 40m2

- Số tầng 1 tầng

7 Nhà bảo vệ 2 - Diện tích: 40m2

- Số tầng 1 tầng
I Quy mô công suất

1
Tổng công suất sản xuất các sản phẩm 
của Dự án: 32.000.000 sản phẩm/năm

Công suất sản xuất giai đoạn đề nghị 
cấp phép của dự án: 32.000.000sản
phẩm/năm

II Dây chuyền sản xuất
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1
Quy trình hàn, dán linh kiện tự động 
(SMT)

20 dây chuyền hàn dán linh kiện 
(SMT)

2 Quy trình cắm linh kiện thủ công 
(DIP)

06 dây chuyền cắm kiện thủ công 
DIP

3 Quy trình lắp ráp (FATPI) 28 dây chuyền lắp ráp (FATP)
III Hạng mục công trình bảo vệ môi trường

1 -
01 khu vực chứa chất thải sinh hoạt 
diện tích 68 m²

2 -
01 khu vực chứa chất thải nguy hại 
diện tích 100 m²

3 -
01 khu vực chứa CTR công nghiệp 
thông thường diện tích 200 m²

4 -
02 Hệ thống xử lý khí thải công suất 
40.000 m³/giờ 

5 -
04 Hệ thống xử lý khí thải công suất 
27.000 m3/giờ

6 -
01 hệ thống xử lý nước thải công suất 
560 m³/ngày đêm 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư:

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư:

Dự án “Nhà máy Inventec (Việt Nam)” có địa chỉ tại lô đất CN03, KCN hỗ trợ Nam 

Hà Nội giai đoạn I, xã Đại Xuyên, thành phố Hà Nội, Việt Nam đã được Ban Quản lý 

các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư mã số dự án 7663440480 chứng nhận lần đầu ngày 11 tháng 07 năm 2025 cấp 

chứng nhận lần đầu ngày 12 tháng 09 năm 2023 cấp điều chỉnh lần thứ nhất ngày 05 tháng

06 năm 2024 .

Tổng công suất là 32.000.000 sản phẩm/năm. Cụ thể như sau:

Stt Tên sản phẩm

Quy mô,

công suất

(sản phẩm/năm)

Quy mô,

công suất

(tấn/năm)

1 Sản xuất máy chủ, thiết bị ngoại vi máy vi tính 1.000.000 -

2

Sản xuất điện thoại thông minh, thiết bị đeo 

tay thông minh, camera hành trình thông

minh, tai nghe không dây, thiết bị hỗ trợ gọi

video hội nghị

27.000.000 -

3
Sản xuất máy tính đồ thị, máy thẻ tín dụng

không dây
1.000.000 -

4 Sản xuất máy lọc không khí 1.000.000 -

5
Sản xuất loa không dây, thiết bị an ninh gia

đình, hệ thống âm thanh hi - fi
1.000.000 -

6 Sản xuất bảng mạch điện tử, đầu chuyển 1.000.000 -

Tổng cộng 32.000.000 20.352



Báo cáo Đềxuất cấpgiấy phép môi trườngDựán “Nhàmáy InventecViệt Nam”

Chủ dự án: Công ty TNHH Inventec Technology (Việt Nam) 14

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư:
Dự án hoạt động với mục tiêu sản phẩm máy chủ, thiết bị ngoại vi, máy tính, điện thoại 

thông minh, thiết bị đeo tay thông minh, cammera hành trình thông minh, tai nghe không 

dây, thiết bị hỗ trợ gọi video hội nghị, máy tính đồ thị, máy thẻ tín dụng không dây, máy lọc 

không khí, loa không dây, thiết bị an ninh gia đình, hệ thống âm thanh hi-fi, bảng mạch điện 

tử, đầu chuyển. Tất cả các sản phẩm sản xuất tại dự án đều được sản xuất theo quy trình 

chung là: Vỏ thiết bị, linh kiện, bảng mạch (nhập về) → (1) Gắn linh kiện tự động, hàn (SMT) 

→ (2) Cắm linh kiện thủ công, hàn (DIP) → (3) Lắp ráp hoàn thiện sản phẩm (FATP).

Trong đó, tại cơ sở sẽ thực hiện việc sản xuất các bảng mạch có gắn linh kiện 

(PCBA). Công đoạn sản xuất bảng mạch có gắn linh kiện (PCBA) gồm 3 công đoạn 

cụ thể như sau:

(1) Quy trình hàn, dán linh kiện (SMT)

(2) Quy trình hàn, cắm linh kiện (DIP)

(3) Quy trình lắp ráp hoàn thiện sản phẩm (FATP).

1.3.2.1. Quy trình hàn, dán linh kiện (SMT):

Hình 1. 3.Quy trình hàn, dán linh kiện tự động (SMT)

* Thuyết minh quy trình:

Bản mạch PCB nhập khẩu được đưa qua máy đẩy bản để hình thành bản mạch

in theo khuôn mẫu đã được thiết kế. Sau đó đưa qua máy in kem thiếc để xác định các
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vị trí dán linh kiện bằng việc quét kem thiếc lên trên bề mặt của mạch in bằng kem thiếc,

kem thiếc này là một loại thiếc hàn không chì.

Tiếp đến là chuyển qua công đoạn dán linh kiện. Tại công đoạn này, các linh kiện được

gắn lên bản mạch PCB, FPC thôngquamáy gắn linh kiện trung tốc và cao tốc.Máy gắn linhkiện

được điều khiển số, gỡ các linh kiện trên khay chứa và đặt chúng trên bảng mạch nơi được quét

kem thiếc, các linh kiện điện tử: bộ chuyển nguồn, đầu tư... sẽ được dán trên bềmặt bảnmạch.

Sau đó bản mạch sẽ được chuyển qua máy AOI (máy kiểm tra quang học tự

động) để kiểm tra bản mạch của linh kiện sau khi dán xong; chức năng của máy là kiểm

tra lượng thiếc hàn, xem linh kiện có dán đúng vị trí, số lượng hay chưa. Tiếp đến, bản

mạch được đưa qua lò hàn hồi lưu. Dưới tác dụng của nhiệt, kem thiếc nóng chảy sẽ

hàn gắn các linh kiện điện tử vào bản mạch. Trong lò hàn hồi lưu bản mạch sẽ có khoảng

12 dải nhiệt nóng (180-270 độ C) và chuyển sang 3-4 dải nhiệt lạnh (30-90 độ C). Quá

trình này phát sinh hơi thiếc sẽ được thu gom và xử lý bằng hệ thống lọc than hoạt tính.

Đối với công nghệ hàn SMT yêu cầu khuôn in kem hàn, khay chứa khuôn in kem 

hàn và lò hàn reflow phải được vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ 1 tháng/ lần. Quy trình vệ 

sinh và bảo dưỡng được thực hiện như sau:

+ Vệ sinh khuôn in kem hàn: Khuôn in kem hàn được đưa vào trong máy làm sạch 

tự động có chứa dung dịch cồn công nghiệp (thành phần chính là Ethanol) định kỳ 1 

tháng/ 1 lần. Khuôn in được vệ sinh để làm sạch hết kem hàn dính ở vị trí lỗ khuôn và 

trên bề mặt khuôn. Sau khi tẩy rửa, khuôn in được sấy khô và được đưa vào kho bảo 

quản để tiếp tục sử dụng cho hoạt động sản xuất. 

+ Khay chứa khuôn in kem hàn: tần suất vệ sinh hàng tuần, sử dụng hóa chất cồn 

công nghiệp

+ Bảo dưỡng lò hàn Reflow: lò hàn Reflow sau 1 thời gian sử dụng nhất định sẽ 

được bảo dưỡng để làm sạch kem hàn dính trong lò. Hóa chất sử dụng để bảo dưỡng lò 

hàn là cồn công nghiệp (thành phần chính là Ethanol), tần suất 1 tháng/ 1 lần. Dung môi 

thải loại này chứa thành phần nguy hại nên được thu gom, xử lý như CTNH.

Bản mạch sau khi qua lò hàn hồi lưu tiếp tục được kiểm tra qua máy kiểm tra bản

mạch máy AOI để kiểm tra chất lượng bên ngoài mối hàn, tình trạng cắm, đọc giá trị, đọc

nhãn và đọc mã vạch, sau đó sẽ được phân loại bán thành phẩm sản phẩm, bán thành phẩm

đạt chất lượng sẽ được chuyển xuống công đoạn cắm linh kiện thủ công/ tự động DIP.

Trong công đoạn SMT phát sinh các bán thành phẩm lỗi chủ yếu do thiếu keo hàn

dẫn đến mối hàn bị hỏng. Các bán thành phẩm sẽ được đưa qua công đoạn sửa chữa

điểm thêm keo, hàn thiếc để sửa chữa và sau đó được sấy khô bằng mấy sấy đặt tại

trong khu vực sửa chữa.

1.3.2.2. Quy trình hàn, cắm linh kiện (DIP):

Công đoạn này là quá trình lắp ghép các linh kiện (lắp vào bản mạch đã dán linh 

kiện từ công đoạn SMT).

Sơ đồ quy trình như sau: 
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Bán thành phẩm 
SMT

Cắt, đục bảng 
mach

Cắm linh kiện

Kiểm trước 
trước hàn

Phun chất trợ 
hàn

Lò hàn sóng

Bảng mạch 
PCBA

Nút bấm , ốc vít,  nắp, lò 

xo,dâycáp eo

Chất trợ hàn 
6076A0167201

Thanh thiếc:

6076A0167101

Bụi, Bavia bảng 
mạch

Bán thành phẩm 
lỗi

Sửa 
chữa

Hơi thiếc, hơi 
dung môi

Làm sạch, kiểm 
tra sau hàn

Công đoạn 
FATP

Hơi dung môi

Hình 1.4. Quy trình hàn, cắm linh kiện (DIP)

* Thuyết minh quy trình:

- Sau khi dán linh kiện điện tử tự động lên bản mạch PCB, cần phải cắm thêm các

linh kiện khác, do đó bản mạch sẽ được đưa sang công đoạn cắm linh kiện, hàn (DIP).

- Các bán thành phẩm từ công đoạn (SMT) được đưa lên băng chuyền dẫn đến quá

trình cắt, đục bản. Tại đây bản mạch sẽ được cắt phần thừa theo thiết kế sẵn. Tại công

đoạn này làm phát sinh bụi và bavia bản mạch thừa. Bụi phát sinh từ quá trình cắt bản

sẽ được thu vàxử lý qua thiết bị lọc bụi và bavia bản mạch thừa được thu gom như CTNH.

- Tiếp theo đó bản mạch được chuyển đến giai đoạn cắm linh kiện. Các linh kiện

cần gắn, cắm thêm lên bản mạch như (Nút bấm , ốc vít,  nắp, lò xo, dây…) thông qua máy

cắm kiện tự động để cắm linh kiện lên các bản mạch.

- Sau đó, bản mạch được kiểm tra ngoại quang, các bản mạch đủ điều kiện sẽ được

đưa qua máy phun chất trợ hàn sử dụng chất trợ hàn là dung dịch chất trợ hàn và chuyển

đến lò hàn sóng. Tại đây, các bản mạch được cố định trên các giá khuôn, bản mạch được

đưa vào lò hàn sóng dưới tác động của nhiệt độ cao, chất trợ hàn được làm nóng chảy

trên bề mặt bản mạch, làm gắn kết các linh kiện vào bản mạch. Nhiệt độ trong lò hàn

sóng giao động từ 250 - 380 độ C. Tiếp theo các bản mạch sẽ được đưa ra vị trí có quạt
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tản nhiệt để làm giảm nhiệt độ.

- Đối với quy trình hàn DIP yêu cầu giá khuôn đỡ, lò hàn phải được vệ sinh và bảo 

dưỡng định kỳ 1 tháng / lần. Quy trình vệ sinh và bảo dưỡng được thực hiện như sau:

+ Vệ sinh giá đỡ khuôn: Giá đỡ khuôn được đưa vào trong máy làm sạch tự động 

có chứa dung dịch cồn công nghiệp  (thành phần chính là Ethanol) định kỳ 1 tháng/ 1 lần. 

Giá đỡ được vệ sinh để làm sạch hết chất trợ hàn dính ở vị trí lỗ khuôn và trên bề mặt 

khuôn. Sau khi tẩy rửa, khuôn in được sấy khô và được đưa vào kho bảo quản để tiếp 

tục sử dụng cho hoạt động sản xuất. Trong công đoạn này, toàn bộ lượng chất tẩy rửa 

phát sinh từ quá trình vệ sinh khuôn được thu gom và thuê đơn vị xử lý theo quy định 

quản lý CTNH.

+ Bảo dưỡng lò hàn sóng: lò hàn sóng sau 1 thời gian sử dụng nhất định sẽ được 

bảo dưỡng để làm sạch chất trợ hàn với tần suất 1 tháng/ lần. Hóa chất bảo dưỡng lò 

hàn sóng là cồn công nghiệp (thành phần chính là Ethanol) để làm sạch chất trợ hàn dính 

trong lò hàn. Dung môi thải loại này chứa thành phần nguy hại nên được thu gom, xử 

lý như CTNH.

Bảng mạch sau khi qua lò hàn sóng sẽ là các bảng mạch có gắn linh kiện điện tử ( 

bán thành phẩm) sẽ được kiểm tra chất lượng mối hàn, tình trạng cắm linh kiện thông 

qua quá trình kiểm tra bằng mắt thường, bán phẩm đạt yêu cầu sẽ được chuyển sang 

khu vực sửa chữa thủ công bằng công đoạn hàn thủ công băng mỏ hàn cầm tay sử dụng 

dây thiếc không chì (Pb). Bán thành phẩm đạt tiêu chuẩn sẽ được chuyển sang công 

đoạn lắp ráp hoàn thiện thành phẩm (FATP).

1.3.2.3. Quy trình lắp ráp hoàn thiện sản phẩm (FATP):

Là quá trình lắp ráp các phụ kiện đi kèm, vỏ ngoài lắp vào bảng mạch đã lắp linh

kiện tại SMT và DIP sử dụng phương pháp thủ công. Dùng các máy chuyên dụng tiến

hành kiểm tra chức năng sản phẩm, đóng gói cùng các phụ kiện, nhãn mác, bao bì hộp

giấy, carton, xếp pallet để tiến hành xuất hàng. Sơ đồ công nghệ như sau:

Nguyên liệu

Lắp ráp bên ngoài

Lắp ráp bên trong

Kiểm tra chức năng

Đóng gói, nhập 
kho

Bao bì thải

Bao bì thải

Sản phẩm lỗi Sửa chữa

Vỏ cắm điện, nút bấm...

Linh kiện: bảng mạch, pin...

Thiếc cuộn, 
keo dán keo LOCTITE 4310,

WELDBOND
5354R,WELDBOND

5354…..

Hình 1.5. Quy trình lắp ráp hoàn thiện sản phẩm (FATP)
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* Thuyết minh công đoạn FATP:

- Bản mạch PCBA, vỏ thiết bị và các linh kiện khác được nhập về và tiến hành lắp

ráp các linh kiện bên ngoài của thiết bị như: Vỏ cắm điện, nút bấmmặt trước,mút xốp, vỏ

nhựa..,..Sau đó tiến hành lắp ráp linh kiện bên trong của thiết bị như pin, trục lõi, vòng

khóa ... sử dụng hos chất như: keo dán...Sau khi lắp ráp xong, sẽ tiến hành kiểm tra

chức năng của sản phẩm thông qua các máy Test. Các sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được

chuyển qua công đoạn đóng gói dán nhãn nhập kho chờ xuất hàng. Sản phẩm lỗi sẽ

được chuyển sang khu vực sửa chữa thủ công bằng công đoạn hàn tay bằng dây thiếc

không chì (Pb), keo dán keo LOCTITE 4310, WELDBOND 5354R, WELDBOND 

5354… quá trình này phát sinh hơi thiếc, hơi dung môi sẽ được thu gom và xử lý bằng

hệ thống lọc than hoạt tính.

- Trong quy trình lắp ráp hoàn thiện sản phẩm (FATP) các công đoạn được thực hiện

bán tự động trong đó công đoạn kiểm tra chức năng được tự động bằng máy móc.

1.3.3.Sản phẩm của dự án đầu tư:

Dự án hoạt động với mục tiêu sản phẩm máy chủ, thiết bị ngoại vi, máy tính, điện 

thoại thông minh, thiết bị đeo tay thông minh, cammera hành trình thông minh, tai nghe 

không dây, thiết bị hỗ trợ gọi video hội nghị, máy tính đồ thị, máy thẻ tín dụng không 

dây, máy lọc không khí, loa không dây, thiết bị an ninh gia đình, hệ thống âm thanh hi-

fi, bảng mạch điện tử, đầu chuyển. 

Dưới đây là hình ảnh minh họa sản phẩm của Dự án như sau:

Bảng 1.3. Một số hình ảnh sản phẩm của Dự án

Stt Tên sản phẩm Hình ảnh minh họa

1
Sản xuất máy chủ, thiết bị ngoại vi máy vi 
tính

2

Sản xuất điện thoại thông minh, thiết bị đeo 
tay thông minh, camera hành trình thông
minh, tai nghe không dây, thiết bị hỗ trợ gọi 
video hội nghị

3
Sản xuất máy tính đồ thị, máy thẻ tín dụng 
không dây
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Stt Tên sản phẩm Hình ảnh minh họa

4 Sản xuất máy lọc không khí

5
Sản xuất loa không dây, thiết bị an ninh gia 
đình, hệ thống âm thanh hi - fi

6 Sản xuất bảng mạch điện tử, đầu chuyển

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư.

1.4.1. Giai đoạn thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị máy móc.
1.4.1.1.Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu:

Căn cứ vào hồ sơ dự toán công trình ước tính lượng nguyên vật liệu chính sử dụng 

cho quá trình thi công xây dựng dự án được liệt kê bảng dưới đây:

Bảng 1.4.Nhu cầu sử dụng các loại nguyên, vật liệu trong giai đoạn thi công

(Nguồn: Dự toán công trình)

Stt Tên vật tư Đơn vị Khối lượng Hệ số quy đổi
Khối lượng 

(tấn)
1 Cát m3 43.301,8 1,40 T/m3 60.622,5

2 Đá dăm m3 10.051,3 2,75 T/m3 27.641,1

3 Đá 1x2 m3 485,8 1,60 T/m3 777,3

4 Đá 4x6 m3 29,2 1,55 T/m3 45,2

5 Thép kg 3.602.592,7 0,001 3.602,6

6 Sơn kg 77.881,7 0,001 77,9

7 Xi măng kg 1.382.542,4 0,001 1.382,5
8 Dây thép kg 34.396,1 0,001 34,4

9 Bê tông thành phẩm m3 23.060,3 2,5T/m3 57.650,6
10 Que hàn kg 1.696,8 0,001 1,7
11 Gạch nung viên 3.463.464,2 1,6 kg/viên 5.541,5

12 Đinh kg 1.788,1 0,001 1,8

13 Bu lông kg 8.932,9 0,001 8,9

Tổng cộng 157.388,1
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Ngoài ra, trong quá trình thi công, tùy vào tình hình triển khai, đơn vị thi công có 

thể thay thế, bổ sung nguyên vật liệu phù hợp (nếu cần) nhằm đảm bảo tính ổn định của 

công trình trong suốt quá trình thi công.

Tất cả các nguyên vật liệu phục vụ thi công xây dựng được mua tại các đại lý

chuyên cung cấp vật liệu tại địa phương và từ nhà thầu cung cấp đưa tới, các vùng lân

cận nhằm hạn chế quãng đường vận chuyển nguyên vật liệu và để đảm bảo vật tư cung 

cấp kịp thời cho công trình. Khoảng cách vận chuyển nguyên vật liệu từ khu vực cung

cấp tới chân công trình khoảng 15 -20km.

Nguyên vật liệu được tập kết trong phạm vi khu vực dự án, tại các khu vực đất dự kiến

không diễn ra các hạng mục thi côngkhông tập kết toàn bộ nguyên vật liệu cùngmột lúc hạn

chế thất thoát, hư hỏng trong quá trình tập kết, vận chuyển. Nguyên vật liệu được tập kết một

phần trong khu vực dự án theo tiến độ thi công các hạng mục công trình.

1.4.1.2.Nhu cầu sử dụng nước:

- Nước cấp cho sinh hoạt:

Việc tuyển dụng công nhân xây dựng sẽ ưu tiên sử dụng nhân lực địa phương, bố

trí công nhân nghỉ tại nhà trọ ở gần công trường để hạn chế lập các lán trại. Dự án không

tổ chức nấu ăn tại công trường. Số lượng công nhân thường xuyên thi công trên công

trường dự kiến thời điểm lớn nhất có khoảng 100 người. Với ước tính định mức nhu

cầu sử dụng nước của mỗi người là khoảng 45 lít/người/ngày (theo TCVN 13606:2023),

nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt của công nhân trong giai đoạn thi công xây dựng

được tính như sau: 100 (người) x 45 (lít/người/ngày) = 4500 (lít/ngày) = 4,5 (m3/ngày)

- Nước cấp cho thi công xây dựng, vệ sinh dụng cụ, máy móc:

Nước cho thi công bao gồm nước phối trộn nguyên vật liệu, nước rửa cốt liệu,

nước tưới bê tông, nước phun chống bụi... Lượng nước này sử dụng ước tính như sau:

Bảng 1.5. Nhu cầu sử dụng nước giai đoạn xây dựng

Stt
Nhu cầu sử
dụng

Số lượng Chỉ tiêu cấp nước Đơn vị
Nhu cầu
sử dụng

I Nhu cầu sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt

1
Lưu lượng nước
sử dụng cho mục
đích sinh hoạt

100 người
45 lít/người/ngày

theo
TCVN 13606:2023

m3/ng.đ 4,5

II Lưu lượng nước sử dụng cho thi công xây dựng

2
Nước dưỡng hộ
bê tông

7-8 m3

vữa/ngày

260 lít/m3: Định mức
nước theo văn bản số
1784/BXD-VP

m3/ng.đ 2,08

3
Nước cấp cho
rửa xe

25 lượt
xe/ngày

200 lít/lần rửa m3/ng.đ 5,0

4

Nước cấp cho
rửa máy trộn
vữa, dụng cụ lao
động

4 lần x30
phút

/lần/ngày
0,5 lít/giây m3/ng.đ 2,0

Tổng m3/ng.đ 13,58

- Nguồn nước cung cấp cho Dự án được đấu nối từ hệ thống cấp nước sạch hiện

có của KCN hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I. Nước sẽ được chứa trong các téc nước để tại
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công trường để sử dụng trong suốt quá trình thi công.

1.4.1.3.Nhu cầu sử dụng điện, nhiên liệu giai đoạn xây dựng:

Tổng hợp dữ liệu và căn cứ theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021

của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo 

bóc khối lượng công trình và từ danh mục máy móc, thiết bị dự kiến sử dụng trong quá

trình thi công dự án, tính toán được nhu cầu sử dụng nhiên liệu, điện năng của dự án

cho các thiết bị thi công được tổng hợp trong bảng dưới đây:

Bảng 1.6. Danh mục thiết bị máy móc chính và nhu cầu sử dụng nhiên liệu, năng 

lượng của dự án

Stt Tên loại máy, thiết bị Đơn vị
Định mức 
tiêu hao/ca
(lít/ca)

Tổng số 
ca làm
việc(ca)

Tổng tiêu hao 
nhiên liệu, 
năng lượng

1 Cần cẩu bánh hơi 16T Lít Diezel 33 485 16.005
2 Cần cẩu bánh hơi 6T Lít Diezel 25 485 12.125
3 Cần cẩu bánh xích 10T Lít Diezel 36 480 17.280
4 Cần trục tháp 25T kWh 120 200 24.000
5 Đầm bàn 1 kWh kWh 5 150 750

6
Máy cắt gạch đá 1,7 
kWh

kWh 3 260 780

7 Mắt cắt uốn 5 kWh kWh 9 260 2.340
8 Máy đào 0,4 m3 Lít Diezel 43 605 26.015
9 Máy đào 0,8 m3 Lít Diezel 65 605 39.325
10 Máy đào 1,25 m3 Lít Diezel 85 465 39.525
11 Máy đầm dùi 1,5 kWh kWh 7 160 1.120

12
Máy đầm đất cầm tay 70
kg

Lít xăng 4 160 640

13 Máy ép cọc 150 T kWh 75 160 12.000
14 Máy hàn 14 kWh kWh 29 320 9.280
15 Máy hàn 23 kWh kWh 48 320 15.360
16 Máy hàn nhiệt cầm tay kWh 6 212 1.272
17 Máy khoan 4,5 kWh kWh 9 530 4.770

18
Máy khoan bê tông cầm
tay 0,62 kWh

kWh 0,9 324 292

19 Máy mài 2,7 kWh kWh 4 324 1.296
20 Máy trộn 250l kWh 11 520 5.720
21 Máy trộn vữa 150 l kWh 8 520 4.160
22 Máy ủi 110 CV Lít Diezel 46 366 16.836
23 Máy xúc lật 1,25 m3 Lít Diezel 47 366 17.202
24 Xe nâng Lít Diezel 25 1.131 28.275
25 Ô tô tự đổ 15 T Lít Diezel 57 610 34.770
26 Ô tô tự đổ 7T Lít Diezel 46 610 28.060
27 Vận thăng 0,8T kWh 198 200 39.600
28 Vận thăng lồng 3 T kWh 47 300 14.100
Tổng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu (Lít) 275.418
Tổng điện năng tiêu thụ (kWhh) 136.510
Tổng nhu cầu tiêu thụ Lít xăng  (Lít) 480

 Các loại xe vận chuyển và máy móc thi công công trình yêu cầu đều được kiểm 

tra định kỳ về chất lượng trước khi đưa vào thi công. Ngoài ra, trong quá trình thi công 

tùy vào tình hình thực tế, chủ dự án và nhà thầu thi công có thể điều động bổ sung thêm 
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các thiết bị thi công phù hợp (nếu cần) để đảm bảo tiến độ dự án.

1.4.1.4.Tổng hợp nhu cầu nhiên liệu, điện năng: 

Nhu cầu nhiên liệu cho hoạt động của Công trình chủ yếu là xăng, dầu cho các 

phương tiện thi công, loại dầu sử dụng là dầu Diezel (0,05S). Nhiên liệu dầu Diesel 

được cấp bởi các Công ty xăng dầu quanh khu vực hoặc trên tuyến đường vận chuyển 

nguyên vật liệu đến chân công trình. Theo dự toán công trình dựa vào ca làm việc của 

các thiết bị thi công và tiêu hao nhiên liệu năng lượng/ca thì tổng khu cầu nhiên liệu 

cho dự án là khoảng 275.418 lít diezen và 480 lít xăng.

Theo thống kê bảng trên, tổng nhu cầu sử dụng điện máy móc thi công dự án 

khoảng 136.510 kWh. Ngoài ra, lượng điện sử dụng cho hoạt động thắp sáng đèn và 

sinh hoạt ước tính khoảng 20 kwh/ngày.

Nguồn cung cấp nhiên liệu, điện:

+ Nhiên liệu dầu Diesel, xăng được cấp bởi các Công ty xăng dầu quanh khu vực 

hoặc trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu đến chân công trình.

+ Nguồn điện: Trong giai đoạn thi công, điện chủ yếu được sử dụng phục vụ hoạt 

động của một số loại máy móc, thiết bị thi công. Nguồn điện đấu nối từ mạng lưới điện 

hiện có của nhà máy đấu nối với hệ thống tuyến trục cấp điện của KCN.

1.4.2.Giai đoạn vận hành dự án:
a. Nhu cầu nguyên liệu, hóa chất:

Các loại nguyên liệu đầu vào và hóa chất phục vụ sản xuất được chủ đầu tư nhập 

khẩu chủ yếu từ Trung Quốc, Đài Loan. Sau khi hoạt động sản xuất đi vào ổn định, Nhà 

máy sẽ tìm kiếm nguồn cung nội địa và bắt đầu mua nguyên liệu từ các nhà sản xuất và 

phân phối nội địa nếu các nguồn nguyên liệu này đảm bảo yêu cầu về chất lượng cho 

hoạt động sản xuất của Nhà máy.

Bảng 1.7. Nhu cầu sử dụng các nguyên vật liệu cho sản xuất của Dự án

Stt Tên nguyên liệu Đơn vị Khối lượng 
I Hoạt động sản xuất

1 Bảng mạch PCBA, FPC Tấn/ năm 3.500
2 Bán thành phẩm  FA Tấn/ năm 3200
3 Bộ chuyển nguồn, đầu từ… Tấn/ năm 35.00

4
Miếng bảo vệ, miếng dán pin, miếng dẫn 
nhiệt, miếng lót

Tấn/ năm 4.000

5 Dây sạc, dây cáp, ăng ten Tấn/ năm 2.500

6 Nút kim loại Tấn/ năm 700

7 Pin Tấn/ năm 140

8 Vòng đệm, ốc vít Tấn/ năm 600
9 Giá thanh kẹp cố định, đế cố định Tấn/ năm 500

10 Khăn lau, găng tay Tấn/ năm 10
11 Giấy, mã vạch, nhãn dán Tấn/ năm 55

12 Vỏ Tấn/ năm 130

13 Băng keo Tấn/ năm 130

14 Lò xo Tấn/ năm 500

15 Đệm mút xốp Tấn/ năm 27
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Stt Tên nguyên liệu Đơn vị Khối lượng 

16 Nam châm Tấn/ năm 635

17 Loa Tấn/ năm 263

18 Sắt Tấn/ năm 20

19 Pallet Tấn/ năm 46

Tổng cộng I 20.456

II Hoạt động xử lý nước thải

23 Cát thạch anh Tấn/ năm 1,12

24 Than hoạt tính Tấn/ năm 0,3

Tổng cộng II 1,42
III Hoạt động xử lý khí thải

25 Than hoạt tính Tấn/ năm 3,6

Tổng cộng III 3,6

Tổng cộng (I+II+III) 20.502,13
(Nguồn: Công ty TNHH Inventec technology (Việt Nam))

Các nguyên liệu khác như hóa chất, năng lượng và nước cũng cần được tính toán 

theo quy trình sản xuất cụ thể của nhà máy. Các loại hóa chất sử dụng cho dây chuyền 

sản xuất của nhà máy được trình bày ở bảng sau:

Bảng 1.8.Đặc tính của một số hóa chất sử dụng tại dự án

Stt Tên hóa chất Thành phần
Khối lượng
(tấn/ năm)

1 OM-338-PT Solder
- Sn:80-100%
- Ag: 1-10%

3

2 OM-340 solder
- Sn: 80-100%
- Ag: 1-10%

1

3
ECO S70G-
HF(CM) Type5

- Sn: 90%
- Ag: 1-10%
- Cu: 3%
- Nhựa thông : 10%

0,36

4 Kem hàn
- Sn: 95%
- Ag: 5%
- Cu: 3%

0,3

5 Hysol UF 3808
- Nhựa epoxy: 30%
- Bisphenol-F-(epichlorhydrin):30%

0,1

6 Hysol UF3810
- Nhựa epoxy: 40%
- Acrylic: 20%

0,1

7 JS-01
- Ethanol: 99,5%
- Hợp chất cacbonyl:0,5%

3,3

8 F102
- Isopropanol: 55,5%
- Butanol: 0,2%
- Ehanol: 44,3%

3,6

9 JS-101B
- Isopropanol: 55,5%
- Butanol: 0,2%
- Ehanol: 44,3%

3,6

10
Chất tẩy rửa gốc 
nước 7935W

-Triethanolamine: 5-15%
-Propyl Ether: 15-25%.

5,7
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Stt Tên hóa chất Thành phần
Khối lượng
(tấn/ năm)

-DI water: 65-85%

11
Thanh thiếc 
(6076A0167101)

- Sn: 80-100% 1,3

12
Chất trợ hàn 
(6076A0167201)

- Isopropyl alcohol: 80-100%
- Glycol Ether: 1-10%

3

13 Weldbond 5354R

-Polyurethane prepolymer: 95,8-
99,5%.
- 4,4'-Methylene diphenyl
diisocyanate: 4,2%

0,6

14 loctite 4310 - Ethyl 2-cyanoacrylate:90% 0,1

15 HX-WL527

-Sn : 58%
- Bi: 1,5%
- Ag: 0,9%
- Nhựa thông 6%

0,2

16
3M Scotch-Weld

- Ethoxylated trimethylolpropane,
ester with 3-mercaptopropionicAcid:
50%
- Nhựa epoxy: 50%
-Trimethylolpropane tris(3-
mercaptopropionate): 15%.
- Butadiene Acrylic Polymer: 10%
-3-(Trimethoxysilyl)propyl-Glycidyl
Ether: 3%

0,1

17 7263(keo)

- methyl acrylate: 80%
- Fumaric acid: 10-30%
- o-benzoyl sulfonimide: 5%
- Cumene hydroperoxide: 5%

0,003

18 Loctite 3513
- Nhựa epoxy: 10-30%
- Glycidyl ester: 10-30%
- Phenol-formaldehyde polymer: 10%

0,6

19 ABL-705 - Ethanol: 75% 13,5

20 ABL-707 - Ethanol: 75% 0,5

21 Weldbond 2209
-Polyurethane: 99%
- 4,4'-Methylenedi-p-
Phenylbis Isocyanate

0,03

22 Dây thiếc không chì

-Sn: 95%
-Ag: 5%
-Cu: 4%
-Ni: 0,5%

1,8

23
Delo-duopox®
AD895 Thành phần 
A

- 2,2'-[(1-Methylethy liden)bis (4,1-
phenylenoxymethylen)]bisoxiran:
75%
- Formaldehyde: 25%.
-1-chloro2,3-epoxypropane và
phenol: 10%
- Oxirane, 2-(chloromethyl):10%

0,1



Báo cáo Đềxuất cấpgiấy phép môi trườngDựán “Nhàmáy InventecViệt Nam”

Chủ dự án: Công ty TNHH Inventec Technology (Việt Nam) 25

Stt Tên hóa chất Thành phần
Khối lượng
(tấn/ năm)

-2-
Aminomethyl3,5,5trimethylcyclohe
Xylamine: < 2.5%

24 Weldbond 5354
-Polyurethane tiền polyme:99,5% 
-4,4'-methylenebis(p-phenylene)diol
Isocyanat: 4,1%

0,013

25 UBW-1301 - Diphenylmetan diisocyanat: 5% 0,001

Tổng cộng I 41,107

II Hệ thống xử lý nước thải 

28
Chất khử trùng 
(NaClO 10%)

- 0,0013

Tổng cộng II 0,0013

Tổng cộng (I+II) 41,1083

(Nguồn: Công ty TNHH Inventec technology (Việt Nam)

Chủ dự án cam kết các nguyên vật liệu, hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất

không thuộc danh mục cấm sử dụng tại Việt Nam.

Căn cứ vào khi lượng nguyên vật liệu, hóa chất và khối lượng sản phẩm đầu ra,

Sơ đồ cân bằng vật chất của dự án cụ thể như sau:

Hình 1. 6.Sơ đồ cân bằng vật chất của dự án

b.Nhu cầu sử dụng điện

- Nguồn cung cấp điện: lấy từ nguồn điện tại đường trung thế 22KV hiện hữu của 

KCN. Đấu nối vào Tủ đóng ngắt trung thế (MVSG) tại mối trạm biến áp 1,2 công suất 

2000kVA, trạm biến áp3 công suất 3000kVA và trạm biến áp 4 công suất 25000kVA 

sau đó phân phối cho dự án từ trạm biến thế 22KV. Ngoài ra có lắp đặt 03 máy phát

điện công suất 1000 kVA để cấp nguồn cho hệ thống quạt hút khói, đảm bảo hệ thống 

Nguyên vật liệu
20.502,13 tấn/năm

Hóa chất phục vụ sản 
xuất, xử lý nước thải 

41,1083
tấn/năm

Sản phẩm
20.352 tấn sản 

phẩm/năm

Chất thải nguy hại 
71,25 tấn/năm

ĐẦU VÀO CHẤT THẢI
HOẠT ĐỘNG 

SẢN XUẤT

CTR công nghiệp
78 tấn/năm
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hoạt động khi mất điện lưới.

- Nhu cầu sử dụng điện: Điện năng được sử dụng cho các mục đích bao gồm: Điện 

cấp cho máy móc thiết bị sản xuất trong nhà xưởng, cấp cho hệ thống chiếu sáng trong 

nhà, cho các thiết bị văn phòng, sinh hoạt, sản xuất, cho hệ thống điều hoà không khí, 

hệ thống xử lý nước thải, xử lý khí thải, các hệ thống và các thiết bị khác…. ước tính 

12.000kw/ tháng.

c.Nhu cầu sử dụng nước

- Nguồn cung cấp nước: Nước cấp cho hoạt động tại dự án  từ mạng lưới cấp nước 

chung của KCN  hỗ trợ nam Hà Nội giai đoạn 1.

- Mục đích sử dụng nước: Dự án để cấp cho nhu cầu sinh hoạt của cán bộ công 

nhân viên của Công ty; tưới cây; rửa đường. Ngoài ra dự án còn tái sử dụng lại nước 

thải sau xử lý của HTXLNT sản xuất để phục vụ cho hoạt động dội nhà vệ sinh,rửa lọc

của hệ thống xử lý nước thải.

- Nhu cầu sử dụng nước:

+ Nước sử dụng cho sinh hoạt:

Dự kiến tổng lượng lao động làm việc tại dự án khu vực nhà xưởng + nhà văn 

phòng khoảng 6.500 công nhân viên làm việc chia 2 ca/ngày luân phiên. Theo TCVN 

13606:2023 – Cấp nước- mạng lưới đường ống và công trình yêu cầu thiết kế thì tiêu 

chuẩn cấp nước sinh hoạt cho công nhân là khoảng 45 lít/người/ngày.

Ngoài ra, Công ty sẽ trực tiếp vận hành bếp ăn cho công nhân viên công ty tại nhà 

ăn. Theo TCVN 4513:1988- Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế, định mức nước 

cấp cho hoạt động nấu ăn là 25 lít/người/suất ăn/ngày.

Bảng tính toán nhu cầu sử dụng nước, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của dự án 

trong giai đoạn hoạt động cụ thể như sau:

Bảng 1.9.Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt 

Stt
Nhu cầu dùng 

nước

Số 

người 
Đơn vị

Tiêu

chuẩn

(lít/ngđ)

Nhu

cầu

(m3/ng)

Ghi chú

1

Nước cấp cho nhu 

cầu vệ sinh của 

công nhân viên

6.500 người 45 292,5
TCVN

13606:2023

2

Nước cấp cho hoạt 

động nấu ăn ca tại 

dự án

6.500
suất 

ăn/ngày
25 162,5

TCVN

4513:1988

Tổng nhu cầu cấp nước sinh hoạt 455

 Như vậy tổng lượng nước sử dụng cho giai đoạn hoạt động sinh hoạt của dự án 

khoảng 455 m3/ngày đêm.

+ Nước sử dụng cho sản xuất:Dự án không sử dụng nước cấp cho hoạt động sản xuất

và chỉ sử dụng chất tẩy rửa cồn công nghiệp cho hoạt động rửa khuôn, vệ sinh lò hàn với tần 

suất thay thế 1tháng/ lần. Dung dịch thải thay thế được thu gom xử lý như chất thải nguy hại.

+ Nước sử dụng cho hoạt động làm mát: Tại dự án dự kiến sử dụng 2 hệ thống tháp

giải nhiệt làm mát nhà xưởng công suất, với nhu cầu sử dụng nước cụ thể như sau:



Báo cáo Đềxuất cấpgiấy phép môi trườngDựán “Nhàmáy InventecViệt Nam”

Chủ dự án: Công ty TNHH Inventec Technology (Việt Nam) 27

Bảng 1.10. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nước sản xuất của dự án

Stt Nhu cầu dùng nước

Số lượng 
máy

(máy)

Lượng nước 
cấp

(m3/ngày)

Ghi chú

1
Nước cấp tháp giải nhiệt 

(cấp lần đầu)
2 952

Tuần 
hoàn tái
sử dụng

2
Nước cấp bù, cấp bổ sung cho tháp 
giải nhiệt hàng ngày do thất thoát 
bay hơi hằng ngày

2 23 -

 Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động làm mát nhà xưởng của dự án giai

đoạn đi vào hoạt động là 952 m3/ngày (lần đầu) và cấp bổ sung hàng ngày 23 m3/ ngày

+ Nước sử dụng cho hoạt động cho hoạt động khác:

✓ Nước sử dụng cho tưới cây, rửa đường:

Theo QCVN 01:2021/BXD, nước tưới cây khoảng 3 lít/m2, rửa đường tương 

đương khoảng 0,4 lít/m2 . Lượng nước tưới cây, rửa đường = diện tích cây xanh x 3

lít/m2 + diện tích sân đường nội bộ × 0,4 lít/m2 = 32.337 m2 x 3 lít/ m2 + 36.743,7m2 x

0,4 lít/ m2 = 111,71 m3/ngày. Tuy nhiên, hoạt động tưới cây, rửa đường chỉ thực hiện

khi cần thiết, không thực hiện thường xuyên nên lượng nước sử dụng cho hoạt động

tưới cây, rửa đường sẽ căn cứ vào tình hình thực tế.

✓ Nước dự trữ cho phòng cháy, chữa cháy:

Theo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy, cần phải đảm bảo một lượng nước chữa

cháy cho khu vực liên tục trong 03 giờ. Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy bên ngoài

QCXDVN 01:2021 là 15 l/s/ đám cháy, 02 đám cháy xảy ra đồng thời, nhu cầu nước

cấp cho chữa cháy trong 3 giờ là khoảng 324 m3. Nước PCCC được dự trữ trong bể, chỉ

sử dụng khi có hỏa hoạn.

✓ Nước sử dụng cho hoạt động rửa lọc hệ thống xử lý nước thải (sử dụng nước

thải sau xử lý):

+Nước rửa lọc cho bể lọc cát thạch anh, lọc than hoạt tính: 10m3/ lần, tần suất 1

tuần 1 lần.

+Nước rửa lọc cho hệ thống lọc tinh: 10m3/ lần, tần suất 1 ngày/ 1 lần.

+Nước rửa lọc cho hệ thống siêu lọc: 10m3/ lần/ ngày, tần suất 1 ngày 1 lần

Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động sinh hoạt và sản xuất của dự án cụ

thể như sau:

Bảng 1.11. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của dự án

Stt
Nhu cầu dùng 

nước

Đơn vị
Lượng nước cấp 

Ghi chú

I Nước cho sinh hoạt

1
Nước cấp cho 

sinh hoạt
m3/ngày 455

Nước cấp từ 

KCN

II Nước sản xuất 0

III Nước cấp làm mát nhà xưởng
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Stt
Nhu cầu dùng 

nước

Đơn vị
Lượng nước cấp 

Ghi chú

2
Nước cấp làm 

mát nhà xưởng

m3/lần 952 Nước cấp từ 

KCN

Nước cấp bù do 

thất thoát bay hơi 

m3/ngày 23

IV Nước khác

3
Nước tưới cây, 

rửa đường
m3/ngày 111,71

Nước cấp từ 

KCN

4

Nước rửa lọc bể 

lọc cát, thạch anh, 

than hoạt tính

m3/lần 10

Tái sử dụng 

nước thải sau 

xử lý
5

Nước rửa lọc hệ 

thống lọc tinh
m3/ngày 10

6
Nước rửa lọc hệ 

thống siêu lọc
m3/ngày 10

d.Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất của Dự án:

Danh mục máy móc thiết bị dự kiến phục vụ sản xuất của dự án bao gồm:

Bảng 1.12.Danh mục thiết bị máy móc dự kiến lắp đặt tại dự án

Stt Tên thiết bị
Số lượng 
máy

Năm sản 
xuất

Nơi sản 
xuất

1 Máy nạp bản mạch 20 2025 Trung Quốc

2 Máy in kem hàn 20 2025 Anh

3 Máy kiểm tra in thiếc 20 2025 Đài Loan

4
Máy gắn linh kiện tốc độ cao 

(NPM-H16）
54 2025 Nhật Bản

5 Máy gắn linh kiện  NPM-H8 14 2025 Nhật Bản

6 Máy gắn linh kiện NPM-H2 22 2025 Nhật Bản

7 Máy gắn linh kiện DT401 2 2025 Nhật Bản

8 Máy gắn linh kiện GX11 4 2025 Mỹ

9 Máy gắn linh kiện Fuzion 8 2025 Mỹ

10 Máy kiểm tra AOI 40 2025 Mỹ

11 Băng tải đôi 20 2025 Trung Quốc

12 Lò hàn đối lưu 20 2025 Trung Quốc

13 Máy thu bản 20 2025 Trung Quốc

14 Máy lưu bản tạm thời 16 2025 Trung Quốc

15 Băng tải 40 cm 48 2025 Trung Quốc

16 Băng tải 60 cm 132 2025 Trung Quốc
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17 Lò hàn sóng 6 2025 Đài Loan

(Nguồn: Công ty TNHH Inventec technology (Việt Nam))

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư

1.5.1. Các hạng mục công trình chính và công trình phụ trợ của dự án

Đất hiện hữu được Công ty TNHH Inventec technology (Việt Nam) thuê đất và cơ 

sở hạ tầng của KCN hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn 1 tại hợp đồng thuê hạ tầng và quyền 

sử dụng đất số 01/2024/HĐTĐ/N&G -INVENTEC ngày 21 tháng 03 năm 2024 giữa 

Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển N&G và Công ty TNHH Inventec technology (Việt 

Nam) với diện tích là 161.647,8 m2 nằm trong lô đất số CN03 Khu công nghiệp hỗ trợ 

Nam Hà Nội giai đoạn 1, xã Đại Xuyên, thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường, hiện trạng khu đất 

thực hiện dự án là khu đất trống, không có công trình nằm trên đất và chưa có hoạt động 

xây dựng trên đất.

Hình 1.7. Hình ảnh hiện trạng Dự án tại thời điểm lập hồ sơ

Chi tiết các hạng mục công trình dự kiến đầu tư xây dựng tại các địa điểm của Dự 
án được mô tả như sau: 

Stt Hạng mục
Diện tích xây

dựng (m2)
Số tầng

Chiều

cao

Ghi chú

I
Hạng mục công trình

xin cấp phép
86.711

1
Nhà xưởng và nhà văn 

phòng
15.250,8 5 38,5

Phạm vi

xin cấp

phép

2

Phòng tiếp khách+ phòng

tuyển dụng và đào tạo và

nhà ăn

1.620 3 16,3

3 Nhà bảo vệ 1 40 1 4,1

4 Nhà bảo vệ 2 40 1 4,1

5 Bể xử lý nước thải 62,40 1 4,2
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Stt Hạng mục
Diện tích xây

dựng (m2)
Số tầng

Chiều

cao

Ghi chú

6 Nhà rác 368 1 4,2

7 Kho hóa chất 1 160 1 4,2

8 Cầu nối 1 89,1 2 12,1

9 Đất cây xanh 32337 - -

10 Đất đường đi 36.742,7 - -

Tổng cộng 69.080,7

II

Hạng mục nhà xưởng

xây dựng (xây dựng sẵn

chưa  bố trí nhà xưởng)

1 Nhà xưởng 2 13.904 5 35,5

Xây

dựng sẵn

để trống

2 Nhà xưởng 3 13.904 5 35,5

3 Nhà kho 1 11.648 1 8

4 Nhà kho 2 11.648 1 8

5 Kho thành phẩm 3 11.648 1 8

6 Nhà ăn+ nhà để xe máy 6.004 5 35,5

7 Nhà ăn + nhà để xe máy 6.004 5 35,5

8 Nhà bảo vệ 3 80 1 4,1

9 Nhà bảo vệ 4 40 1 4,1

10 Bể xử lý nước thải 40

1 4,2 Chưa 

xây

dựng

Tổng cộng 74.920

Tổng cộng 161.631 100,00

Mặt bằng bố trí phân khu chức năng khu đất dự án như sau:
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1.5.1.1. Các hạng mục công trình chính của dự án

Nhà xưởng sản xuất: Kí hiệu số (1, 2,3) trên bản vẽ tổng mặt bằng dự án là nhà

xưởng và nhà văn phòng. Trong đó thông tin thông số nhà xưởng như sau:

Bảng 1.13. Tổng hợp hạng mục nhà xưởng của dự án

Stt Hạng mục
Diện tích xây

dựng (m2)

Số

tầng

Chiều

cao

Ghi chú

1 Nhà xưởng và nhà văn phòng 15.250,8 5 38,5
Xin cấp

GPMT

2 Nhà xưởng 2 13.904 5 35,5
Xây sẵn

để trống

3 Nhà xưởng 3 13.904 5 35,5
Xây sẵn

để trống

Tổng cộng 43.058,8 -

- Giải pháp kiến trúc:

Loại công trình: Công trình công nghiệp

- Giải pháp kết cấu:

+ Nhà xưởng có kết cấu bê tông cốt thép, tường bao bằng tường gạch xây sơn màu, 

mái bê tông cốt thép, chống thấm, chống nóng. Hệ thống cửa thép chống cháy, cửa cuốn 

xuất nhập hàng, cửa đi, cửa sổ khuôn nhôm kính.

+ Phần móng, nền: Sử dụng giải pháp móng cọc bê tông cốt thép cọc ly tâm dự ứng 

lực kết hợp với đài móng, dầm móng và sàn nền để chịu tải trọng công trình.

+ Phần thân: Sử dụng giải pháp kết cấu khung BTCT, cột BTCT toàn khối. Hệ cột, 

vách bê tông cốt thép chịu tải trọng thẳng đứng, hệ kết cấu phương ngang được cấu tạo 

bởi hệ dầm chính, dầm phụ, sàn tạo thành hệ cứng, truyền các tải trọng vào cột, vách.

+ Phần mái: mái bê tông cốt thép, kết cấu thép mái tôn.

1.5.1.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án

- Nhà bảo vệ:

+ Bao gồm 04 nhà bảo vệ, tường xây gạch, khung bê tông và trần bê tông gần khu vực 

cổng ra vào nhà máy ký hiệu (9.1,9.2, 9.3, 9.4) trên bản vẽ tổng mặt bằng dự án. Diện tích 

các nhà bảo vệ 1,2,4 là 40m2/ nhà; nhà bảo vệ3 là 80m2. Giải pháp kết cấu: Phần móng: sử 

dụng móng đơn bê tông cốt thép; Phần nền: sử dụng nền bê tông cốt thép; Phần thân: cột bê 

tông cốt thép, dầm sàn bê tông cốt thép toàn khối; Phần mái: mái bê tông cốt thép.

- Hàng rào: Sử dụng hàng rào thép hộp mạ kẽm + tường chân bê tông. Chiều cao 

hàng rào tiêu chuẩn từ 2,0–2,4 m. Sơn màu xám – trắng.

- Cổng: Bố trí 2 cổng kiểu khung thép hộp + mái che alu/gỗ nhựa. Bố trí bốt bảo vệ 

kính, barie tự động và làn dành cho xe tải và lối đi bộ tách riêng hai bên.

- Nhà ăn/ nhà tuyển dụng và đào đào tạo:

Nhà ăn/ nhà tuyển dụng và đào đào tạo: ký hiệu (8) trên bản vẽ tổng mặt bằng dự án diện 

tích 1.620 m2. Khu vực chi ra khu vực riêng bao gồm khu nấu ăn, khu chế biến thức ăn, kho 

chứa, khu thay đồ nam nữ, khu phòng ăn cho khách, khu ăn cho cán bộ công nhân viên, khu 

ăn uống cho lãnh đạo và khu vực để xe cho nhân viên, khu đào tạo, khu tuyển dụng
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- Kho chứa hóa chất:

+ Kho hóa chất 1: ký hiệu vị trí số (13) trên bản vẽ tổng mặt bằng, diện tích 160 m2, 

chiều cao công trình 5,8m. Bên trong kho được chia thành các phân khu nhỏ lưu chứa hóa 

chất. Sàn nhà kho được thêm 1 lớp phụ gia chịu được hóa chất, tải trọng, chống gây trơn 

trượt. Lắp đặt bảng nội quy, biển báo ở nơi dễ thấy khu vực nhà kho. Lắp đặt quạt thông 

gió, hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo quy định để đáp ứng yêu cầu lưu trữ và các tiêu 

chuẩn về phòng chống cháy nổ. Bố trí các bình chữa cháy cầm tay bên ngoài kho hóa chất 

để kịp thời ứng phó khi có sự cố cháy xảy ra. Trong quá trình hoạt động, hàng quý, Công 

ty lập kế hoạch sử dụng cụ thể để nhập hóa chất, không lưu giữ nhiều tại Nhà máy.

- Hệ thống cây xanh: Cây xanh cảnh quan - tiểu cảnh với diện tích 32.330,5 m2,

chiếm 20,0% diện tích đất được bố trí xung quanh các nhà xưởng, văn phòng và phụ trợ

để tạo không gian xanh cho công trình.

+ Cây xanh phía ngoài nhà xưởng, nhà kho.

++ Lựa chọn cây cao < 10m. Thiết kế trồng cây tán hẹp, trồng thêm các loại cây thấp, 

cây thân cỏ có hoa điểm thêm sắc. Kết hợp tiểu cảnh nhỏ, ghế ngồi cạnh các bồn cây lớn.

++ Cây bụi được trồng ven ranh giới tiếp giáp vỉa hè.

++ Sát hàng rào ngăn cách các khu đất được trồng cây cao tán nhỏ (không ảnh hưởng 

đến khu đất liền kề), kết hợp cây bụi thấp để ngăn cách không gian.

++ Phía trước công trình: cây xanh trang trí được trồng kết hợp tiểu cảnh tạo điểm 

nhấn trang trí cho phía trước công trình. Sử dụng cây tạo dáng thấp kết hợp cây bụi ven 

đường nội bộ vừa giới hạn vùng xanh vừa giới hạn đường nội bộ

- Chiếu sáng: Gồm các trụ đèn lớn, đèn vườn, đường chỉ hướng cho xe ra vào, các 

biển báo, đèn pha chiếu mặt ngoài công trình.

- Hệ thống giao thông:

Hệ thống giao thông sân đường nội bộ trong khu đất dự án được quy hoạch đồng

bộ với các hạng mục công trình xây dựng, trục giao thông có mặt đường rộng 9m.

Bố trí 02 cổng ra vào khu đất dự án đấu nối với đường giao thông của khu công

nghiệp, đảm bảo việc kết nối thuận tiện liên hoàn giữa giao thông nội bộ của khu nhà máy

sản xuất với hệ thống giao thông bên ngoài của khu công nghiệp.

- Hệ thống cấp điện/ điện chiếu sáng:

+Nguồn điện cấp cho khu đất quy hoạch dự kiến lấy từ tuyến điện trung thế 22kV

của điện lực TP Hà Nội (dự kiến đấu nối trên đường của khu công nghiệp ).

+Xây dựng mới tuyến cáp từ cột điện trung thế trên trục đường nội bộ của KCN đã 

có tới trạm biến áp đặt trong khu đất sản xuất cung cấp điện cho các công trình trong khu

đất dự án.

+Xây dựng hệ thống cáp ngầm hạ áp cấp điện tới các xưởng sản xuất và điện sinh

hoạt tới từng công trình trong khu đất quy hoạch.

+Nguồn điện chiếu sáng đường nội bộ trong khu đất sản xuất được lấy từ trạm biến

đầu tư xây dựng mới, tủ điều khiển chiếu sáng đặt tại vị trí trạm.

+Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng dọc theo các tuyến đường bằng các

bộ cột đèn và chóa đèn cao áp (Led 120W/220V), cáp điện dùng cho hệ thống chiếu sang

là cáp CU/XLPE/PVC/DSTA/WATER3x240mm2 đi ngầm dọc trên hè các trục đường.



Báo cáo Đềxuất cấpgiấy phép môi trườngDựán “Nhàmáy InventecViệt Nam”

Chủ dự án: Công ty TNHH Inventec Technology (Việt Nam) 34

- Hệ thống cấp nước:

+Nguồn cấp nước cho dự án đã được truyền tới các trục đường nội bộ của khu

công nghiệp.

+Quy hoạch hệ thống cấp nước cho khu vực sản xuất, sinh hoạt của công nhân

viên, cấp nước phòng cháy và tưới cây.

+Nước cấp được đưa vào bể chứa nước đặt trong khu đất, sau đó bơm cấp tới các

khu sản xuất và công trình văn phòng điều hành, vệ sinh.

+ Xây dựng hệ thống cấp nước sạch dọc theo các trục đường bằng các đường

ống DN32, DN50 cấp nước đến từng công trình. Độ sâu đặt ống trung bình 0,5m (tính

đến đỉnh ống). Tại các nút của mạng lưới bố trí van khoá để có thể sửa chữa từng đoạn

ống khi cần thiết. Các tuyến ống cấp nước được bố trí trên mặt bằng phù hợp với quy định

so với các tuyến kỹ thuật ngầm khác.

+Hệ thống cấp nước cứu hoả cho khu công nghiệp dự kiến là hệ thống cứu hoả áp

lực thấp. Các trụ cứu hoả được bố trí dọc theo các tuyến đường nội bộ với khoảng cách

trung bình 150m/trụ. Ngoài ra có thể tận dụng nguồn nước từ bểchứa nước trong khu để

tiến hành cứu hoả khi có cháy xảy ra.

- Hệ thống PCCC: 

+ Toàn bộ hệ thống cấp nước PCCC của công trình được thiết kế và lắp đặt theo các 

tiêu chuẩn. Mạng lưới cấp nước cứu hỏa được thiết kế kết hợp với mạng lưới cấp nước 

sinh hoạt, được bố trí dọc các tuyến đường nội bộ. 

+ Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà; hệ thống 

chữa cháy tự động Sprinkler bằng nước; trang bị bình chữa cháy; phương tiện chiếu sáng 

sự cố, chỉ dẫn thoát nạn; hệ thống chữa cháy bằng khí FM-200 (HFC-227ea).

+ Hệ thống chống tụ khói; giải pháp cấp điện cho hệ thống PCCC và các hệ thống 

kỹ thuật liên quan.

- Hệ thống chống sét, nối đất an toàn:

Nhà máy lắp đặt hệ thống chống sét sử dụng kim thu sét phát xạ sớm tia tiên đạo 

(ESE) để bảo vệ hệ thống sét nhà máy. Hệ thống nối đất an toàn được thiết lập độc lập 

với các hệ thống nối đất khác. Điện trở của hệ thống nối đất an toàn đảm bảo không vượt 

quá 4Ω và phải đảm bảo kích thước an toàn đến công trình và hệ thống nối đất khác.

1.5.1.3.Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường:

a.Hệ thống thu gom, thoát nước:

- Hệ thống thu gom, thoát nước mưa: Hệ thống thu gom nước mưa của dự án được 

thiết kế tách biệt với hệ thống thu gom nước thải. Hệ thống thu mưa của dự án thiết kế 

bao gồm hệ thống thu gom nước mưa mái và hệ thống thu gom nước mưa bề mặt.

- Hệ thống thu gom và thoát nước mưa trên mái: Lắp đặt hệ thống seno để thu gom

nước trên mái bằng các máng tôn bao quanh viền mái của công trình. Nước mưa sau khi 

chảy vào máng thu nước chảy vào hệ thống ống thu nước mưa mái bao gồm các đường

ống HDPE D125 được lắp đứng bám vào tường nhà xưởng dẫn xuống hố ga thu nước

mưa rồi vào hệ thống thu gom nước mưa bề mặt.

- Hệ thống thoát nước mưa chảy tràn: Cơ sở bố trí các hố ga, rãnh xung quanh nhà

máy, bám theo đường nội bộ để thu gom nước mưa chảy tràn. Đường ống thu nước mưa 
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chảy tràn bằng đường ống PVC D300, D400, D500 và D600 xung quanh tuyến đường

nội bộ quanh nhà xưởng theo nguyên tắc tự chảy. Trên đường thoát nước mưa bố trí hố

ga lắng cặn bằng BTCT, nắp hố ga được đậy bằng tấm đan BTCT. Cơ sở có lắp đặt các

song chắn rác thô trên đường đi của rãnh thu nước mưa nhằm giữ lại các tạp chát thô như 

rác, bao bì nilong, lá cây… tránh tắc nghẽn hệ thống thoát nước.

Nước mưa của nhà máy thoát vào hệ thống thoát nước mưa của KCN hỗ trợ Nam 

Hà Nội giai đoạn 1 thông qua 06 điểm đấu ở hướng Nam của dự án.

b. Hệ thống thu gom thoát nước thải:

Hệ thống thu gom, thoát nước thải của nhà máy được xây dựng riêng biệt với hệ 

thống thu gom thoát nước mưa.Trong đó:

- Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ khunhà vệ sinh (xí tiểu) của khu vực xưởng+

nhà văn phòng, khu vực văn phòng nhà đào tạo tuyển dụng, nhà ăn được thu gom vào các bể

tự hoại đặt cạnh các nhà để xử lý sơ bộ, tiếp đó được đấu nối thoát vào bể xử lý nước thải

cục bộ của dự án thông qua tuyến ống thoát nước thải đi ngầm UPVC có đường kính ống

DN200. DN300, DN 400 mm để xử lý cục bộ đạt tiêu chuẩn (theo hợp đồng thỏa thuận)

trước khi về bể chứa tái sử dụng cho hoạt động dội nhà vệ sinh, rửa lọc, rửa sàn và một phần

thoát ra hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN hỗ trợ Nam Hà Nội tại 1 hố ga kết 

nối cống thoát nước thải KCN (ga thu nước của Khu công nghiệp) nằm ngoài hàng rào 

phía Đông dự án, thuộc địa giới hành chính KCN hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn 1 thuộc 

xã Đại Xuyên, thành phố Hà Nội.

c.Hệ thống xử lý nước thải:

- Nước thải sản xuất: Trong quá trình sản xuất dự án sử dụng dịch dịch chất tẩy rửa

công nghiệp để rửa khuôn, vệ sinh lò hàn và được thay thay thế 1 tháng/ lần và thu gom

xử lý như chất thải nguy hại.

- Dự án xây dựng 01 trạm xử lý nước thải của nhà máy công suất 560 m3/ngày đêm

để xử lý nước thải sinh hoạt, kết cấu bê tông cốt thép xây dựng tại vị trí kí hiệu số (11.1)

trên bản vẽ TMB.

- Hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ hóa lý kết hợp với sinh học. Thuyết minh 

công nghệ, thiết kế chi tiết hệ thống xử lý nước thải được nêu tại Chương IV.

d. Công trình xử lý khí thải

Chủ dự án dự kiến đầu tư lắp đặt 06 hệ thống tháp hấp phụ bằng than hoạt tính để giảm 

thiếu tác động do hơi dung môi hữu cơ phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm tại xưởng 

+ nhà văn phòng ( ký hiệu số 1). Khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất tại Dự án được thu

gom, xử lý bằng 06 hệ thống xử lý khí thải bằng hấp phụ than hoạt tính với công suất lần lượt

là 02 hệ công suất 40.000 m3/giờ/ hê và 04 hệ công suất 27.000 m3/giờ/ hệ.

Quy trình công nghệ: Khí thải → đường ống thu gom → tháp hấp phụ than hoạt tính

→ quạt hút → ống thải → môi trường.

e. Khu lưu giữ chất thải rắn

- Dự án bố trí 01 nhà rác, vị trí số (12) trên bản vẽ tổng mặt bằng, diện tích 368m2

lưu chứa chung chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, CTNH để lưu giữ tạm thời đặt 

phía Nam khu đất dự án. trong đó:

+ Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại: Diện tích 100 m2. Chủ đầu tư trang bị các 
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thùng chứa chất thải nguy hại được dán nhãn và có biển báo chất thải nguy hại theo từng 

loại chất thải riêng. Kho chứa CTNH có mái che, nền chống thấm, biển báo và cửa thiết 

bị PCCC, vật liệu cát hoặc mùn chưa phòng ngừa sự cố chất thải lỏng tràn đổ.

+ Khu vực lưu giữ chất thải chất thải công nghiệp thông thường: Diện tích 200 m2.

+ Khu vực lưu giữ chất thải chất thải rắn sinh hoạt): Diện tích 68 m2.

- Kết cấu của các kho chứa chất thải của dự án: Nền bê tông chống thấm, có rãnh

thu gom, tường xây gạch, mái bê tông, nền cao ráo tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài

vào, có biển báo, cụ th

+ Tường nhà xây bằng gạch bao quanh dày 110mm; tường ngăn cách các phòng là 

tường gạch không nung là 110mm, trát vữa xi măng Mac75;

+ Móng: BTCT, xoa phẳng.

+ Nền: Mài bề mặt, phủ chất tăng cứng thẩm thấu 2 lớp, phủ lớp sika tăng cứng màu 

xanh 5kg/m3. Lát gạch ceramic 400 x400mm.

+ Tường xây gạch đặc, vữa xi măng mác 75 dày 15mm, tường bả matic sơn nước 2 

lớp hoàn thiện.

+ Mái khung kèo thép, xà gồ và lợp tôn 5 sóng công nghiệp màu dày 0,4mm, AZ100.

1.5.2. Biện pháp tổ chức thi công:

Khu công nghiệp đã hoàn thiện công tác san lấp mặt bằng và đầu tư đầy đủ hệ thống

hạ tầng kỹ thuật. Doanh nghiệp được giao khu đất trống, đã được san nền bằng phẳng,

sẵn sàng cho việc triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng theo mục đích sản xuất – kinh

doanh. Công tác thi công công trình sẽ bao gồm các bước sau

+ Xử lý nền móng

+ Xây dựng hạ tầng kỹ thuật

+ Lắp đặt thiết bị máy móc (đèn đường, trụ nước, ống nước .....)

+ Xây dựng phần kiến trúc nhà xưởng, các hạng mục công trình chính, phụ trợ

Phương án thi công: Thi công theo hình thức cuốn chiếu, song song các hạng mục công

trình, thời gian thi công hoàn thành xây dựng lắp đặt dự kiến trong khoảng 18 tháng.

*/ Biện pháp thi công chung

Trước khi tiến hành thi công, nhà thầu thi công phải thông báo cho các đơn vị liên

quan biết để phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình thi công. Đây là một bước quan trọng

và phức tại, cần có sự phối hợp của chủ đầu tư và đơn vị thi công với chính quyền địa

phương để đảm bảo đúng tiến độ và thời gian, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có).

Tiến hành các công tác khôi phục xác định chính xác phạm vi ranh giới của dự án,

chuẩn bị đường công vụ, xác định cụ thể các nguồn cung cấp vật liệu, chuẩn bị các bãi

tập kết nguyên vật liệu, phương tiện và nhân lực thi công...

- Đảm bảo giao thông: Bố trí đầy đủ các cọc tiêu, đèn hiệu, biển báo nguy hiểm,

biển hướng dẫn để cảnh báo và hướng dẫn các phương tiện giao thông trên đường.

- Huy động nhân sự thi công:

+ Nhà thầu ưu tiên sử dụng nhân sự tại địa phương cho cac công việc phù hợp với

dự án. Nhân sự từ khu vực khác đến phải được bố trí nới ở và đăng ký tạm trú tạm vắng

tại khu vực.

+ Nguồn nhân công phục vụ Dự án sẽ được nhà thầu tuyển chọn và huấn luyện các
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kỹ năng cần thiết, bảo đảm có đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ.

- Huy động máy móc thiết bị: Việc huy động máy móc thiết bị phụ thuộc vào các

giai đoạn thi công.

*/ Xử lý nền móng

- Biện pháp thi công nền móng: Đầu tiên tiến hành công tác ép cọc bê tông, kiểm tra

lại tim cốt bằng máy trắc địa, làmmốc bằng các cọc bê tông đóng sâu xuống nền đất và bọc

bằng vữa bê tông. Cọc mốc ở phía ngoài phạm vi ảnh hưởng của xe máy thi công và các

hoạt động khác trong quá trình thi công. Sau đó tiến hành ép cọc;

- Công tác vệ sinh và đổ bê tông lót móng: Vận chuyển bê tông bằng xe chuyên

dụng, dùng đầm máy kết hợp với đầm thủ công;

- Công tác gia công, lắp dựng cốt thép móng, dầm giằng móng: Cốt thép được gia

công trước tại lán và cất vào kho, khi gia công thép cây phải được nắn thẳng, thép cuộn

được kéo bằng tời. Khi lắp dựng chú ý đến vị trí từng cây thép và kê kích đảm bảo chiều

dày lớp bê tông bảo vệ;

- Công tác cốp pha móng, dầm giằng móng: Sau khi thi công xong bê tông móng,

kiểm tra lại mặt phẳng móng, mặt bê tông lót để chỉnh lý mặt phẳng móng và tránh mất

xước xi măng, sau đó tiến hành ghép cốp pha thành giằng móng. Tại các vị trí thanh nẹp

thành cốp pha dùng thép 2 ly để định vị chiều rộng mặt dưới và dùng thanh văng ngang 

để định vị mặt trên cốp pha;

- Công tác đổ bê tông móng: Vận chuyển và đổ bê tông bằng máy bơm tự hành kết

hợp cần cẩu tháp. Đầm bê tông bằng đầm dùi, đầm bàn đảm bảo độ đặc chắc và bề mặt

bê tông nhẵn. Bố trí người thường xuyên thử độ sụt của bê tông theo quy phạm.

- Công tác lấp đất, cát móng tôn nền, đổ bê tông gạch vỡ lót nền nhà xưởng: Căn cứ

vào độ cao thiết kế dùng đầm cóc đầm chặt móng và mặt nền theo từng lớp dày 20cm,

phun nước đủ độ ẩm trong quá trình đầm. Sau khi lấp đất móng, đắp cát nền và đảm bảo

vệ sinh mặt móng;

- Công tác thi công và nghiệm thu công tác xử lý nền, nền móng phải tuân thủ yêu

cầu thiết kế, tiêu chuẩn TCVN 4447: 2012 và TCXD 9361:2012.

*/ Biện pháp thi công kết cấu bê tông

- Biện pháp thi công bê tông cần đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của các tiêu chuẩn

hiện hành khác có liên quan;

- Ván khuôn dùng cho các cấu kiện được sử dụng ván khuôn thép định hình;

- Hệ thống giáo dùng giáo kim loại. Giàn giáo sử dụng phải đảm bảo tiện lợi, dễ

thao tác lắp dựng và cần kể đến độ ổn định dưới tải trọng làm việc và tải trọng gió;

- Phải tuân thủ đúng trình tự thi công theo các hạng mục công trình, các mạch ngừng

thi công, các điểm nối giữa dầm, cột, sàn phải đảm bảo tính liền khối.

*/ Biện pháp thi công kết cấu thép

- Biện pháp thi công kết cấu thép: Công tác gia công, lắp ráp và nghiệm thu kết cấu

thép phải tuân theo yêu cầu của tiêu chuẩn hiện hành. Cụ thể như sau:

- Gia công tổ hợp kết cấu thép: Căn cứ vào thiết kế chi tiết, lập quy trình công nghệ

cụ thể cho việc gia công các chi tiết cột, dầm kèo, các hệ giằng... Tổ hợp các khung theo

mặt phẳng trên sàn phóng dạng và kiểm tra các thông số hình học, tu sửa các sai số; Hàn
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tổ hợp theo quy trình hàn chống co ngót biến dạng.

- Làm sạch bề mặt, sơn kết cấu thép: Bề mặt kết cấu phải được làm sạch theo yêu

cầu của thiết kế; Công tác sơn được thực hiện bằng thiết bị phun sơn, con lăn, chổi quét

sơn trong nhà xưởng để tránh ảnh hưởng của thời tiết; Kỹ thuật sơn phải tuân thủ theo

yêu cầu của nhà thiết kế về vật liệu sơn, quy trình công nghệ sơn, thiết bị sơn, môi trường

và điều kiện thời tiết sơn...

- Công tác lắp dựng: Trước khi lắp dựng cần lập biện pháp kỹ thuật tổ chức thi công:

trình tự lắp, bố trí mặt bằng xếp, tổ hợp cấu kiện, chọn thiết bị cẩu lắp và tuyến di chuyển;

Lắp đặt hệ khung cột, giằng gian đầu hồi và các gian có hệ giằng đứng cột trước, sử dụng

các chi tiết neo giữ, điều chỉnh cột, hàn, bắt bulông tạo khung cứng ổn định; Sử dụng cần

trục tự hành lắp theo hai tuyến; Tiến hành lắp cột, giằng các gian tiếp theo theo tuyến lắp

dựng, kiểm tra điều chỉnh tất cả các cột đã lắp theo yêu cầu thiết kế. Thực hiện các bước

tiếp theo theo quy trình lắp.

*/ An toàn vệ sinh lao động

- Trong quá trình xây dựng công trình, công tác an toàn lao động bắt buộc phải tuân thủ

theo Quy chuẩn QCVN 18:2021/BXDvề An toàn trong thi công.

- Đặc biệt cần quan tâm đến công tác an toàn trong các lĩnh vực đóng cọc, sử dụng

thiết bị điện, thiết bị nâng hạ, thiết bị khí nén, bình chịu áp lực, trong công tác lắp dựng

kết cấu thép và điều kiện làm việc trên cao.

- Trên công trường các khu vực nguy hiểm phải được rào chắn, có đầy đủ biển báo,

các khu vực thi công, đường giao thông phải được chiếu sáng ban đêm.

- Chất thải rắn thi công xây dựng được tập kết tại bãi tạm trong phạm vi khu đất dự

án và sẽ chuyển giao cho đơn vị có năng lực thu gom vận chuyển.

*/ Công tác giám sát và nghiệm thu công trình

Công tác quản lý chất lượng, giám sát và nghiệm thu công trình của chủ đầu tư, tư 

vấn giám sát của chủ đầu tư, nhà thiết kế và các nhà thầu xây lắp thực hiện theo quy định

hiện hành.

1.5.3.Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án

1.5.3.1.Tiến độ, tổng mức đầu tư:

Dự kiến tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư kể từ

ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư :

- Từ Quý II/2024 đến quý I/2025: hoàn thành các thủ tục hành chính.

- Từ tháng thứ I/2025 đến quý III/2027: Khởi công và hoàn thành xây dựng các

công trình phục vụ dự án.

- Từ Quý III/2027 đến quý IV/2027 : Nhập khẩu, lắp đặt máy móc, thiết bị,

sản xuất thử.

- Từ Quý I/2028: Bắt đầu sản xuất chính thức.

1.5.3.2.Nguồn vốn và tổng vốn đầu tư

Dự án có tổng vốn đầu tư là 2.930.625.000.000 VNĐ. (bằng chữ: Hai nghìn chín

trăm ba mươi tỷ sáu trăm hai mươi lăm triệu đồng, tương đương 125.000.000 USD (Một

trăm hai mươi lăm triệu đô la Mỹ).

Giá trị, tỷ lệ và phương thức và tiến độ góp vốn như sau:
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Bảng 1.14. Tổng vốn đầu tư

Stt

Tên

nhà đầu tư

Số vốn góp

Tỷ lệ 

(%)

Phương 

thức 

góp vốn 

(*)

Tiến độ góp 

vốn
VNĐ

Tương 

đương USD

1
Inventec

corporation
586.125.000.000 25.000.000 100%

Tiền 

mặt

90 ngày kể từ 

ngày được cấp 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

đầu tư lần đầu

Vốn huy động: 2.344.500.000.000 VNĐ ( Bằng chữ: Hai nghìn ba trăm bốn mươi 

bốn tỷ năm trăm triệu đồng), tương đương 100.000.000 USD (Bằng chữ: Một trăm triệu

đô la Mỹ), vốn vay từ các tổ chức tín dụng.

1.5.3.3.Tổ chức quản lý tại dự án

Chế độ hoạt động: Hoạt động 16 giờ/ngày (2 ca, 8 giờ/ca), hoạt động 300 ngày/năm,

tổng số công nhân giai đoạn 1 khoảng 6.500 người. Người lao động được công ty ký hợp

đồng lao động theo quyết định của luật lao động hiện hành, được đóng bảo hiểm theo quy

định của nhà nước.

Hình 1. 9. Sơ đồ tổ chức quản lý của dự án
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CHƯƠNG II

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN DẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƯỜNG

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

2.1.1.Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia:

Dự án phù hợp với Quyết định 450/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Thủ 

Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050

Nội dung quyết định có nêu một trong số các nhiệm vụ của chiến lược là: Chủ 

động kiểm soát chặt chẽ quá trình công nghiệp hóa theo hướng thân thiện với môi trường. 

Thực hiện xanh hóa các ngành sản xuất công nghiệp và thúc đẩy phát triển các ngành 

công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao, các khu công nghiệp sinh thái. Khuyến 

khích sử dụng các loại nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu thân thiện với môi trường

2.1.2. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch vùng Hà Nội:

Việc triển khai dự án là phù hợp với hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội, 

cụ thể như sau:

Dự án phù hợp với chiến lượng phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 

tầm nhìn 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 879/QĐ - TTg 

ngày 09/06/2014 trong đó nêu rõ nhóm các ngành công nghiệp ưu tiên phát triển có ngành 

điện tử viễn thông, trong đó giai đoạn đến năm 2025, ưu tiên phát triển sản phẩm thiết bị 

máy tính, điện thoại và linh kiện.

Dự án phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030 được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 9028/QĐ - 

BTC ngày 08/10/2014. Trong đó nêu rõ mục tiêu tập trung phát triển lĩnh vực linh kiện 

phụ tùng điện - điện tử đáp ứng mục tiêu đến năm 2030, cung ứng được 80% nhu cầu 

trong nước, đẩy mạnh sản xuất các lĩnh vực sản phẩm phục vụ các ngành công nghiệp 

công nghệ cao

2.1.3.Sự phù hợp của dự án với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

a.Mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác có liên 

quan

- Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 25 tháng 05 năm 2012 của UBND thành 

phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch phát triển Công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020 

tầm nhìn đến năm 2030

- Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 07/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây 

phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đại Xuyên 

- Văn bản số 1150/TTg-KTN ngày 06/7/2010 của Thủ Tướng chính phủ về việc bổ 

sung KCN hỗ trợ Nam Hà Nội vào Quy hoạch phát triển KCN cả nước, theo đó: Đồng Ý 

chủ trương đầu tưu Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội trên cơ sở chuyển đổi từ Cụm 

công nghiệp Đại Xuyên và bổ sung khu công nghiệp này vào Danh mục các khu công 

nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đếnn ăm 2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành 
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kèm theo quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng chính phủ.

- Giấy phép môi trường số 23/GPMT- BQL ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Ban 

quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp cho Công ty Cổ phần đầu tư – phát 

triển N&G địa chỉ KCN Nam Hà Nội, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

(nay là xã Đại Xuyên, thành phố Hà Nội) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường 

của dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN hỗ trợ nam Hà Nội giai đoạn I 

– Khu công nghiệp” có địa chỉ tại xã Đại xuyên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Quyết định số 64/QĐ-BQL ngày 22/4/2024 của Ban quản lý các khu công nghiệp 

và chế xuất Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu công 

nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội – giai đoạn 1 tại khu A (khu công nghiệp)

b.Sự phù hợp của dự án với quy hoạch phân khu chức năng và quy hoạch nghành 

nghề của KCN

* Sự phù hợp của dự án với quy hoạch phân khu chức năng:

Tổng diện tích đất thực hiện KCN là 518.790m². Theo Quyết định phê duyệt quy

hoạch chi tiết KCN hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I thì không quy hoạch phân khu các

ngành nghề; chỉ quy hoạch chung khu vực xây dựng nhà máy, xí nghiệp, nhà xưởng tại

các lô CN01, CN02 (CN02A, CN02B, CN02C, CN02D), CN03 (CN03A, CN03B),

CN04, CN05 (CN05A, CN05B, CN05C).

Hạ tầng kỹ thuật của KCN hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I bao gồm hệ thống cấp 

điện, cấp nước, hệ thống xử lý nước thải tập trung cơ bản đã được hoàn thiện, tạo điều 

kiện thuận lợi cho dự án trong quá trình xây dựng và hoạt động. 

Vị trí Dự án thuộc khu công nghiệp có đường giao thông đối nội, đối ngoại đều 

thuận tiện. Vị trí KCN nằm sát đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, có mạng lưới kết nối 

giao thông thuận tiện, tạo điều kiện cho các phương tiện di chuyển dễ dàng cả bằng đường 

bộ, đường biển, đường hàng không. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông nội bộ trong KCN 

cũng được quy hoạch theo chuẩn, toàn hệ thống giao thông nội bộ này được nối liền với 

hệ thống giao thông bên ngoài KCN nên rất thuận lợi trong giai đoạn thi công xây dựng 

và chở nguyên, nhiên, vật liệu và sản phẩm trong giai đoạn hoạt động của dự án. 

Như vậy, Dự án có vị trí tại lô CN03 là phù hợp với quy hoạch của KCN để xây 

dựng nhà máy, nhà xưởng sản xuất.

* Sự phù hợp của dự án với quy hoạch nghành nghề của KCN

Ngành nghề sản xuất ưu tiên thu hút đầu tư của KCN chủ yếu là các loại hình sản 

xuất công nghiệp, có công nghệ sản xuất hiện đại, thân thiện với môi trường, ít phát sinh 

các loại chất thải gây ô nhiễm môi trường. Cụ thể như sau:

- Nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: Công nghiệp chế biến lương thực, 

chế biến nông sản, thực phẩm, chế biến thủy sản, thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; 

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, 

bể chứa và nồi hơi; Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại, các dịch vụ xử lý, gia công 

kim loại; Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; Sản xuất phương tiện vận tải khác; Công 

nghiệp chế biến, chế tạo khác.

- Công nghiệp lắp ráp cơ khí, điện, điện tử, điện lạnh, các ngành sản phẩm từ công 

nghệ mới, kỹ thuật cao phục vụ các ngành điện tử, công nghệ thông tin: Công nghiệp lắp 
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ráp cơ khí; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; Sản xuất thiết 

bị điện; Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu.

- Công nghiệp khác: May mặc, gia công giày dép (không bao gồm nhuộm); Sản 

xuất sản phẩm từ giấy; Sản xuất thiết bị nội thất; Sản xuất các sản phẩm từ cao su và 

Plastic; Sản xuất thuộc, hóa dược và dược liệu; Sản xuất sơn, vecni và các chất sơn, quét 

tương tự, ma tít; Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vi 

sinh; Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu; Sản xuất sợi nhân tạo; 

Kho vận, trạm trung chuyển, dịch vụ logistics; Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, 

tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện.

Dự án “Nhà máy Inventec (Việt Nam)”thuộc loại hình sản xuất sản phẩm điện tử vì vậy 

hoàn toàn phù hợp với quy hoạch ngành nghề của KCN hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I.

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải môi trường

Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I đã đầu tư hệ thống xử lý nước 

thải tập trung công suất 1.500m³/ngày đêm theo nội dung báo cáo ĐTM đã được UBND 

tỉnh Hà Tây phê duyệt tại Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2008 và 

đã được Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp Giấy phép môi trường 

số 23/GPMT-BQL ngày 14/12/2023. Công nghệ xử lý nước thải của KCN như sau: Nước 

thải sau khi xử lý sơ bộ tài các nguồn thải → Bể gom → Bể điều hòa kết hợp xử lý nano 

Fe⁰ → Bể phản ứng → Bể lắng sơ cấp → Bể xử lý hoàn thiện → Bể lắng thứ cấp → Bể 

khử trùng → Hồ sinh thái → Mương quan trắc tự động → Nước thải đạt QCTĐHN 

02:2014/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà 

Nội (cột A; Kf = 1; Kq = 0,9)

Khu công nghiệp hiện có khoảng 07 Công ty đang trong quá trình thực hiện xin 

các thủ tục đầu tư, xây dựng, hiện tại chưa có dự án nào đang hoạt động. Dự án “Nhà máy

Inventec (Việt Nam)” khi đi vào hoạt động với lưu lượng nước thải phát sinh lớn nhất là 

560m³/ngày đêm, do đó trạm xử lý nước thải hiện hữu của KCN đảm bảo đáp ứng khả 

năng thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án.

Bảng 2.1. Tiêu chuẩn đấu nối nước thải của KCN Hỗ trợ Nam Hà Nội

Stt Chất ô nhiễm Đơn vị Giới hạn tiếp nhận

1 Nhiệt độ 0C 40

2 pH - 5,5-9

3 COD mg/l 150

4 Chất rắn lơ lửng mg/l 100

5 Amoni (tính theo N) mg/l 10

6 Màu Pt-Co 150

7 BOD5 (200C) mg/l 50

8 As mg/l 0,1

9 Hg mg/l 0,01

10 Pb mg/l 0,5

11 Cd mg/l 0,1

12 Cr (VI) mg/l 0,1
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Stt Chất ô nhiễm Đơn vị Giới hạn tiếp nhận

13 Cr (III) mg/l 1

14 Đồng mg/l 2

15 Kẽm mg/l 3

16 Niken mg/l 0,5

17 Mangan mg/l 1

18 Sắt mg/l 5

19 Tổng xianua mg/l 0,1

20 Tổng phenol mg/l 0,5

21 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10

22 Sunfua mg/l 0,5

23 Florua mg/l 10

24 Tổng Nito mg/l 40

25 Tổng phốt pho (tính theo P) mg/l 6

26 Clorua mg/l 1000

27 Clo dư mg/l 2

28 Coliform mg/l 5000

29 Tổng hoạt độ phóng xạ α mg/l 0,1

30 Tổng hoạt độ phóng xạ β mg/l 1,0

31 Tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo 

hữu cơ

mg/l 0,1

32 Tổng hóa chất bảo vệ thực vật 

photpho hữu cơ

Bq/l 1

33 Tổng PCB Bq/l 0,01
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CHƯƠNG III.

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

3.1.Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật

Theo mục c, khoản 2, điều 28 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Dự án “Nhà máy Inventec (Việt Nam)” có địa 

chỉ tại lô CN03, KCN hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I, xã Đại Xuyên, thành phố Hà Nội,

Việt Nam, thuộc đối tượng không phải thực hiện đánh giá hiện trạng môi trường.

3.2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án

Toàn bộ nước thải từ hoạt động sản xuất, quản lý vận hành, hoạt động sinh hoạt của 

người lao động tại dự án sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN hỗ trợ Nam Hà Nội 

giai đoạn 1 thông qua 01 điểm đấu nối tại hố ga B28.D5 trên tuyến đường D5-KCN phía

Đông KCN và dẫn về hệ thống thu gom nước thải của KCN Hòa Phú để tiếp tục xử lý theo 

văn bản chấp thuận đấu nối hạ tầng ngày 18 tháng 11 năm 2025. Tọa độ vị trí điểm đấu nối 

(Hệ tọa độ VN2000): X(m) = 2291079,345;Y (m) = 595154,977.

3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực 

hiện dự án:

Trong quá trình thực hiện lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho dự án 

“Nhà máy Inventec (Việt Nam)”, Chủ dự án án phối với đơn vị tư vấn và quan trắc tiến 

hành khảo sát, lấy mẫu tại khu vực thực hiện dự án.

-Thời gian lấy mẫu: Công tác đo đạc lấy mẫu được thực hiện 03 đợt vào ngày 11/11/2025;

-Điều kiện thời tiết khi lấy mẫu: nhiệt độ trung bình 24,60C, trời nhiều mây và có gió nhẹ;

Các vị trí khảo sát chất lượng môi trường khu vực dự án được lựa chọn căn cứ theo cơ sở:

+ Điểm được lựa chọn là đại diện cho hiện trạng môi trường khu vực;

+ Có liên quan đến các hoạt động và nguồn thải của dự án sau này;

+ Gần với các đối tượng xung quanh có thể bị ảnh hưởng trong quá trình cải tạo, 

lắp đặt và khi dự án đi vào hoạt động.

Tổng hợp các vị trí đo đạc được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.1.Vị trí lấy mẫu không khí xung quanh khu vực dự án

Stt Ký hiệu Vị trí
Tọa độ

N E
1 KK1 Mẫu không khí khu vực phía bắc dự án 20o 42’55,8; 105o55’1,5

2 KK2
Mẫu không khí khu vực phía Đông dự án 
giáp đường cao tốc

20o 42’40,0; 105o55’3,9

3 KK3
Mẫu không khí khu vực phía Nam dự án 
giáp đường nội bộ KCN

20o 42’30,0; 105o54’56,7

4 KK4
Mẫu không khí khu vực phía Tây Dự án 
giáp Công ty TNHH Mitac (Việt Nam)

20o 42’41,0; 105o54’56,9

Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí qua đợt quan trắc cụ thể như sau:

Bảng 3. 2.Kết quả phân tích chất lượng không khí xung quanh tại khu vực dự án

Stt Thông số Đơn vị
Kết quả QCVN05:2023/BTNMT

(TB 1h)(26)KK1 KK2 KK3 KK4
I Đợt 1 (ngày 11/11/2025)
1 Nhiệt độ oC 24,2 23,8 23,7 24,3 -
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Stt Thông số Đơn vị
Kết quả QCVN05:2023/BTNMT

(TB 1h)(26)KK1 KK2 KK3 KK4
2 Độ ẩm % 74,8 75,2 75,4 74,6 -
3 Tốc độ gió m/s 0,7 1,5 0,9 1,2 -

4
Tiếng ồn 
(Leq)

dBA 57,4 61,7 52,9 58,1 7026

5
Bụi lơ 
lửng (TSP)

µg/Nm³ 91,3 94,3 90,8 89,0 300

6 CO µg/Nm³ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 30.000
7 SO2 µg/Nm³ 38,4 39,5 45,4 38,8 350
8 NO2 µg/Nm³ 52,9 45,4 53 55,5 200
II Đợt 2 (ngày 11/11/2025)
1 Nhiệt độ oC 24,7 25,5 25,4 24,9 -
2 Độ ẩm % 71,5 70,8 70,6 71,2 -
3 Tốc độ gió m/s 0,8 1,7 1,3 1,4

4
Tiếng ồn 
(Leq)

dBA 59,2 60,5 53,8 54,7 7026

5
Bụi lơ 
lửng (TSP)

µg/Nm³ 92,5 91,5 93,7 87,7 300

6 CO µg/Nm³ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 30.000
7 SO2 µg/Nm³ 40,5 43,1 <LOQ 43,1 350
8 NO2 µg/Nm³ 53,3 49.5 53,4 61,7 200
IIIĐợt 3 (ngày 11/11/2025)
1 Nhiệt độ oC 27,1 26,9 27,4 27,5 -
2 Độ ẩm % 65,5 65,8 65,2 64,9 -
3 Tốc độ gió m/s 1,1 1,4 0,9 1,2

4
Tiếng ồn 
(Leq)

dBA 56,3 62,4 51,6 56,5 7026

5
Bụi lơ 
lửng (TSP)

µg/Nm³ 92,1 84,9
90,2 84,6

300

6 CO µg/Nm³ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 30.000
7 SO2 µg/Nm³ 41,1 44,2 50,9 41,0 350
8 NO2 µg/Nm³ 61,3 50,8 49,2 50,3 200
Ghi chú:

- QCVN 05:2023/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí –

Trung bình 1 giờ.

- QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.

- (-): Không có quy định.

- Vị trí lấy mẫu:

+ KK1: Mẫu không khí khu vực phía bắc dự án

+ KK2: Mẫu không khí khu vực phía Đông dự án giáp đường cao tốc;

+ KK3: Mẫu không khí khu vực phía Nam dự án giáp đường nội bộ KCN

+ KK4: Mẫu không khí khu vực phía Tây Dự án giáp Công ty TNHH Mitac (Việt Nam)
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Nhận xét: Qua kết quả quan trắc cho thấy môi trường không khí khu vực Dự án tương 

đối tốt, hàm lượng các khí độc hại tại tất cả các vị trí đều thấp hơn nhiều so với giới hạn 

cho phép của các quy chuẩn Việt Nam tương ứng.



Báo cáo Đềxuất cấpgiấy phép môi trườngDựán “Nhàmáy InventecViệt Nam”

Chủ Dự án: Công ty TNHH Inventec technology (Việt Nam) 47

CHƯƠNG IV

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ 

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

4.1 Đánh giá, dự báo tác động môi trường

Tổng công suất của dự án là 32.000.000 sản phẩm/năm (tương đương 20.352

tấn/năm). Căn cứ mục II.2 phụ lục V Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01

năm 2025 của Chính phủ, dự án có công suất nhỏ. Căn cứ khoản 5, Điều 28 Luật bảo vệ 

môi trường dự án thuộc nhóm III.

Phụ lục IX Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính Phủ, dự án 

không thuộc đối tượng không phải đánh giá, dự báo tác động môi trường trong giai đoạn 

triển khai thi công và giai đoạn vận hành mà chỉ thực hiện đề xuất các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng  và giai đoạn đi vào hoạt động. 

Cụ thể các công trình bảo vệ môi trường của dự án như sau:

4.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

4.2.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công 

xây dựng dự án

4.2.1.1. Về nước thải:

a.Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt

Tại khu vực Dự án không bố trí ăn ở cho CBCNV thi công, nhà thầu và Chủ dự án

tuyển dụng chủ yếu là lao động địa phương có điều kiện tự túc ăn ở góp phần tạo công ăn 

việc làm cho người dân và giảm thiểu tối đa lượng CTR, nước thải sinh hoạt phát sinh.

- Bố trí 03 nhà vệ sinh di động 2 ngăn tại công trường thi công. Vị trí bốt container

và nhà vệ sinh được bố trí thuận tiện cho công nhân.

Thông số kỹ thuật của nhà vệ sinh di động như sau: (dài x rộng x cao) = (2,05 x

1,45 x 2,85)m. Vật liệu: composite (FRP) chịu môi trường nắng mưa, thời gian lão hóa

trên 30 năm. Vách ngăn 2 lớp, hai mặt láng cách nhiệt; bồn chứa nước 500 lít; hầm tự

hoại 3 ngăn lọc cỡ lớn 1.600 lít.

Toàn bộ nước thải sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng, lắp đặt máy móc

thiết bị được thu gom bằng nhà vệ sinh di động. Chủ dự án thuê đơn vị có đủ chức năng 

định kỳ thu gom, vận chuyển và xử lý khi bể đầy, đảm bảo không xả nước thải ra ngoài 

môi trường.

b.Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do nước thải thi công xây dựng :

Nước thải trên công trường gồm nước rửa xe, máy móc, thiết bị,... lượng nước 

thải này chủ yếu bị lẫn đất cát, thành phần chất rắn lơ lửng cao.

Tại cổng ra của công trường của dự án sẽ bố trí 01 cầu rửa xe. Các phương tiện 

đi ra khỏi công trường được công nhân phun rửa xe. Nước thải phát sinh từ hoạt động 

rửa xe, thiết bị thi công được thu gom vào bể lắng 02 ngăn có thể tích 10 m3/bể 

(KT:5x2x1m). Tại ngăn đầu tiên được bổ sung lớp vải thấm lọc dầu. Lớp vải thấm lọc 

dầu được thay định kỳ khoảng 1 tuần/lần và được thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy 

định về chất thải nguy hại. Định kỳ 01 lần/2 tuần thực hiện nạo vét hố ga, hệ thống thoát

nước hoặc khi bùn cặn lắng từ hố lắng tại cầu rửa xe đầy. Nước thải sau khi xử lý được 

tận dụng lại để rửa xe, dập bụi khu vực thi công, không thải ra môi trường. Bùn lắng sau 
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khi được nạo vét sẽ ký hợp đồng thuê đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển đến 

bãi thải theo đúng quy định. Khi kết thúc hoạt động thi công, toàn bộ nước thải, bùn lắng 

được Chủ đầu tư dự án thực hiện ký Hợp đồng với đơn vị có chức năng thường xuyên 

đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

-Định kỳ nạo vét hố lắng (tần suất 01 lần/tuần vào mùa mưa và 01 tháng/lần vào mùa khô).

- Các công trình này sẽ được san lấp và hoàn trả mặt bằng trước khi đưa dự án 

vào vận hành chính thức.

c.Biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn:

- Bố trí bãi tập kết, kho tập kết nguyên vật liệu cách xa hệ thống thoát nước của 

KCN, nền trải bạt chống thấm, có mái che hoặc phủ bạt kín để hạn chế bị nước mưa 

cuốn trôi. 

- Không tiến hành sửa chữa, thay dầu mỡ máy móc, thiết bị thi công tại công 

trường. Các máy móc, thiết bị được bảo dưỡng và sửa chữa tại các gara chuyên dụng.

- Tại công trường, bố trí các thùng chứa có nắp đậy và kho CTR thông thường, 

kho CTNH tạm thời có mái che để thu gom, tập kết các loại chất thải phát sinh.

- Dọn sạch mặt bằng thi công vào cuối ngày làm việc.

- Hạn chế thi công, vận chuyển nguyên vật liệu vào ngày mưa.

- Phân chia khu vực thoát nước, bố trí rãnh thoát nước mưa và hố ga với khoảng 

cách 30 m/hố để thu gom nước mưa chảy tràn trong phạm vi dự án. Toàn bộ nước mưa 

chảy tràn tại các công trường thi công được thu gom vào hệ thống mương, rãnh, hố lắng 

kích thước L×B×H khoảng (1×1×2) m/hố, thể tích khoảng 02 m3/hố bố trí dọc theo 

hướng thoát nước xung quanh Dự án để lắng, lọc trước khi thoát ra hệ thống thoát nước 

mưa của KCN.

- Định kỳ (1 lần/tháng) nạo vét hệ thống rãnh thoát nước mưa và hố ga và thuê 

đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo đúng quy định

4.2.1.2. Về chất thải

a.Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt:

- Phân loại chất thải phát sinh:

+ CTR có khả năng tái chế: giấy, nhựa, kim loại, vỏ lon,...được thu gom và tập 

kết tại kho CTR thông thường.

+ CTR không có khả năng tái chế: túi nilon, vỏ hoa quả, thủy tinh, nhựa không 

có khả năng tái chế,... được thu gom vào các thùng chứa rác.

- Bố trí 06 thùng chứa rác dung tích 120 lít với vị trí đặt các thùng rác như sau:

+ 04 thùng đặt tại khu vực nhà vệ sinh di động

+ 02 thùng còn lại đặt tại cổng ra vào công trường thi công.

- Đại diện Chủ dự án ký hợp đồng với đơn vị có chức năng trên địa bàn vận 

chuyển và xử lý theo đúng quy định. Tần suất thu gom vận chuyển 01 ngày/lần.

- Tập huấn, nâng cao nhận thức của công nhân về vệ sinh và bảo vệ môi trường.

- Lập nội quy và có biện pháp xử lý cụ thể với các trường hợp công nhân vi phạm 

nội quy về BVMT.

Đánh giá tính khả thi: các biện pháp đề xuất phù hợp, đơn giản, dễ thực hiện.

b. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn thông thường:
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- Tận dụng lại một phần phế thải (như bao xi măng, đầu mẩu thép, tôn,…) để bán 

cho đơn vị có nhu cầu thu mua phế liệu. Phần chất thải xây dựng không thể tận dụng 

được thu gom, vận chuyển, đổ thải tại bãi thải của địa phương theo đúng quy định; phối 

hợp với chính quyền địa phương xác định vị trí đổ đất, đá, phế thải trước khi thực hiện 

thi công.

- Bố trí 03 thùng ben dung tích 5m3/thùng để lưu chứa các chải xây xựng thải bỏ

- Bùn cặn: bùn phát sinh từ hệ thống bể chứa nước cầu rửa xe, hố thu lắng định kỳ 

nạo vét với tần suất 01 lần/tuần vào mùa mưa và 01 tháng/lần vào mùa khô. Bùn thải 

được đổ lên xe tải chuyện dụng và vận chuyển đến bãi đỗ thải theo đúng quy định.

c. Biện pháp giảm thiểu tác động do CTNH:

- Máy móc, thiết bị thi công không sửa chữa tại công trường mà được sửa chữa, 

bảo dưỡng định kỳ tại các gara chuyên dụng trên địa bàn

- Bố trí tại công trường thi công khoảng 05 thùng chứa chất thải nguy hại chuyên 

dụng loại 120 lít/thùng, có nắp đậy kín, đảm bảo lưu chứa an toàn, không rò rỉ, không 

bay hơi, không phát tán ra môi trường và có dán mã chất thải nguy hại theo quy định để 

thu gom phân loại tại nguồn toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh và tập kết về kho lưu 

chứa chất thải nguy hại tạm thời tại công trường thi công diện tích khoảng 10 m2; kho

lưu chứa chất thải nguy hại tạm thời được xây dựng theo đúng quy cách, bảo đảm lưu 

chứa an toàn, không tràn đổ, có dán nhãn và gắn biển hiệu cảnh báo theo quy định, kho 

lưu chứa sẽ được dỡ bỏ khi kết thúc giai đoạn xây dựng; định kỳ chuyển giao chất thải 

nguy hại cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định

4.2.1.3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do bụi, khí thải

a.Biện pháp giảm thiểu tác động do phương tiện vận chuyển:

- Sử dụng phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu đạt tiêu chuẩn theo quy định.

- Các xe vận chuyển nguyên vật liệu không chở quá tải, nắp ben đóng kín hoặc phủ 

bạt kín tránh rơi vãi vật liệu làm phát tán bụi ra môi trường.

- Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các phương tiện và máy móc thi công định kỳ tại 

các gara trên địa bàn.

- Tưới ẩm đường các tuyến giao thông;

+ Phạm vi phun nước giảm bụi: trong khu vực công trường và tuyến đường phía 

Bắc dự án (tuyến đường nội khu công nghiệp)

+ Sử dụng xe phun nước chuyên dùng 5m3 vào thời điểm buổi sáng và chiều, hạn 

chế bụi; đặc biệt là vào thời tiết khô, nóng, phun nước với cường độ trung bình 1-1,5

lít/m2; tần suất phun: 2 lần/ngày, thời điểm thực hiện: sáng 5h30 – 6h, chiều 15h30-16h.

- Quy định tốc độ ra vào khu vực công trường 5-10km/h. Bố trí giờ giảm tốc và biển 

hạn chế tốc độ, đặt biển báo hiệu công trường đang thi công.

- Bố trí cầu rửa xe tại khu vực cổng ra vào công trường để là làm sạch lốp xe và gầm 

xe, hạn chế bụi phát sinh từ xe vận tải. 

-Bố trí 02 nhân viên thực hiện công tác quét dọn, thu gom rác thải vào các thiết bị lưu chứa.

b.Biện pháp giảm thiểu bụi từ quá trình thi công xây dựng:
- Lắp đặt/xây dựng tường rào bằng tôn (cao khoảng 2,5m) xung quanh khu vực thi 

công dọc theo ranh giới của dự án để ngăn ngừa bụi phát tán từ công trường tới các khu 

vực xung quanh;
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- Công nhân dùng vòi phun nước trực tiếp lên bề mặt các khu vực thi công vào thời 

điểm nắng to và nhiều gió với tần suất 1-2 lần/ngày

- Trang bị bảo hộ và công cụ lao động thích hợp cho công nhân để giảm thiểu ảnh 

hưởng của bụi, khí thải và đảm bảo an toàn lao động

- Phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị thi công được bố trí khu vực hợp lý. Tránh 

tập trung nhiều máy móc thiết bị tại 1 vị trí.

- Sử dụng máy móc thi công còn niên hạn sử dụng và được kiểm tra đảm bảo hoạt 

động tốt tại Cục đăng kiểm.

c.Biện pháp giảm thiểu khí thải từ công đoạn hàn cắt kim loại:
- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp tham gia hàn: kính 

hàn, găng tay, mũ và quần áo bảo hộ lao động.

- Yêu cầu công nhân hàn chấp hành đúng nội quy công trường an toàn lao động.

- Sử dụng các loại que hàn theo đúng quy định và mục đích sử dụng.

- Thợ hàn được học tập về biện pháp an toàn nghề hàn. Chủ dự án cam kết không 

tuyển dụng và bố trí người có bệnh phổi mãn tính, hen, các bệnh mắt và bệnh sạm da.

4.2.1.4. Các công trình, biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động không liên quan 

đến chất thải

a. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung

- Trang bị nút tai, mũ chụp cho công nhân tham gia thi công trên công trường.

- Làm việc đúng thời gian quy định 1 ca/8h.

- Sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại, còn niên hạn sử dụng

- Hạn chế sử dụng cùng một lúc trên công trường nhiều máy móc, thiết bị thi công 

gây độ ồn lớn để tránh tác động cộng hưởng tiếng ồn, rung.

- Định kỳ bảo dưỡng, bảo trì, tra dầu bôi trơn, siết chặt ốc vít hoặc thay thế các 

chi tiết hư hỏng của các trang thiết bị thi công tại các gara chuyên dụng trên địa bàn với 

tần suất 3 – 6 tháng/lần.

- Khi thi công móng cho các công trình xem xét lựa chọn thiết bị thi công thích 

hợp để tránh rung động, tiếng ồn và ảnh hưởng tới các công trình khác.

- Bố trí cự ly của các thiết bị có cùng độ rung để tránh cộng hưởng.

b. Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội

- Quan tâm đến ý kiến cộng đồng về kế hoạch thực hiện Dự án cũng như thông báo 

cho chính quyền và người dân địa phương trong quá trình thực hiện Dự án.

- Giữ mối liên hệ tốt với chính quyền địa phương và dân cư trong vùng để kết hợp 

giải quyết các vấn đề phát sinh xung đột trong quá trình thực hiện Dự án.

- Có hình thức kỷ luật đối với công nhân khi tham gia cờ bạc, lô đề, trộm cắp.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực sinh hoạt của công nhân, giám sát chặt 

chẽ công tác an toàn vệ sinh lao động trên công trường. Kịp thời ngăn ngừa khi phát hiện 

các bệnh dịch truyền nhiễm.

c. Biện pháp giảm thiểu đến hoạt động giao thông khu vực

- Nguyên vật liệu phục vụ thi công được tập kết gọn gàng trong phạm vi Dự án, 

không gây lấn chiếm ra khu vực xung quanh, ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của công 

nhân của các nhà máy lân cận dự án trong KCN.

- Bố trí 1 đến 2 cán bộ điều phối giao thông trên tuyến đường vào Dự án.
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- Bố trí lịch vận chuyển nguyên vật liệu hợp lý, không tập trung nhiều phương 

tiện vận chuyển cùng 1 lúc, nhất là trong giờ cao điểm.

- Quá trình vận chuyển các xe vận chuyển đúng tải trọng của xe, xe được che 

chắn cẩn thận không gây rơi vãi đất cát xuống đường, phun nước tạo ẩm tuyến đường 

vận chuyển vào Dự án trong bán kính 1km.

- Quy định tốc độ xe ra vào khu vực Dự án là ≤ 10km/h.

- Người lái và điều khiển ô tô, máy thi công phải qua đào tạo có giấy phép lái xe 

và chứng chỉ quy định.

- Lắp đèn, biển báo tại các vị trí cần thiết để cảnh báo khu vực thi công.

4.2.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án 

đi vào vận hành:

4.2.2.1.Về công trình biện pháp xử lý nước thải

a. Hệ thống thu gom thoát nước mưa:

Hệ thống thu gomthoátnướcmưa được xây dựng tách biệt với hệ thống thu gom nước thải.

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa trên mái nhà nhà xưởng nhà văn phòng

được thu gom theo máng xối dày 0,6mm kích thước (0,3x0,35)m vào ống thoát 

DN300mm và chảy vào cống BTCT thoát nước mưa bề mặt.

+ Hệ thống thu gom và thoát nước mưa bề mặt: Nước mưa từ các khu vực mái nhà 

xưởng, nước mưa bề mặt chảy trực tiếp vào hệ thống cống tròn bê tông cốt thép thoát nước 

mưa cống BTCT D300mm, D400mm, D500mm, D600mm qua 12 hố ga và thoát vào hệ 

thống thoát nước mưa của KCN ở hướng Nam của dự án tại 3 điểm thoát nước mưa.

- Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa được thể hiện trong hình sau: 

Hình 4.1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của Dự án.

Bảng 4.1. Bảng thống kê khối lượng thoát nước mưa

Stt Đường ống Đơn vị Khối lượng

1 Cống thoát nước BTCT D300 m 1.509,1

2 Cống thoát nước BTCT D400 m 849,6

3 Cống thoát nước BTCT D500 m 639,3

4 Cống thoát nước BTCT D600 m 159,7

5 Hố ga cái 124

6 Điểm đấu nối Điểm 6

(Nguồn:Công ty TNHH Inventec technology (Việt Nam))

Nước mưa trên mái

Nước mưa chảy tràn máng thu nước

Cống BTCT
D300, D400,
D500, D600

Đấu nối vào hệ 
thống thoát nước 

mưa của KCN 
hỗ trợ Nam Hà
Nội giai đoạn 1

Ống thoát nước 
mái HDPE DN
300mm thu gom

124 Hố ga
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- Số lượng, vị trí điểm thoát nước mưa:

+ Hướng thoát nước mưa của Dự án từ phía Bắc sang phía Nam và từ Tây sang

Đông thoát vào cống thoát nước mưa của KCN qua 06 điểm đối nối thoát nước mưa ở 

hướng Đông của Dự án.

+ Tọa độ điểm đấu nối của hệ thống đường ống D1000 thoát nước mưa theo (hệ 

tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 1050 00’, múi chiếu 30).

Bảng 4.2. Bảng tọa độ các điểm đấu nối nước mưa

Stt Tên điểm
Kí hiệu hố ga 

đấu nối

Tọa độ

Kinh tuyến trục 105o00’, múi chiếu 3o

Tọa độ X Tọa độ Y

1 Điểm đấu nối số 1 G236 2291 020,783 595 121,764

2 Điểm đấu nối số 2 G238 2291 093,480 595 158,167

3 Điểm đấu nối số 3 D241 2291 217,881 595 191,666

4 Điểm đấu nối số 4 G245 2291 377,828 595 192,001

5 Điểm đấu nối số 5 G250 2291 601,792 595 191,996

6 Điểm đấu nối số 5 G251 2291 664,618 595 192,016

(Nguồn:bản vẽ thu gom thoát nước mưa)
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b. Hệ thống thu gom thoát nước thải:
- Nguồn phát sinh nước thải của Dự án:

Stt Nguồn phát sinh Công đoạn/khu vực phát sinh
Thành phần,

tính chất

I Nước thải sinh hoạt

1 Nguồn số 01

Nước thải sinh hoạt từ khu vực

nhà xưởng và nhà văn phòng ( kí

hiệu 1 trên TMB)

Chất rắn lơ lửng 

(TSS), các chất 

hữu cơ (BOD5, 

COD), các chất 

dinh dưỡng (N, 

P), Coliform,..

2 Nguồn số 02

Nước thải sinh hoạt từ khu vực

phòng tiếp khách/ tuyển

dụng/nhà ăn ( kí hiệu 8 trên

TMB)

II Nước thải sản xuất

Dung dịch tẩy rửa công nghiệp 

được thu gom quản lý như chất 

thải nguy hại

III Nước thải khác

3 Nguồn số 03
Nước thải xả cặn của hệ thống 

làm mát.

Chất rắn lơ lửng 

(TSS)

4 Nguồn số 04
Nước thải từ hoạt động rửa lọc 

bồn cát thạch anh

5 Nguồn số 05
Nước thải từ hoạt động rửa lọc 

bồn than hoạt tính

6 Nguồn số 06
Nước thải từ hoạt động rửa lọc hệ 

thống lọc tinh

7 Nguồn số 07
Nước thải từ hoạt động rửa lọc hệ 

thống siêu lọc

Tải lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt do mỗi người hàng ngày

thải vào môi trường nếu không được xử lý như sau:

Bảng 4.3.Tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

(Định mức cho 1 người/ngày)

Stt Các đại lượng Khối lượng (g/người.ngày)
1 Chất rắn lơ lửng (SS) 60-65

2 BOD5 của nước đã lắng 30-35
3 BOD5 của nước chưa lắng 65
4 Nitơ của các muối amoni (N-NH4) 8
5 Phốt phát (P2O5) 3,3
6 Clorua (Cl-) 10
7 Chất hoạt động bề mặt 2-2,5
(Nguồn: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7957:2008 – Thoát nước – mạng lưới và công

trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế)

Tải lượng và nồng độ các chất thải có trong nước thải sinh hoạt trong giai đoạn

vận hành của Dự án như sau:

Khối lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trong giai đoạn này như sau:
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Bảng 4.4.Khối lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

(Định mức cho 6.500 người/ngày)

Stt
Các đại
lượng

Khối lượng
(g/người/ngày)

Tải
lượng
(g/ngày)

Nồng độ
các chất
ô nhiễm
(mg/l)

QCVN
14:2025/
BTNMT,
cột C

Tiêu
chuẩn

đấu nối
vào
KCN

1
Chất rắn lơ 
lửng (TSS)

65 422.500 928,57 ≤70 100

2 BOD5 35 227.500 500 ≤40 50

3
Nitơ của các
muối amoni
(N-NH4

+)
8 422.500 928,57 ≤10 10

4
Phốt phát
(P2O5)

3,3 52.000 114,29 - -

5 Clorua (Cl-) 10 21.450 47,14 - 1000

6
Chất hoạt
động bề mặt

2,5 65.000 142,86 ≤10 -

Ghi chú: QCVN 14:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải

sinh hoạt và nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung (cột C).

Nhận xét: Qua bảng trên cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh

hoạt khi chưa qua xử lý vượt tiêu chuẩn cho phép QCVN14:2025/BTNMT (cột C) và

Tiêu chuẩn đấu nối của KCN hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn 1 nhiều lần. Như vậy, có thể

thấy nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn này khi xả ra môi trường không qua

xử lý có thể gây ra mất vệ sinh môi trường, gây mùi hôi thối nước do quá trình phân hủy

các chất ô nhiễm trong nước thải và mức độ nguy hiểm hơn là trong nước thải sinh hoạt

còn chứa hàm lượng lớn các loại virus, vi trùng gây bệnh có khả năng phát sinh, lây lan 

dịch bệnh và ảnh hưởng lớn đối với sức khỏe cộng đồng.

+ Nước thải sản xuất: Phát sinh dung dịch tẩy rửa thải và được thu gom xử lý như 

chất thải nguy hại

Bảng 4.5. Tổng hợp lưu lượng nước thải của Dự án

Stt
Hoạt động phát sinh

nước thải
Đơn vị

Lưu lượng 
nước thải

Ghi chú

I Hoạt động sinh hoạt 455

1.1
Hoạt động sinh hoạt vệ sinh 
của cán bộ công nhân viên

m3/ngày 292,5

1.2 Hoạt động nấu ăn m3/ngày 162,5

II Hoạt động sản xuất
Hoạt động sản xuất phát sinh dung dịch chất tẩy 
rửa và được thu gom quản lý như chất thải nguy 

hại

III
Hoạt động phát sinh nước 
thải khác

32

3.1 Nước xả cặn hệ thống làm mát m3/lần 2

Tuần hòa tái sử 
dụng nước cấp 
định kỳ 1 tháng 

xả cặn 1 lần
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Stt
Hoạt động phát sinh

nước thải
Đơn vị

Lưu lượng 
nước thải

Ghi chú

3.2
Nước thải từ hoạt động rửa lọc 
cát thạch anh, than hoạt tính

m3/lần 10

Tái sử dụng 
nước sau xử lý

3.3
Nước thải từ hoạt động rửa lọc 
tinh

m3/ngày 10

3.4
Nước thải từ hoạt động rửa lọc 
siêu lọc

m3/ngày 10

Tổng cộng (I+II) 487
- Hệ thống thoát nước thải được xây dựng riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa. 

Cụ thể như sau:

Đối với nước thải sinh hoạt: Phát sinh từ khu nhà vệ sinh được thu gom theo hệ 

thống ống uPVC D90, D110 về tổng cộng 13 bể tự hoại với tổng thể tích 204m³ (04 bể 

thể tích 75m³/bể và 09 bể 6 m³/bể). Trong đó, phạm vi xin cấp phép nước thải thoát về

07 bể tự hoại 3 ngăn tổng thể tích 111 m3 (1 bể dung tích 75m3/ bể và 6 bể dung tích 6

m3/ bể) để xử lý sơ bộ. Nước thải sau khi xử lý qua bể tự hoại sẽ được dẫn theo đường 

ống PVC13 bể tự hoại DN200, D300vào hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất

560 m3/ ngày đêm để xử lý.

+ Đối với nước thải chứa dầu mỡ: Phát sinh từ khu nhà ăn được thu gom theo hệ 

thống ống PVC DN300 về 02 bể tách mỡ dung tích 15m3/ bể để xử lý sơ bộ, trong đó 

phạm vi xin cấp phép nước thải khu vữ nhà ăn/ phòng tiếp khách/ phòng tuyển dụng về 

01 bể tách mỡ dung tích 15m3. Nước thải sau khi xử lý qua bể tách mỡ sẽ được dẫn theo

đường ống PVC DN200, DN300 về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 560

m3/ ngày đêm để xử lý.

+ Đối với nước thải sản xuất: được thu gom xử lý như chất thải nguy hại.

+ Đối với nước thải xả cặn từ hệ thống làm mát: theo đường ống PVC DN300 về

hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 560 m3/ngày đêm để xử lý.

+ Đối với nước thải rửa lọc theo đường ống về lại bể điều hòa của hệ thống xử lý 

nước thải tập trung công suất 560 m3/ ngày đêm để tiếp tục xử lý.

Sơ đồ thu gom thoát nước thải tại Dự án:
Nước thải sinh hoạt Nước thải xả cặn

Nước thải từ 
WC

Nước thải từ nhà 
ăn

Nước thải từ 
lavabo, sàn của 

nhà vệ sinh

Bể tự hoại
07 bể

Bể tách mỡ 
01 bể

Hố gas

Hệ thống xử lý nước thải công suất 
560m3/ ngày đêm

DN90, DN110 DN110 DN110

Tái sử dụng 
rửa lọc

DN200 DN300

DN200 DN300

DN200
DN300

DN200
DN300

Thoát ra hệ thống thu gom nước thải 
của KCN

Tái sử dội 
nhà vệ 
sinh

Tái sử dụng 
rửa sàn

Tái sử dụng 
rửa sàn

Hình 4.3. Hệ thống thu gom thoát nước thải của dự án
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c. Công trình thoát nước thải
Nước thải tại hệ thống xử lý nước thải được xử lý đạt Tiêu chuẩn đấu nối của

KCN Hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I theo đường ống thoát nước thải sau xử lý HDPE
DN 400 đấu nối vào hệ thống thu gom nước của KCN và dẫn về hệ thống xử lý nước
thải của KCN Hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I thông qua 01 điểm đấu nối hố ga B28.D5
trên tuyến đường D5 hướng Đông KCN và 01 điểm tại vị trí hố ga B5.D5 trên tuyến
đường D6-2 hướng Bắc KCN. Trong đó nước thải thuộc phạm vi xin cấp phép của dự
án sau hệ thống xử nước thải đấu nối vào hố ga B28.D5.
Bảng 4.6. Bảng tổng hợp khối lượng đường ống thu gom thoát nướcthải tại Dự án

Stt Hạng mục Đơn vị Khối lượng

1 Ống thoát nước thải DN200 m 467

2 Ống thoát nước thải DN300 m 641

3 Ống thoát nước thải DN300 m 22

4 Hệ thống xử lý nước thải HT 02

5 Điểm đấu nối nước thải Điểm 02

(Nguồn: Bản vẽ thu gom thoát nước thải)

Bảng 4.7. Bảng tổng hợp khối lượng đường ống thu gom thoát nước thải tại Dự

án (thuộc phạm vi xin cấp phép)

Stt Hạng mục Đơn vị Khối lượng

1 Ống thoát nước thải DN200 m 233,5

2 Ống thoát nước thải DN300 m 320,5

3 Ống thoát nước thải DN300 m 11

4 Hệ thống xử lý nước thải HT 01

5 Điểm đấu nối Điểm 01

(Nguồn: Bản vẽ thu gom thoát nước thải)

d. Điểm xả nước thải sau xử lý
- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thu gom nước thải của KCN Hỗ trợ Nam

Hà Nội giai đoạn I.
- Vị trí đấu nối xả nước thải: theo biên bản thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật

giữ Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển N&G (chủ đầu tư hạ tầng KCN Hỗ trợ Nam
Hà Nội giai đoạn I) và Chủ dự án ngày 18/11/2025 tại 01 điểm đấu nối trên tuyến đường
D5 hướng Đông KCN tại vị trí hố ga B28.D5 và 01 điểm đấu nối trên tuyến đường D6-
2 hướng Bắc KCN tại vị trí hố ga B5.D5

- Tọa độ vị trí điểm xả nước thải của dự án theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến
105º00’, múi chiếu 3º:

Bảng 4.8.Bảng tọa độ các điểm đấu nối nước thải

Stt Tên điểm
Kí hiệu 
hố ga 

đấu nối

Tọa độ
Kinh tuyến trục 105o00’, 

múi chiếu 3o
Ghi chú

Tọa độ X Tọa độ Y

1 Điểm đấu nối số 1 B28.D5 2291079,345 595154,977
Điểm đấu nối xin

cấp giấy phép
2 Điểm đấu nối số 2 B5.D5 2291717,717 595229,262 -

(Nguồn:bản vẽ thu gom thoát nước thải)
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e. Công trình xử lý nước thải

Bể tự hoại:

- Tại khu vực xin cấp giấy phép, Dự án đã bố trí 07 bể tự hoại với tổng thể tích 111m³

(01 bể thể tích 75m³/bể và 06 bể 6 m³/bể) để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt phát sinh khu 

vực nhà xưởng, nhà bảo vệ, nhà ăn trước khi đưa về hệ thống xử lý nước thải.

- Chức năng: xử lý nước thải xí tiểu của bể tự hoại

a.Bể tự hoại dung tích 75m3 b.Bể tự hoại dung tích 6m3

Hình 4. 5. Bản vẽ bể tự hoại 3 ngăn

- Quy trình vận hành: Nước thải được thu gom vào ngăn lắng sơ cấp tiếp nhận

nước thải rồi chảy sang ngăn phân huỷ yếm khí. Ở ngăn phân huỷ yếm khí, dưới sự hoạt

động của vi sinh vật kỵ khí, lên men các chất ô nhiễm tạo thành khí CH4, CO2,… khí 

thải được thoát ra ngoài theo đường ống dẫn khí. Hỗn hợp nước thải được dẫn qua bể

lắng thứ cấp, phần nước trong được dẫn ra ngoài. Phần bùn được giữ lại trong các ngăn 

lắng, dưới tác dụng của vi khuẩn kỵ khí xẽ phân huỷ thành các chất khoáng, khí hoà tan.

Định kỳ thuê đơn vị có chức năng thực hiện việc nạo vét, hút bùn trong các ngăn lắng

bể tự hoại.

Bảng 4.9. Bảng thống kê bể tự hoại dự kiến xây dựng tại dự án

Stt Công trình Đơn vị Số lượng Thể tích 1 bể (m3)

1 Bể tự hoại Bể 06 6

2 Bể tự hoại Bể 01 75

(Nguồn: bản vẽ bể tự hoại, bể tách mỡ)
❖ Bể tách mỡ:

- Tại khu vực xin cấp giấy phép, Dự án bố trí 01 bể tách mỡ thể tích 15m³ để xử

lý nước thải nhà ăn phát sinh trước khi đưa về hệ thống xử lý nước thải.

- Nguyên lý hoạt động của bể tách dầu mỡ: Nước thải từ nhà bếp của dự án chứa 

một lượng dầu, mỡ tương đối lớn sẽ được thu gom và đưa vào ngăn chứa của bể tách mỡ, tại 

đây cho phép giữ lại các chất bẩn như các loại thực phẩm, đồ ăn thừa, xương hay các loại tạp 
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chất khác...có trong nước thải. Chức năng này giúp cho bể tách mỡ làm việc ổn định mà 

không bị nghẹt rác. Sau đó nước thải đi sang ngăn lắng thứ nhất, ở đây thời gian lưu dài đủ 

để mỡ, dầu nổi lên mặt nước. Còn phần nước trong sau khi mỡ và dầu đã tách ra lại tiếp tục 

chảy sang ngăn lắng thứ 2 sau đó chảy ra ngoài. Lớp dầu mỡ sẽ tích tụ dần dần và tạo lớp 

váng trên bề mặt nước, định kỳ thông qua nắp thăm bể sẽ thu gom loại bỏ lớp dầu mỡ và thuê 

đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định.

Hình 4.6. Bản vẽ bể tách mỡ

Bảng 4. 10. Bảng thống kê bể tự hoại dự kiến xây dựng tại dự án

Stt Công trình Đơn vị Số lượng Thể tích (m3)

1 Bể tách mỡ bể 01 15

(Nguồn: bản vẽ bể tự hoại, bể tách mỡ)
❖ Hệ thống xử lý nước thải:

- Lưu lượng nước thải: 487 m3/ngày đêm.

- Công suất thiết kế: Tổng công suất HTXL NT thiết kế là 560m³/ngày đêm, hệ số

an toàn k = 1,1

- Vị trí xây dựng: tại khu đất gần nhà hóa chất tại hướng Nam của Dự án.

- Công nghệ xử lý: hệ thống xử lý nước thải tại dự án sử dụng công nghệ xử lý

sinh học. Toàn bộ nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN được đấu nối vào

hệ thống thu gom nước thải của KCN Hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I để tiếp tục xử lý.

Sơ đồ công nghệ của hệ thống xử lý nước thải tại dự án.



Báo cáo Đềxuất cấpgiấy phép môi trườngDựán “Nhàmáy InventecViệtNam

Chủ Dự án: Công ty TNHH Invetec technology (Việt Nam) 61

Nước thải sinh hoạt

Bể điều hòa

Bể kỵ khí

Bể thiếu khí

Bể hiếu khí

Bể lắng

Bể lọc

Bể chứa nước sạch

Bồn lọc cát

Bồn lọc than

lọc tinh

Siêu lọc

Bồn chứa nước tái sử 
dụng

Tái sử dụng dội nhà 
vệ sinh, rửa sàn, rửa 

lọc

Thoát vào HT thu gom
nước thải của KCN

Bể chứa bùn

Thu gom xử lý

bùn dư

bùn tuần 
hoàn

chlorine

Máy thổi 
khí

Thiết bị chiếu UV

Hình 4.7. Sơ đồ quy trình xử lý nước thải.

*Thuyết minh sơ đồ:

- Nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án được thu gom về bể tự hoại, bể tác mỡ.

Nước thải sau khi qua bể tự hoại, bể tách mỡ tự chảy về hệ thống xử lý nước thải công

suất thiết kế là 560 m³/ngày đêm.

- Bể Điều hòa: Điều hòa nồng độ và lưu lượng các chất ô nhiễm có trong nước

thải. Trong bể điều hòa được thiết kế các đường ống sục khí bằng không khí có tác dụng

hoà trộn nước thải với những chất rắn lơ lửng đồng thời phòng tránh hiện tượng đông 

cục. Nước thải sau khi được trộn đều sẽ thông quá máy bơm nước và đồng hồ đo lưu 

lượng sẽ ổn định lượng nước thải sang bể sinh học thiếu khí.

- Bể kị khí: Bể hoạt động dựa trên nguyên tắc sử dụng sinh vật kỵ khí để xử lý

nước thải. Nguyên lý hoạt động của bể kỵ khí dựa trên 3 quá trình sau:

+ Quá trình 1 là phản ứng thủy phân, cắt mạch nhằm làm ngắn các hợp chất cao
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phân tử: Tại thời điểm này, trong bể diễn ra các quá trình chuyển hóa các chất thải phức

tạp và các chất không tan thành các các chất đơn giản hay các chất thải hòa tan dưới sự

hỗ trợ của enzym do các vi sinh vật tiết ra.

+ Quá trình 2 là giai đoạn xảy ra các phản ứng oxi hóa: Quá trình lên men chuyển

hóa thành các chất hòa tan trong bể như axit bé, CO2, ….

+ Quá trình 3 là quá trình Methane hóa thành chất khí CH4 và CO2 với các phản

ứng Methane như sau:

CH3COOH = CH4 + CO2

2C2H5OH + CO2 = CH4 + 2CH3COOH

CO2 + 4H2 = CH4 +2H2O

- Bể Thiếu khí: Xử lý chất hữu cơ trong điều kiện không có Oxy. Các chất hữu cơ 

có thể bị phân hủy nhờ vi sinh vật và sản phẩm cuối cùng là CH4, CO2. Quá trình chuyển

hóa chất hữu cơ nhờ vi khuẩn kỵ khí chủ yếu diễn ra theo nguyên lý lên men qua các

bước sau:

+Bước 1: Thủy phân các chất hữu cơ phức tạp và các chất béo thành các chất hữu

cơ đơn giản hơn như monosacarit, amino axit hoặc các muối khác. Đây là nguồn dinh

dưỡng và năng lượng cho vi khuẩn hoạt động.

+Bước 2: Các nhóm vi khuẩn kỵ khí thực hiện quá trình lên men axit, chuyển hóa các

chất hữu cơ đơn giản thành các loại axit hữu cơ thông thường như axit axetic, glixerin, 

axetat…

CH3CH2COOH + 2H2O CH3COOH + CO2 + 3H2

Axit prifionic

CH3CH2CH2COOH + 2H2O 2CH3COOH + 2H2

Axit butinic

+Bước 3: Các nhóm vi khuẩn kị khí bắt buộc lên men kiềm đã chuyển hóa axit

axetic và hydro thành CH4, CO2.

Bể thiếu khí sẽ được cung cấp một ít bùn từ bể lắng phục vụ cho quá trình phân 

giải yếm khí như đã nêu trên. Bùn thải ra được vận chuyển về bể chứa bùn. Nước thải 

sau bể thiếu khí được bơm sang bể hiếu khí.

Trong bể có giá thể sinh học để làm để tăng diện dích tiếp xúc giữa vi sinh và nước 

thải tăng hiệu quả xử lý nước thải.

- Bể Hiếu khí: Sử dụng máy thổi khí cung cấp khí oxy và được đảo trộn liên tục để

làm cho các chủng vi sinh Oxy hóa khoáng chất các chất hữu cơ có trong nước thải.

Trong bể có giá thể sinh học để làm để tăng diện dích tiếp xúc giữa vi sinh và nước thải

tăng hiệu quả xử lý nước thải. Từ đó các chất hữu cơ dễ phân hủy được vi sinh vật hiếu

khi sử dụng để phát triển sinh khối. Nước thải sau qua bể Hiếu khí tiếp tục tự chảy sang

bể lắng sinh học 1,2.

- Bể Lắng :Bể lắng có nhiệmvụ phân tách nước và bùn, phần nước trong được thubằng

máng thu rồi dẫn sang bể khử trùng, bùn lắng xuống dưới định kỳ được bơm bùn sang bể bùn.

- Bể lọc: Nước thải sau bể lắng tiếp tục qua bồn lọc cát nhằmmục đích loại bỏ chất

lơ lửng có trong nước

- Bồn lọc cát thạch anh: Nước thải sau bể lắng tiếp tục qua bồn lọc cát thạch anh
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nhằmmục đích loại bỏ chất lơ lửng có trong nước.

- Bồn lọc than hoạt tính: Nước thải sau bồn lọc cát tiếp tục qua bồn lọc than hoạt

tính nhằm mục đích loại bỏ các chất hữu, màu và khử mùi nước thải.

- Lọc tinh: Nước thải sau bồn lọc than hoạt tính tiếp tục qua hệ thống lọc tinh với

vật liệu lọc là màng ceramic nhằm tiếp tục loại bỏ chất lơ lửng.

- Hệ thống siêu lọc: Nước thải sau tinh tiếp tục qua hệ thống siêu lọc nhằm tiếp

tục loại bỏ chất lơ lửng còn sót lại trong nước thải.

- Thiết bị chiếu UV: nước thải sau siêu lọc đươc qua thiết bị chiếu tia UV để loại

bỏ hoàn toàn vi khuẩn còn sót lại trong nước thải trước khi tái sử dụng cho mục đích dội

nhà vệ sinh, rửa sàn..

- Bể chứa bùn:Tại đây bùn được cô đọng, bùn nặng lắng xuống đáy còn nước trong

nổi lên trên, nước trong phía trên được bơm về giếng bơm để xử lý. Lượng bùn cô đọng

sẽ được đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định.

- Bể chứa nước tái sử dụng: Chứa nước thải sau xử lý trước khi đi tái sử dụng một

phần cho hoạt đọng dội nhà vệ sinh, rửa lọc và một phần đấu nối vào hệ thống thu gom

nước thải của KCN hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn 1.

*Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải:

Bảng 4.11. Bảng thống kê các hạng mục Hệ thống xử lý nước thải

Stt Tên bể
Đơn 

vị

Số 

lượng
Dài Rộng Cao Kết cấu

1 Bể chắn rác Bể 1 0,9 4,6 3,3

2 Bể điều hòa Bể 1 10,85 4,6 3,3 bê tông, cốt thép

3 Bể yếm khí Bể 1 12,05 4,1 3,3 bê tông, cốt thép

4 Bể thiếu khí Bể 1 12,05 3,7 3,3 bê tông, cốt thép

5 Bể hiếu khí Bể 1 12,05 3,95 3,3 bê tông, cốt thép

6 Bể lắng Bể 1 5,15 4,85 3,3 bê tông, cốt thép

7 Bể lọc Bể 1 6,9 2,25 3,3 bê tông, cốt thép

8 Bể chứa nước sạch Bể 1 6,9 2,3 3,3 bê tông, cốt thép

(Nguồn: Bản vẽ hệ thống  xử lý nước thải)

*Danh mục máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước thải:

Bảng 4.12. Tổng hợp danh mục máy móc, thiết bị sử dụng tại hệ thống XLNT

sinh hoạt

Stt Thông số kỹ thuật của máy móc thiết bị
Xuất
xứ

Đơn 
vị

Số
lượng

1 Bể chắn rác

1.1 Máy chắn rác
- Kích thước 0,4x 0,8m, khe hở
5mm,góc lắp đặt 750

- Vật liệu: Thép không gỉ 304

Trung
Quốc

Bộ 1

2 Bể điều hòa

2.1 Bơm chìm
-Lưu lượngQ=45m³/h, cột ápH= 15m;
- Vật liệu: Thép không gỉ 304,

Trung
Quốc

Cái 2
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Stt Thông số kỹ thuật của máy móc thiết bị
Xuất
xứ

Đơn 
vị

Số
lượng

2.2
Hệ thống khuấy
bể điều hoà.

- Ống sục khí có đục lỗ：UPVC, 25m2

- Đường kính：DN65/DN25
Trung
Quốc

Bộ 1

3 Bể kỵ khí

3.1
Vật liệu đệm kỵ
khí

- Vật liệu đệm tổ hợp 92 m³, nhà cung 
cấp: Quảng Châu Hưng Lai.
- Quy cách: 150 × 80 × 2000, trọng 
lượng sợi 1,6 g/cái.

Trung
Quốc

Bộ 1

3.2
Máy khuấy
chìm

- Vật liệu: Thép không gỉ 304,
- Công suất: 3kW

Trung
Quốc

Cái 1

4 Bể thiếu khí

4.1
Vật liệu đệm
thiếu khí và giá
đỡ

- Vật liệu đệm tổ hợp 92 m³, nhà cung 
cấp: Quảng Châu Hưng Lai.
- Quy cách: 150 × 80 × 2000, trọng 
lượng sợi 1,6 g/cái.

Trung
Quốc

Bộ 1

4.2 Bơm chìm
-Lưu lượngQ=45m³/h,
- Cột ápH = 15m;
- Vật liệu: Thép không gỉ 304,

Trung
Quốc

Cái 2

5 Bể hiếu khí

5.1
Vật liệu đệm
hiếu khí

- Vật liệu đệm tổ hợp 92 m³, nhà cung 
cấp: Quảng Châu Hưng Lai.
- Quy cách: 150 × 80 × 2000, trọng 
lượng sợi 1,6 g/cái.

Trung
Quốc

Bộ 1

5.2 Bơm hồ lưu
-Lưu lượngQ=45m³/h, cột ápH= 15m;
- Vật liệu: Thép không gỉ 304,

Trung
Quốc

Bộ 2

6 Bể lắng

6.1 Ống lắng - Cao 2m, đường kính D400
Trung
Quốc

Cái 1

6.2
-

- Rãnh phân phối nước dạng máng 
hình tam giác
SUS304/300*300*10m*3mm

Trung
Quốc

Cái 2

6.3 Bơm bùn - Công suất: 2,2KW
Trung
Quốc

Cái 1

6.4 Máy cào bùn - Công suất: 0,75KW
Trung
Quốc

Cái 1

7 Bể chứa nước sạch

7.1 Bơm lọc
-Lưu lượngQ=45m³/h,
- Cột ápH = 15m;
- Vật liệu: Thép không gỉ 304,

Trung
Quốc

Bể 1

8 Bể chứa bùn

8.1 Máy ép bùn
-Trục vít đa đĩa: 10kW
-Công suất xử lý bùn 500kg/h,
-Công suất 10kW

Trung
Quốc

Cái 1

8.2 Bơm hồi bùn
- Tốc độ quay 960 vòng/phút,
- Lưu lượng 10m³/h,
- Áp suất 0.6MPa,

Trung
Quốc

Cái 2
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Stt Thông số kỹ thuật của máy móc thiết bị
Xuất
xứ

Đơn 
vị

Số
lượng

- Cột áp 8m,
- Vật liệu thép không gỉ 304,
- Công suất 2,2kW

(Nguồn: Công ty TNHH Invetec technology (Việt Nam))

*/Chế độ vận hành, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải của nhà máy

- Chế độ vận hành: Hệ thống điều khiển của hệ thống xử lý được thiết kế vận 

hành gồm 2 chế độ: chế độ vận hành tự động và chế độ vận hành bằng tay. 

+ Vận hành tự động: Trong chế độ vận hành tự động các máy bơm nước thải, 

máy thổi khí, bơm hóa chất. Được điều khiển tự động bằng thiết bị báo mức và rơle thời 

gian. Chế độ này cho phép tiết kiệm điện năng và nhân công khi vận hành.

+ Vận hành bằng tay: Chế độ hoạt động hệ thống do người vận hành điều khiển.

- Quy trình vận hành hệ thống:

❖ Yêu cầu kiểm tra trước khi chạy máy:

+ Kiểm tra các van chặn của đường ống cấp khí, đường ống bơm nước, đường ống 

hút bùn đảm bảo mở tất cả các van trong hệ thống ở mức độ phù hợp (mức độ mở của 

các van đã được xác định trong quá trình vận hành thực tế). Kiểm tra hệ thống đường 

ống, khớp nối.

+ Quan sát mực nước tại bể điều hòa (Trên bảng điều khiển có đèn báo mức cạn, 

tuy nhiên người vận hành nên kiểm tra ngăn đặt bơm xem có đủ nước để bơm, phao 

không bị kẹt).

+ Vớt rác tại hố gom thường xuyên để đảm bảo cho dòng chảy.

+ Đảm bảo là điện được cấp tới tủ điều khiển tại chỗ [đủ điện áp, 3 đèn báo pha 

(Đỏ-Vàng-Xanh)].

+ Đảm bảo là aptômat của mạch điều khiển trong tủ điện ở vị trí “ON” (Bật). Kiểm 

tra các thông số về điện (kiểm tra các thông số cài đặt bảo vệ trong tủ điện có phù hợp 

với động cơ, hệ thống hay không. Nếu không phù hợp cần điều chỉnh lại).

+ Kiểm tra khi đã bật chế độ Auto hoặc Manual bao gồm: nếu bơm chạy thì nước 

có lên không, nước có bị rò rit tại các điểm ren, bích, hóa chất có bơm ra không.

+ Kiểm tra các đèn báo tại nút bấm điều khiển của các máy (để kiểm tra phát hiện 

sự cố). Kiểm tra còi báo và giải quyết sự cố (nếu có). 

++ Tại bể: Màu vàng: bể đang cạn nước; Màu xanh: Bể đầy nước.

++ Tại bồn hóa chất: Màu vàng: Hết hóa chất; màu xanh: Còn hóa chất.

++ Tại các ký hiệu thiết bị Bể điều hòa, bể máy thối khí, định lượng, hồi lưu, bơm 

bùn; thiết bị nào hoạt động sẽ báo màu xanh, thiết bị nào báo lỗi sẽ báo màu vàng.

+ Ký hiệu ở bảng điều khiển: Auto: Chế độ chạy tự động; Manual: Chế độ chạy 

bằng tay (Man); Trip: Chế độ đang báo lỗi của thiết bị nào đó; OFF chế độ đang tắt; 

ON: Chế độ đang hoạt động hoặc sẵn sàng hoạt động. 

❖ Các bước khởi động hệ thống (áp dụng khi hệ thống mới bắt đầu đi vào hoạt

động hoặc khởi động trở lại sau khi dừng một thời gian dài)

+ Cấp điện cho các thiết bị. Các máy thổi khí, các bơm tuần hoàn bùn đều bật sang 
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chế độ “ON”. Các thiết bị này luôn ở trạng thái “ON” ngay cả khi hệ thống dừng vì 

không có nước thải, chỉ dừng lại để bảo trì hoặc sửa chữa hoặc dừng hệ thống trong thời 

gian dài. Xoay về chế độ “OFF” thì tắt máy.

+ Thực hiện công tác kiểm tra như phần trên, khi người vận hành đặt chế độ vận 

hành tự động (Auto)

+ Đóng cửa chính của tủ điện, chỉ mở khi cần thiết.

+ Trong thời gian đầu khi khởi động hệ thống không bơm bùn từ bể lắng về bể 

chứa bùn vì lúc này bùn chưa đủ để xử lý.

❖ Các bước vận hành hệ thống (áp dụng hàng ngày, khi dừng bơm nước thải

sau mỗi ngày hoặc khi hệ thống bị mất điện)

- Sau mỗi ngày làm việc, nhân viên vận hành kiểm tra lại tình trạng thiết bị, tất 

cả các đèn trên mặt tủ điện (đặc biệt kiểm tra các đèn vàng xem có sáng không, nếu có 

sáng thì thiết bị đó đang bị sự cố). Kiểm tra các bồn pha hóa chất gồm kiểm tra dung 

dịch hóa chất còn lại trong bồn- nếu hết cần pha thêm (định kỳ, 2-3 ngày nhân viên pha

hóa chất 1 lần), kiểm tra hoạt động ổn định của thiết bị bơm hóa chất và kiểm tra cảm 

quan nghe nhìn xem thiết bị có tiếng động lạ không…

- Khi dừng bơm nước thải hoặc khi hệ thống bị mất điện, người vận hành kiểm tra:

+ Cấp điện cho các thiết bị đang bị ngắt điện.

+ Các bơm hóa chất đều bật sang chế độ “AUTO”

+ Bơm nước thải các bể đều bật sang chế độ “AUTO”. Đóng cửa chính của tủ điện, 

chỉ mở khi cần thiết.

- Kiểm tra thông số trên đồng hồ lưu lượng nước đầu ra: ghi chép thông số hàng 

ngày vào sổ tay.

- Định kỳ lấy mẫu nước thải đầu ra sau hệ thống xử lý nước thải theo yêu cầu của 

KCN để theo dõi đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn 

đấu nối với KCN.

- Chi tiết các bước vận hành thệ thống xử lý nước thải sẽ được nhà thầu hướng dẫn 

chi tiết trước khi bàn giao hệ thống xử lý nước thải đi vào hoạt động.

Bảng 4.13. Nhu cầu sử dụng hoá chất của hệ thống XLNT

Stt
Tên hóa

chất
Thông số kỹ thuật và 

loại hóa chất
Công dụng Đơn vị

Lượng 
sử dụng

1 NaClO Rắn Khử trùng kg/ ngày 1,5
4.2.2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:
a. Nguồn phát sinh:

+ Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông ra vào dự án.

+ Bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm.

+ Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất (bụi từ công đoạn cắt, hơi hóa chất,

hơi thiếc từ khu vực sản xuất,…)

+ Bụi khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng.

+ Mùi hôi từ khu xử lý nước thải, khu vực lưu giữ chất thải tạm thời.

Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông, vận tải ra vào dự án:

Khí thải, bụi do các hoạt động của phương tiện giao thông vận tải trong giai đoạn
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vận hành dự án được tính trên cơ sở quy hoạch hệ thống đường giao thông của dự án và

lưu lượng của các phương tiện giao thông. Dự kiến với quy mô dự án như sau:

+ Xe của cán bộ công nhân viên khoảng: 14.990 xe máy, 10 ô tô.

+ Xe của khách thăm: 10 xe máy, 5 ô tô

Ngoài ra, với khối lượng nguyên vật liệu hóa chất tại chương 1 dự án khoảng

khoảng 62 tấn/ngày. Dự kiến sử dụng xe tải khoảng 16 tấn chở nguyên vật liệu hàng hóa

ra vào => cần khoảng 4 xe/ngày.

Như vậy tổng số lượt lương tiện giao thông ra vào dự án là:

- Xe máy: 14.990 +10 = 15.000 xe/ngày.

- Xe ô tô: 10 + 5 = 15 xe/ngày.

- Xe tải: 4 xe/ngày.

Theo Văn bản số 1074/BTNMT-KSONMT ngày 21/02/2024 của Bộ TNMT về

việc hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê phát thải bụi và khí thải; Mức phát thải của chất ô

nhiễm (i) trong khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sử dụng loại nhiên

liệu (j) được xác định theo công thức sau:

Eij = Fcj x EFij

Trong đó:

+ Eij: Mức phát thải của chất ô nhiễm (i) do sử dụng loại nhiên liệu (j) của phương 
tiện giao thông được xem xét (tính bằng gam);

+ FCj: quãng đường di chuyển của phương tiện giao thông xem xét sử dụng loại
nhiên liệu (j) (km);

+ EFij: Hệ số phát thải của chất ô nhiễm (i), sử dụng nhiên liệu (j) của phương 
tiện giao thông được xem xét (g/km).

Theo bảng 1.28 Văn bản số 1074/BTNMT-KSONMT ngày 21/02/2024 của Bộ
TNMT; quãng đường di chuyển trung bình được tính từ QL 1A vào đến Dự án khoảng
450m. Theo bảng 1.22 và 1.23 Văn bản số 1074/BTNMT-KSONMT ngày 21/02/2024
của Bộ TNMT

Bảng 4.14. Bảng hệ số thông số cho phương tiện cơ giới

Stt Loại xe Chất ô nhiễm Hệ số theo thông số (g/km)

1
Xe tải nặng chạy 
dầu 7,5 - 16 tấn

CO 2,13
NOx 8,92
PM2,5 0,3344

2 Xe ô tô con
CO 37,3
NOx 2,53
PM2,5 0,16

3 Xe máy
CO 24,3
NOx 0,067
PM2,5 0,0022

- Kết quả tính toán tải lượng ô nhiễm được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4.15. Tải lượng các chất ô nhiễm do ô tô vận chuyển gây ra

Stt Loại xe
Chất ô nhiễm Tải lượng ô nhiễm

(g/ngày)
Tải lượng ô nhiễm

(mg/m.s)
1 CO 4,79 0,000007
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Stt Loại xe
Chất ô nhiễm Tải lượng ô nhiễm

(g/ngày)
Tải lượng ô nhiễm

(mg/m.s)
Xe tải nặng 

chạy dầu 7,5 -
16 tấn

NOx 20,07 0,000029
PM2,5

0,75 0,000001

2 Xe ô tô con
CO 251,78 0,000364
NOx 17,08 0,000025
PM2,5 1,08 0,000002

3 Xe máy
CO 164.025 0,237
NOx 45,25 0,000654
PM2,5 14,85 0,000021

Để đánh giá được nồng độ các chất ô nhiễm khuếch tán do các phương tiện vận

chuyển gây ra, áp dụng công thức tính toán mô hình cải biên của Sutton đối với nguồn

đường. Xét nguồn đường dài hữu hạn, ở độ cao gần mặt đất, hướng gió thổi theo phương 

vuông góc với nguồn đường. Khi đó nồng độ trung bình chất ô nhiễm tại điểm có tọa độ

(x,z) được xác định bằng công thức sau:

C(x,z) =
u

hzhz
E

z

zz



 


















 −−
+






 +−
2

2

2

2

2

)(
exp

2

)(
exp8,0

Trong đó: 

+ C: Nồng độ trung bình chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3)

+ E: Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s).

+ z: Độ cao của điểm tính toán (m), (z =1,65m) (tầm hít thở trung bình của con người)

+ h: Độ cao của nguồn thải so với mặt đất (lấy độ cao trung bình 0,5 m)

+ u: Tốc độ gió trung bình (m/s) (chọn u = 3 m/s)

+ :z Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương z (m); 

Trị số hệ số khuếch tán chất ô nhiễm z theo phương đứng (z) với độ ổn định của

khí quyển tại khu vực Dự án, được xác định theo công thức:

z = 0,53.x0,73 (m). Trong đó: x là khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn 
thải, theo chiều gió thổi, m

Bỏ qua sự ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực, các yếu tố ảnh

hưởng của địa hình. Dựa trên tải lượng ô nhiễm tính toán, thay vào các giá trị công thức

tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ở khoảng cách khác nhau so với nguồn thải được

thể hiện trong bảng sau:

Để mô tả bức tranh về ô nhiễm ta cần xây dựng các đường đẳng trị (các đường

đồng mức) của chất ô nhiễm trong không khí bằng cách tính toán giá trị nồng độ chất ô

nhiễm C ứng với giá trị x biến thiên. Dựa vào các số liệu trên ta tính được nồng độ bụi,

khí thải khuếch tán tại các khoảng cách khác nhau như sau:

Bảng 4.16. Dự báo nồng độ bụi, khí thải từ hoạt động giao thông nội khu

Stt Loại phương tiện Khoảng cách x(m)
PM
( g/m3)

NOx
( g/m3)

CO
( g/m3)

1
Xe tải nặng chạy dầu 

7,5 - 16 tấn
50 0,00009 0,0024 0,00057
100 0,00006 0,0015 0,00036
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Stt Loại phương tiện Khoảng cách x(m)
PM
( g/m3)

NOx
( g/m3)

CO
( g/m3)

200 0,00003 0,0009 0,00022
500 0,00002 0,0005 0,00011

2 Xe ô tô

50 0,00013 0,0020 0,02995
100 0,00008 0,0013 0,01870
200 0,00005 0,0008 0,01141
500 0,00003 0,0004 0,00590

3 Xe máy

50 0,0018 0,05 19,51
100 0,0011 0,03 12,18
200 0,0007 0,02 7,43
500 0,0003 0,01 3,83

QCVN 05:2023/BTNMT (Trung bình 1 giờ) - 200 30.000

Ghi chú:

- QCVN 05:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí

xung quanh.

Nhận xét: Bụi và khí thải giao thông có khả năng gây ảnh hưởng tới cán bộ công nhân

viên làm việc tại nhà máy, khi tiếp xúc ở nồng độ cao (khi xảy ra ô nhiễm cục bộ) như 

gây ra các bệnh về đường hô hấp (viêm mũi, viêm phổi...). Khí tiếp xúc với các chất ô

nhiễm CO, CO2, NOX nhẹ có thể triệu trứng nhức đầu, buồn nôn, rối loạn thị giác, mệt

mỏi... còn sẽ dẫn đến tình trạng thiếu oxy trong máu và mô, rối loạn hô hấp, ảnh hưởng

mạnh tới những người mắc bệnh tim và gây hại cho người đang mang thai.

Qua kết quả dự báo nồng độ tải lượng trên cho thấy, mức độ gia tăng ô nhiễm bụi

và khí thải do hoạt động đi lại của các phương tiện giao thông cá nhân ra vào khu vực

dự án là không lớn. Mặt khác, khi dự án đi vào hoạt động cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện,

môi trường nhà máy luôn đảm bảo sạch sẽ, lượng bụi bị cuốn từ mặt đường lên thấp.

Hơn nữa, dự án có hệ thống cây xanh cảnh quan trong khuôn viên dự án theo quy hoạch.

Ngoài ra, các phương tiện giao thông không hoạt động đồng thời cùng lúc nên khí thải

phát sinh trên thực tế sẽ nhỏ hơn so với tính toán.

Vậy tác động ô nhiễm do hoạt động của xe ra/vào khu vực dự án đi vào hoạt động

đến môi trường xung quanh là không đáng kể.

Bụi từ quá trình bốc dỡ nguyên liệu, sản phẩm:

Trong quá trình bốc dỡ nguyên liệu sản xuất (bao gói, pallet…) và sản phẩm, 

những lớp bụi bẩn bám trên các bao nguyên liệu được phát tán vào trong không khí làm 

cho hàm lượng bụi trong khu vực bốc dỡ tăng lên.

Tuy nhiên, nguyên vật liệu hàng hóa nhập về nhà máy thường được đóng trong bao gói, 

thùng giấy kín phủ túi nilon trước khi đưa vào lưu kho. Do đó, quá trình vận chuyển, bốc xếp 

nguyên liệu thành phẩm tại nhà máy phát sinh bụi nhỏ, mức độ ảnh hưởng cũng không cao, 

nếu công nhân được trang bị đầy đủ khẩu trang sẽ không có vấn đề gì đáng lo ngại.

Bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất:

*Khí thải từ hoạt động sản xuất của dây chuyền sản xuất bảng mạch điện tử phát 

sinh từ công đoạn hàn (SMT, DIP), công đoạn lắp ráp (FATP), công đoạn sửa chữa

Nguồn phát sinh: Từ khu vực hàn dán linh kiện (SMT), khu vực hàn linh kiện (DIP) ở 
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tầng 5 và khu vực sửa chữa vàv khu vực lắp ráp (FATP) từ tầng 1 đến 5.

Dây chuyền sản xuất bảng mạch điện tử bằng công nghệ hàn linh kiện (SMT) và 

hàn linh kiện (DIP), sửa chữa và lắp ráp (FATP) sử dụng một số loại hoá chất bao gồm 

kem hàn (kem thiếc), chất trợ hàn, keo dán, chất làm. có chứa thành phần dung môi hữu 

cơ. Quá trình gia nhiệt giúp cố định vị trí các linh kiện trên bảng mạch với nhiệt độ lên 

tới 265℃ sẽ làm các hợp chất dung môi hữu cơ bay hơi. Khí thải chỉ phát sinh từ công 

đoạn gia nhiệt tại lò hàn của dây chuyền sản xuất bảng mạch điện tử, các công đoạn sản 

xuất khác không phát sinh khí thải.

Nguồn và thành phần khí thải phát sinh cụ thể như sau:

Bảng 4.17. Bảng tổng hợp công đoạn phát sinh bụi, khí thải

Stt Công đoạn phát sinh Thành phần ô nhiễm

1 Cắt đục bản mạch - Bụi

2

Hàn linh kiện(SMT)

- Hơi Thiếc
- Hơi Bạc 
- Hơi thiếc Cu 
- Nhựa thông

- Hơi thiếc

- Hơi bạc

- Khói hàn
- Ethanol,
- Isopropanol
- Butanol

3 Hàn kinh kiện (DIP)
- Hơi thiếc
- Isopropyl alcohol

4 Lắp ráp (FATP)
- Phenol
- Formaldehyde
- Ethanol

5
Sửa chữa bán thành phẩm, sản 
phẩm (phòng sửa chữa)

- Hơi thiếc

- Hơi bạc
- Hơi bạc
- Khói hàn

- Phenol
- Formaldehyde
- Ethanol

Theo USA EPA AP-42 – trang 93 – 101, nguồn phát thải với hệ số phát thải là 0,1 

đến 0,5 kg/tấn hóa chất, xác định được tải lượng ô nhiễm đối với các chất hữu cơ phát 

sinh từ công đoạn cụ thể như sau:

Bảng 4.18.Tải lượng các chất hữu cơ phát sinh

Stt Công đoạn sản xuất
Khối lượng hóa chất sử 
dụng (kg/năm)

Tải lượng (g/h)

1 SMT 19.260 19.454,5
2 DIP 43.001 4.343,4
3 FATP 17.421 17.597
4 Sửa chữa 870 878,8
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Ghi chú: Tải lượng (g/h) được tính toán dựa vào khối lượng hóa chất sử dụng 

(kg/ngày) và thời gian làm việc trong năm và trong ngày của dư án. Dự án làm việc 300

ngày/năm và 2 ca/ngày, mỗi ca làm việc 8 giờ, tổng thời gian làm việc là 16 giờ/ngày.

Việc tính toán dự báo nồng độ khí thải hữu cơ phát sinh từ quá trình sản xuất đối 
với môi trường không khí trong nhà xưởng được tính toán dựa theo công thức:

Trong đó:
C (mg/m³): Nồng độ ô nhiễm khí thải bên trong công trình
E (g/h): Tải lượng khí thải phát sinh
K: Hệ số trao đổi không khí trong công trình.
S (m²): Diện tích sàn khu vực phát sinh khí thải
H (m): Chiều cao chịu tác động

Các căn cứ tính toán dự báo ô nhiễm môi trường không khí bên trong nhà xưởng 
sản xuất của dự án bao gồm:

- Tải lượng khí thải phát sinh được tính toán tại Bảng 4.14
- Hệ số trao đổi không khí tự nhiên K =10 lần/h theo TCVN 5687:2010
- Chiều cao chịu tác động: H = 1,65m
- Diện tích sàn khu vực phát sinh khí thải lấy theo tổng diện tích sàn bố trí sản 

xuất, tầng 5 bố trí sản xuất SMT, DIP = 15.250,8 m², khu vực phòng sửa chữa tại mỗi 
tầng là khoảng S = 235,8 m2

Kết quả tính toán nồng độ ô nhiễm hơi hữu cơ đối với môi trường không khí bên 
trong nhà xưởng sản sản xuất của dự án được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4.19. Bảng tính toán nồng độ phát sinh

St
t

Công
đoạn 
phát
sinh

Thành
phần

ô nhiễm

Nồng 
độ
(mg/
m3)

QCTĐHN
01:2014/BT
NMT
(mg/Nm3)

QCVN
20:2009/BT
NMT
(mg/Nm3)

QĐ 
3733/2022/
QĐ-BYT
(mg/m3)

QCVN
19:202
4/

BTNM
T

(mg/N
m3)

1

Hàn
kinh
kiện 
(DIP)

- Hơi thiếc

17,26

- - 0,1 -

-Isopropyl
alcohol - - - -

2

Hàn
linh
kiện(S
MT)

- Hơi thiếc

77,31

- - 0,1 -
- Hơi Bạc - - 0,01 -
- Hơi Cu 10 - 0,1 -
- Nhựa 
thông

-
- - -

- Khói hàn - - - -

- Ethanol, - - - -

- Isopropan
ol

-
980 - -

- Butanol - 360 150

3
Lắp ráp 
FATP

- Phenol
69,93

- 19 4 ≤15

- Formalde - 20 0,5 ≤20
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hyde
- Ethanol - - - -

4

Sửa 
chữa 
bán
thành
phẩm, 
sản 
phẩm 
(phòng
sửa 
chữa)

- Hơi thiếc

3,49

- - 0,1 -

- Hơi bạc - - 0,01 -
- Hơi Cu 10 - 0,1 -
- Khói hàn - - - -
- Phenol - 19 4 ≤15
Formaldehy
de

-
20 0,5 ≤20

- Ethanol - - - -
- Methyl
acrylate

- - 20 -

Ghi chú:

- QCTĐHN 01:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với

bụi và các chất vô cơ trên địa bàn Hà Nội

- QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp

đối với một số chất hữu cơ.

- QCVN 19:2024/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp,

cột C.

- QĐ 3733/2022/QĐ-BYT: quyết định v/v ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao

động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động

Nhận xét:Theo kết quả tính toán có thể thấy nồng độ khí thải phát sinh từ quá trình 

sản xuất vượt quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, dây chuyền vận hành tự động theo chế 

độ cài đặt sẵn và ít có công nhân tham gia trực tiếp tại các công đoạn này, quá trình làm

hàn, quét keo hoàn toàn tự động bằng máy khép kín nên hạn chế phát sinh hơi, khí thải 

ảnh hưởng đến công nhân làm việc tại đây. Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp hút và 

xử lý khí thải phù hợp. 

Lưu lượng khí trung bình tại các khu vực này được tính toán theo các công thức sau:

Q = 3.600 x Tiết diện cửa chụp hút x vận tốc gió x Số lượng cửa hút. 

Trong đó:

Q: lưu lượng khí thải (m3/giờ )           

Tiết diện cửa chụp hút = π x R2 (m2)

Vận tốc gió tại miệng hút > 1 m3/s (Theo Giáo trình kiểm soát ô nhiễm không 

khí, năm 2007 – PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn, ThS Nguyễn Thanh Hùng Viện môi 

trường và tài nguyên – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh). Lựa chọn  = 2-5 m3/s.

Bảng 4.20. Lưu lượng khí thải tại các khu vực sản xuất

Stt Khu vực Lưu lượng khí (m3/giờ)

1
Khu vực hàn SMT tầng 5- nhà xưởng nhà 

văn phòng
36.000

2
Khu vực hàn DIP và khu vực sửa chữa tầng 

5- nhà xưởng nhà văn phòng
33.912

3
Khu vực sửa chữa tầng 1- nhà xưởng nhà 

văn phòng
27.000
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Stt Khu vực Lưu lượng khí (m3/giờ)

4
Khu vực sửa chữa và lắp ráp FATP tầng 2-

nhà xưởng nhà văn phòng
27.000

5
Khu vực sửa chữa và lắp ráp FATP tầng 3-

nhà xưởng nhà văn phòng
27.000

6
Khu vực sửa chữa và lắp ráp FATP tầng 4-

nhà xưởng nhà văn phòng
27.000

Tổng cộng 177.912

Bụi phát sinh từ hoạt động sản xuất:

Nguyên liệu chính đầu vào là các bảng theo băng chuyền tự động đưa vào máy cắt tự

động, vị trí, kích thước cần cắt đã được định vị sẵn trên máy tính, lưỡi cắt của máy cắt sẽ thực

hiện cắt phân chia tấm bản mạch theo đúng vị trí, kích thước đã được định vị sẵn.

Thành phần bụi phát sinh gồm bụi, bavia thừa. Theo số liệu thống kê tại Nhà máy 

tương tự trên cơ sở các tác động đến môi trường do khí thải hữu cơ phát sinh từ quy 

trình sản xuất thì lượng bụi phát sinh khoảng 300kg/ năm tương đương 1kg/ ngày ≈

41,67 g/h

Việc tính toán dự báo nồng độ bụi phát sinh từ quá trình sản xuất đối với môi 

trường không khí trong nhà xưởng được tính toán dựa theo công thức:

Trong đó:

C (mg/m³): Nồng độ ô nhiễm khí thải bên trong công trình

E (g/h): Tải lượng khí thải phát sinh

K: Hệ số trao đổi không khí trong công trình.

S (m²): Diện tích sàn khu vực phát sinh khí thải

H (m): Chiều cao chịu tác động

Các căn cứ tính toán dự báo ô nhiễm môi trường không khí bên trong nhà xưởng 

sản xuất của dự án bao gồm:

- Tải lượng khí thải phát sinh được tính toán là 41,67g/h

- Chiều cao chịu tác động lựa chọn H = 1,65.

- Hệ số trao đổi không khí tự nhiên K= 10 lần/h theo TCVN 5687:2010

- Diện tích sàn khu vực phát sinh khí thải lấy theo tổng diện tích sàn bố trí sản 

xuất, S = 4.050 m².

Kết quả tính toán nồng bụi đối với môi trường không khí bên trong nhà xưởng sản 

sản xuất của dự án như sau:

Bảng 4. 21. Nồng độ bụi phát sinh bên trong nhà xưởng

Stt
Khí thải phát 

sinh

Nồng độ 

(mg/m³)

QCTĐHN 

01:2014/BTNMT

(mg/Nm3)

QCVN

02:2019/BYT

(mg/m3)

1 Bụi 0,6 200 8

Ghi chú: QCTĐHN 01:2014/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công 
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nghiệp với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn Hà Nội.

QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép bụi tại nơi làm việ

Nhận xét:

Theo kết quả tính toán có thể thấy nồng độ bụi phát sinh từ quá trình sản xuất nhỏ hơn

giới hạn tại QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép bụi tại nơi làm việc và QCTĐHN 01:2014/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật về 

khí thải công nghiệp với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn Hà Nội. Dây chuyền vận hành tự 

động theo chế độ cài đặt sẵn và ít có công nhân tham gia trực tiếp tại các công đoạn này nên 

mức độ tác động của các loại bụi này được đánh giá là thấp. 

Tuy nhiên, để giảm thiểu tối đa tác động của bụi đến công nhân và môi trường 

xung quanh chủ dự án cần có biện pháp giảm quản lý, thu gom xử lý phù hợp.

Khí thải từ máy phát điện:

Trong giai đoạn hoạt động, để chủ động trong quá trình vận hành khi mất điện

lưới, dự án trang bị 03 máy phát điện với công suất 1.000 KVA/ máy để phòng ngừa

trường hợp mất điện cho khu điều hành của dự án

Nhiên liệu tiêu hao của máy phát điện khi dùng 100% tải trong 1 giờ ước tính 3.000

kVA tiêu thụ 495 lít/giờ => Lượng dầu DO tiêu thụ cho máy phát điện trong 1h của nhà

máy là 495 lít/giờ. 1 lít dầu DO nặng khoảng 0,87 kg thì trung bình 1 giờ dự án sẽ tiêu

hao hết 430,65kg dầu DO để chạy máy phát điện.

Theo tổ chức y tế thế giới WHO, đối với dốt dầu DO thì lưu lượng khí thải phát

sinh là 25m3/kg dầu DO. Như vậy nếu vận hành máy phát điện trong vòng 1 giờ sẽ phát

sinh 10.766,25 m3.

Dựa trên hệ số tải lượng của WHO tính được nồng độ khí thải các chất ô nhiễm

của máy phát điện như bảng dưới đây:

Bảng 4.22. Dự báo tải lượng các chất ô nhiễm từ khí thải máy phát điện dự phòng

Chất ô

nhiễm

Hệ số phát

thải *

(g/kg dầu)

Tải lượng

ô nhiễm (g)

Nồng độ khí

thải (mg/m3)

QCVN

19:2024/BTNMT

(cột C)

Bụi 0,94 405 37,60 ≤100

SO2 18xS 4 0,36 ≤350

NOx 11,8 5,082 472 ≤500

CO 0,24 103 9,60 ≤450

THC 0,05 22 2 -

Ghi chú:

*Hệ số phát thải: Số liệu tham khảo của tổ chức y tế thế giới WHO, năm 1993.

- Hàm lượng S = 0,05%.

- QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp

(cột C và mục các thiết bị xả thải khác) (Có hiệu lực từ 1/7/2024).

Nhận xét:

Kết quả ở bảng trên cho thấy, nồng độ của hầu hết các chất ô nhiễm cơ bản trong

khói thải máy phát điện đều nằm trong giới hạn cho phép (QCVN 19:2024/BTNMT) do
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đó tác động của khí thải từ máy phát điện đối với môi trường không khí không lớn.

Mùi hôi từ khu vực trạm xử lý nước thải, khu lưu giữ chất thải tạm thời:

- Đối với mùi hôi từ khu vực tập kết chất thải sinh hoạt của dự án: Rác thải sinh

hoạt khi bị phân hủy sẽ phát sinh mùi hôi. Dưới tác dụng của vi sinh vật, các chất hữu

cơ trong rác thải sẽ bị phân hủy, sinh ra các chất khí gây mùi như Hydro Sunfua, Metan, 

Mecaptan,... giải phóng vào môi trường xung quanh, ảnh hưởng tiêu cực đến người dân

trong phạm vi gần vị trí tập kết. Tuy nhiên, vị trí tập kết chất thải của dự án nằm cuối

khu đất, cách xa các công trình công cộng và khu vực sinh hoạt của người dân, đồng

thời toàn bộ rác thải phát sinh tại đều được thu gom, vận chuyển đến vị trí tập kết 1

lần/ngày, nên ảnh hưởng của mùi hôi đến môi trường xung quanh là không đáng kể.

- Đối với mùi hôi từ trạm xử lý nước thải: Quá trình thu gom, lưu chứa và xử lý

nước thải ở các bể xử lý đều phát sinh mùi hôi. Nguyên nhân chủ yếu là do vi sinh vật

phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải, sinh ra các chất khí gây mùi như Hydro 

Sunfua, Metan, Mecaptan,....Tuy nhiên, vị trí xây dựng trạm xử lý cách khu dân cư gần

nhất khoảng 290m tuân thủ khoảng cách an toàn môi trường theo quy định tại Thông tư

02/2025/TTBTNMT ngày 12/02/2025 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khoảng

cách an toàn về môi trường dối với khu dân cư của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

và kho tàng có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn tác động xấu đến sức khỏe

cong người (Công trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học, hóa lý và sinh học

có quy mô công suất nhỏ dưới 5.000 m3/ngày là 100m); đồng thời các bể xử lý nước thải

đều được trang bị nắp đậy nên ảnh hưởng của mùi hôi từ hệ thống xử lý đến các đối

tượng xung quanh là không đáng kể. Chủ dự án bố trí hàng rào cây xanh cách ly để giảm

thiểu tối đa tác động do mùi hôi từ khu vực này đến các đối tượng xung quanh

- Ngoài ra, mùi hôi của các hố ga, bể tự hoại phát sinh do xảy ra quá trình phân

hủy kỵ khí, chủ yếu là tại bể thu gom. Các sản phẩm dạng khí chính từ quá trình phân

hủy kỵ khí gồm H2S, CO2, CH4,… Trong đó H2S và Mercaptan là các chất gây mùi hôi

chính. Tuy nhiên, bể tự hoại được xây ngầm, nước thải sau khi được xử lý sơ bộ sẽ được

đấu nối trực tiếp về Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN để tiếp tục xử lý đạt tiêu

chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

b. Biện pháp giảm thiểu các tác động:

Bụi và khí thải từ các hoạt động giao thông vận tải, bốc dỡ nguyên vật liệu

sản phẩm:

Nguồn gây ô nhiễm này từ hoạt động vận tải và bốc dỡ là phân tán và rải rác không

tập trung và không cố định nên chủ dự án thực hiện khống chế kiểm soát bằng các biện

pháp quản lý sau:

- Thường xuyên vệ sinh nhà xưởng, sân đường, kho bãi và phun đường vào mùa khô

để giảm thiểu bụi cuốn lên từ mặt đường vào không khí. Bố trí các phương tiện giao thông ra

vào nhà xưởng hợp lý, khoa học, có bãi đỗ xe rộng rãi, thông thoáng từ mọi phía.

- Các xe phải đạt tiêu chuẩn qui định của Cục Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ

thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động.

- Lập kế hoạch điều động các xe ô tô vận chuyển hàng hóa ra vào trong khu vực
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cơ sở một cách hợp lý, khoa học; không chở hàng hóa vượt quá tải trọng của xe.

- Không sử dụng các phương tiện vận tải quá cũ, quá thời hạn lưu hành.

- Sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị.

- Công ty có chế độ bảo dưỡng định kỳ thường xuyên cho các xe tải vận chuyển

sản phẩm và nguyên vật liệu sản xuất, xe hoạt động theo đúng các thông số của nhà chế

tạo để hạn chế tác động xấu tới môi trường.

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân của công ty

khi tham gia bốc dỡ hàng hóa theo quy định bao gồm: quần áo, khẩu trang, găng tay, 

giầy, mũ, giám sát nhắc nhở việc sử dụng các dụng cụ bảo hộ trong quá trình làm việc

Bụi và khí thải từ hoạt động sản xuất:

*Các giải pháp chung:

Để giảm thiểu tác động do bụi, khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất tại các nhà

xưởng, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp chung như sau:

- Bố trí trồng cây xanh xung quanh nhà xưởng và khuôn viên Công ty để tạo môi

trường xanh, giảm tác động của tiếng ồn làm ảnh hưởng khu vực lân cận.

- Thường xuyên vệ sinh nhà xưởng sản xuất sạch sẽ. Sau mỗi ca làm việc bố trí

công nhân vệ sinh quét dọn vệ sinh khu vực nền nhà xưởng quét dọn bụi và sợi chỉ vụn

rơi vãi đảm bảo môi trường làm việc sạch trước khi giao ca.

- Áp dụng biện pháp thông gió bằng các cửa sổ xung quanh xưởng, lắp đặt các quạt

gió, phương pháp này có chức năng giúp đối lưu gió trong xưởng, ngoài ra còn giúp ánh

sáng tự nhiên vào trong xưởng.

- Hệ thống thông gió cho nhà xưởng được thiết kế lắp đặt chủ yếu là hệ thống thông

gió cơ khí kết hợp với thông gió tự nhiên đảm bảo môi trường làm việc cho người công

nhân và có bội số trao đổi không khí đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định.

+ Người lao động được tập huấn về an toàn lao động và được trang bị đầy đủ thiết

bị bảo hộ lao động như khẩu trang hoạt tính và các loại trang bị bảo hộ khác tùy khu vực

sản xuất (bao tay, kính mắt, mũ bảo hộ…).

+ Công ty thực hiện quan trắc môi trường lao động định kỳ theo quy định của Nghị

định 44/2016/NĐ – CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều

của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động,

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. Kết quả quan

trắc môi trường lao động sẽ được dùng làm cơ sở đánh giá hiệu quả của các biện pháp

giảm thiểu đã áp dụng.

Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải của dự án như sau:

Hình 4. 8.Sơ đồ quy trình thu gom, xử lý khí thải

Ống thoát khí 
thải sau xử lý

Khí thải
Chụp hút/
ống  hút

Than hoạt tính

Khí sạch thoát ra 
ngoài môi trường

Đường ống 
dẫn khí thải

Quạt hút
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* Thuyết minh quy trình:

Tại mỗi điểm phát sinh khí thải của dây chuyền sản xuất sẽ lắp đặt các chụp hút. 

Dưới tác dụng của lực hút từ quạt hút, khí thải sẽ được hút vào các chụp hút và dẫn vào 

tháp hấp phụ. Tại tháp hấp phụ, khí thải được phân bổ đi qua lớp vật liệu hấp phụ bằng 

than hoạt tính. Quá trình hấp phụ xảy ra ở đây là hấp phụ vật lý, than hoạt tính có cấu 

trúc xốp và có nhiều lỗ rỗng nhỏ, đồng thời chúng có ái lực mạnh với các hợp chất hữu 

cơ. Vì vậy, các hợp chất hữu cơ bay hơi (TVOCs) bị hút và giữ trong các lỗ rỗng của

than hoạt tính. Đối với các chất hữu cơ dễ bay hơi, mức độ hấp phụ của than hoạt tính 

khá lớn. Trong ngưỡng hấp phụ cho phép, hiệu suất xử lý có thể đạt ≥90%. 

Dự án sử dụng loại than hoạt tính dạng hạt rời được chứa bằng các khay than bên 

trong buồng hấp phụ. Hệ thống XLKT gồm có 01 buồng hấp phụ bằng than hoạt tính 

mỗi buồng than bố trí từ 9-12 khay than. Các khay than hoạt tính được xếp thành 3 lớp 

đảm bảo sức cản đối với dòng không khí nằm trong phạm vi thích hợp để tổn thất áp 

suất của dòng khí đi qua thiết bị không quá lớn, đồng thời đảm bảo thời gian tiếp xúc 

cần thiết giữa khí và vật liệu hấp phụ. Than hoạt tính của hệ thống xử lý khí thải sẽ được

thay thế khi kết quả quan trắc định kỳ tiệm cận quy chuẩn xả khí thải, tần suất thay than 

dự kiến từ 4-6 tháng/lần.

Hình 4.9. Cấu tạo buồn than và hướng dòng khí thải khi qua buồng than

Chủ dự án dự kiến sẽ lắp đặt 06 hệ thống xử lý khí thải nằm ngoài khu vực nhà 

xưởng + văn phòng của dự án công suất 40.000m3/giờ hệ xử lý và 4 hệ thống xử lý khí 

thải công suất 27.000 m3/giờ/ hệ xử lý. Cụ thể:

Bảng 4.23. Hệ thống xử lý bụi, khí thải công suất 40.000m3/giờ/ hệ

Stt Khu vực Thông số kỹ thuật

A Hệ thống chụp hút khí thải về hệ thống xử lý khí thải 

1
Khu vực máy hàn công

đoạn DIP

- Số lượng chụp hút 06 chụp

-Ống hút nhánh đường kính D250mm, số lượng 6 ống.

2
Khu vực máy hàn công

đoạn SMT

- Số lượng chụp hút  20 chụp

-Ống hút nhánh đường kính D250mm, số lượng 20 ống.

B Hệ thống đường ống thu gom khí thải về hệ thống xử lý khí thải

KHAY THAN HOẠT TÍNH 

ĐẦU VÀO ĐẦU RA 

TẤM LỌC BỤI 
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(Nguồn:Bản vẽ hệ thống xử lý khí thải).

Bảng 4.24.Hệ thống xử lý bụi, khí thải công suất 27.000m3/giờ

Stt Khu vực Thông số kỹ thuật

3

Đường ống thu gom khí 

thải khu vực máy hàn 

công đoạn DIP

- Ống nhánh L4,2m x D250mm.

- Ống chính L0,7m x D400mm.

- Ống chính L6,8m x D500mm.

4

Đường ống thu gom khí 

thải khu vực máy hàn 

công đoạn SMT

- Ống nhánh L7m x D250mm.

- Ống chính L2,6 m x D400mm.

- Ống chính L4,6m x D500mm.

C Hệ thống xử lý khí thải 

5 Hệ thống xử lý khí thải công đoạn DIP, SMT

Hệ thống xử lý khí thải 

công suất quạt hút 

40.000m3/giờ/ hệ

Quạt hút: lựa chọn quạt hút tính toán bao gồm cả 

hao hụt đường ống

- Lưu lượng: 22.000m3/giờ/ quạt

- Công suất: 30kW/380V/3 phase

- Áp suất: 2000Pa

- Số lượng:03quạt/ hệ (2quạthoạt động, 1quạt dựphòng)

Tháp hấp phụ than hoạt tính

- Tháphấpphụ thanhoạt tính:LxWxH(4,25x1,65x2)m.

- Số lượng: 01 tháp

- Vật liệu chế tạo: Thép SS400.

- Ống thoát khí chiều cao D800mm, chiều cao5,3m

(tính từ mái tầng 5).

- Vị trí lắp đặt: nằm ngoài nhà xưởng + nhà văn 

phòng

- Khối lượng than hoạt tính: 300kg/ năm

Stt Khu vực Thông số kỹ thuật

A Hệ thống chụp hút khí thải về hệ thống xử lý khí thải 

1 Khu vực sửa chữa tầng 1

- Số lượng chụp hút  03 chụp

-Ống hút nhánh đường kính D250mm, số lượng 1 ống.

-Ống hút nhánh đường kính D200mm, số lượng 2 ống.

2 Khu vực sửa chữa tầng 2

- Số lượng chụp hút  03 chụp

-Ống hút nhánh đường kính D250mm, số lượng 1 ống.

-Ống hút nhánh đường kính D200mm, số lượng 2 ống.

3 Khu vực sửa chữa tầng 3

- Số lượng chụp hút  03 chụp

-Ống hút nhánh đường kính D250mm, số lượng 1 ống.

-Ống hút nhánh đường kính D200mm, số lượng 2 ống.

4 Khu vực sửa chữa tầng 4

- Số lượng chụp hút  03 chụp

-Ống hút nhánh đường kính D250mm, số lượng 1 ống.

-Ống hút nhánh đường kính D200mm, số lượng 2 ống.
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Stt Khu vực Thông số kỹ thuật

5 Khu vực sửa chữa tầng 5

- Số lượng chụp hút  03 chụp

-Ống hút nhánh đường kính D250mm, số lượng 1 ống.

-Ống hút nhánh đường kính D200mm, số lượng 2 ống

B Hệ thống đường ống thu gom khí thải về hệ thống xử lý khí thải

1

Đường ống thu gom khí 

thải khu vực sửa chữa 

tầng 1 và khu vực

FATP

- Ống nhánh L0,35m x D250mm.

- Ống chính L0,4m x D300mm.

- Ống chính L1,9m x D400mm.

- Ống chính L4,6m x D500mm.

2

Đường ống thu gom khí 

thải khu vực sửa chữa 

tầng 2 và khu vực 

FATP

- Ống nhánh L0,35m x D250mm.

- Ống chính L0,4m x D300mm.

- Ống chính L1,9m x D400mm.

- Ống chính L4,6m x D500mm.

3

Đường ống thu gom khí 

thải khu vực sửa chữa 

tầng 3 và khu vực

FATP

- Ống nhánh L0,35m x D250mm.

- Ống chính L0,4m x D300mm.

- Ống chính L1,9m x D400mm.

- Ống chính L4,6m x D500mm.

4

Đường ống thu gom khí 

thải khu vực sửa chữa 

tầng 4 và khu vực

FATP

- Ống nhánh L0,35m x D250mm.

- Ống chính L0,4m x D300mm.

- Ống chính L1,9m x D400mm.

- Ống chính L4,6m x D500mm.

5

Đường ống thu gom khí 

thải khu vực sửa chữa 

tầng 5

- Ống nhánh L0,35m x D250mm.

- Ống chính L0,4m x D300mm.

- Ống chính L1,9m x D400mm.

- Ống chính L4,6m x D500mm.

C
Hệ thống xử lý khí thải phòng sửa chữa và khu vực FATP tại các tầng 

1,2,3,4,5

6

Hệ thống xử lý khí thải 

công suất quạt hút 

27.000m3/giờ

Quạt hút: lựa chọn quạt hút tính toán bao gồm cả 

hao hụt đường ống

- Lưu lượng: 15.400m3/giờ/ quạt

- Công suất: 18,5kW/380V/3 phase

- Áp suất: 1500Pa

- Số lượng: 03 quạt/ hệ (2 quạt hoạt động, 1 quạt dự

phòng)

Tháp hấp phụ than hoạt tính

- Tháp hấp phụ thanhoạt tính:LxWxH (3,45x 1,45x 2) m/

hệ

- Số lượng: 01 tháp/hệ

- Vật liệu chế tạo: Thép SS400.

- Ống thoát khí chiều cao D800mm/ hệ, chiều

cao5,37m/ hệ (tính từmái tầng 5).
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Quy trình, hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý khí thải

(1) Kiểm tra hệ thống

➢ Kiểm tra thiết bị

Trước khi bật máy cũng như sau khi máy đã hoạt động cần kiểm tra tình trạng của 

tất cả các thiết bị trong hệ thống xử lý. Sau khi hệ thống hoạt động liên tục, ổn định cần 

kiểm tra lại tình trạng của các thiết bị, máy móc sau mỗi ngày, chú ý những hiện tượng 

có thể ảnh hưởng đến hoạt động của chúng.

Stt Máy móc thiết bị Chi tiết cần kiểm tra

1 Quạt hút

- Nguồn điện cấp vào máy. 

- Tín hiệu truyền về HT ĐKTĐ

- Hoạt động của máy theo chương trình điều khiển tự động.

- Độ rung, tiếng ồn khi hoạt động.

- Rò rỉ tại các mối hàn, khớp nối, van, …

- Dây coroa (mức độ giãn).

- Bulông (mức siết chặt)

2 Thiết bị hấp phụ
- Độ rung, tiếng ồn khi hoạt động.

- Rò rỉ tại các mối hàn, khớp nối, van.

3
Tủ điện điều 
khiển

- Hiển thị và hoạt động

➢ Kiểm tra hệ thống điện:

- Kiểm tra điện:

+ Kiểm tra về điện áp: đủ áp (380V), đủ pha (3 pha). Nếu không đủ điều kiện vận

hành: mất pha, thiếu hoặc dư áp, thì không nên hoạt động hệ thống vì lúc này các thiết 

bị sẽ dễ xảy ra sự cố.

+ Kiểm tra trạng thái làm việc của các công tắc, MCB, MCCB. Tất cả các thiết bị 

phải ở trạng thái sẵn sàng làm việc.

- Các ký hiệu bên trong tủ điện

+ ON – Đóng, mở nguồn cung cấp cho tủ điện khiều khiển.

+ AU, ON – Chế độ điều khiển tự động và bằng tay.

+ Đèn của máy nào trên tủ điện sáng thì máy đó đang hoạt động.

 Đèn báo màu xanh (green): Mở máy

 Đèn báo màu vàng (yellow): Máy bị sự cố (Trip)

- Hệ thống xử lý khí thải được điều khiển ở 02 chế độ:

+ Chế độ tự động: Hoạt động theo chế độ điều khiển tự động theo tín hiệu chênh áp

+ Chế độ điều khiển bằng tay: Hoạt động theo sự điều khiển của công nhân vận 

hành tại tủ điện.

➢ Vệ sinh hệ thống

- Thường xuyên kiểm tra, vệ sinh các thiết bị tại hệ thống xử lý theo bảng dưới. 

Stt Khu vực Thông số kỹ thuật

- Vị trí lắp đặt: nằm ngoài nhà xưởng + nhà văn 

phòng

- Khối lượng than hoạt tính: 225kg/ năm/ hệ
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Việc vệ sinh thiết bị sẽ giúp cho thiết bị kéo dài tuổi thọ hoạt động và tránh được những 

hư hỏng ngoài ý muốn. 

- Vệ sinh các bể xử lý theo biểu mẫu ban hành nhằm tránh hiện tượng rỉ sét, hư hỏng .

- Ngoài ra, việc vệ sinh còn giúp tạo cảnh quan cho toàn bộ hệ thống, cũng như tạo 

thiện cảm đối với khách tham quan.

(2) Quy trình vận hành

➢ Nguyên lý hoạt động hệ thống

- Quạt hút hoạt động với chế độ bật bằng tay hoặc tự động.

- Chế độ tự động được điều khiển dựa vào tín hiệu chênh áp.

➢ Quạt hút

- Nguyên lý hoạt động của quạt hút:

+ Hoạt động với chế độ bằng tay/ tự động

+ Chế độ hoạt động bằng tay: Khi vận hành người vận hành chuyển núm công tắc 

sang vị trí ON để bật quạt. Người vận hành điều chỉnh tốc độ của quạt dựa vào chiết áp 

trên cánh tủ.

+ Chế độ hoạt động tự động: Khi vận hành người vận hành chuyển núm công tắc 

sang vị trí Au để quạt chạy theo chế độ tự động. Trên màn hình HDMI người vận hành 

cài đặt áp suất áp suất và sai số áp suất.

Lưu ý: Khi chuyển chế độ từ tự động sang bằng tay hoặc bằng tay sang tự động 

người vận hành cần chuyển núm điều khiển về vị trí 0 để quạt tắt hoàn toàn mới chuyển 

sang chế độ mới.

- Quy trình nạp, tháo than hoạt tính:

+ Quy trình nạp than:

✓ Bước 1: Vận chuyển than lên vị trí thiết bị và đặt trên bạt để các hạt than nhỏ 

không rơi ra ngoài nên trong quá trình nạp than.

✓ Bước 2: Tháo cửa phía bên hông tháp.

✓ Bước 3: Kéo khay than ra.

✓ Bước 4: Đổ than vào khay.

✓ Bước 5: Cho khay than vào vị trí.

✓ Bước 6: Vệ sinh.

+ Quy trình tháo than hoạt tính: Than hoạt tính được thay ra khỏi thiết bị khi hiệu 

quả hấp phụ của than giảm làm các chỉ số ô nhiễm tiệm cận vượt quy chuẩn (Căn cứ vào kết 

quả quan trắc định kỳ) thì phải thay than ngay. Hoặc định kỳ 6-12 tháng thay than 1 lần:

✓ Bước 1: Dùng bạt trải rộng ra khu vực cửa hông tháp than

✓ Bước 2: Mở cửa hông tháp than. Tháo từng khay than ra ngoài cho vào các bao 

hoặc khay chứa

✓ Bước 3: Đưa than về vị trí tập kết của nhà máy

✓ Bước 4: Vệ sinh.

4.2.2.3. Về chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại:

a. Tác động do chất thải rắn sinh hoạt

Các loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án chủ yếu bao gồm: các loại vỏ

hoa quả, thức ăn dư thừa, hộp dựng thức ăn… phát sinh từ quá trình làm việc, sinh hoạt
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cán bộ công nhân tại khu vực xưởng sản xuất, khu văn phòng, khu nhà ăn.

Lượng chất thải rắn sinh hoạt được ước tính theo số lao động của Nhà máy với

mức thải trung bình 1,3 kg/người/ngày (Định mức thải tính theo QCVN 01:2021/BXD

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng - thuộc mục 2.12.1, bảng 2.23)

Trong phạm vị cấp phép, trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động tổng số cán bộ

công nhân viên của nhà máy tối đa là 6.500 người. Do đó, khối lượng chất thải rắn sinh

hoạt phát sinh từ dự án tương ứng là: 6.500 người x  1,3 kg/người/ ngày = 8.450 kg/ngày

=>Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt khoảng 2.535 tấn/năm (tính theo 300 ngày làm 

việc/năm)

Do chất thải rắn sinh hoạt có hàm lượng chất hữu cơ lớn nên có thể bị phân hủy yếm

khí nếu thời gian lưu trữ dài. Sản phẩm của quá trình phân hủy này là các khí độc, mùi khó

chịu như Metan, Mercaptan, H2S, NH3,… và nước rỉ từ rác. Khi thải vào môi trường, các chất

thải này sẽ làm gia tăng nồng độ các chất dinh dưỡng, gây ô nhiễm nguồn nước. Nếu lượng

rác thải này không được thu gom và xử lý triệt để có thể gâymùi hôi thối, ảnh hưởng đến sức

khỏe của người lao động và làmmất mỹ quan khu vực Dự án.

Chủ dự án đề xuất phương án thu gom giảm thiểu tác động do rác thải sinh hoạt trong

quá trình sản xuất của Dự án tại biện pháp giảm thiểu.

b. Tác động do chất thải rắn công nghiệp thông thường

- Nguồn phát sinh:

+ Bao bì thải bỏ từ quá trình đóng gói các nguyên liệu đầu vào của nhà máy và các

pallet, dây buộc hàng thải, bao bì, thùng carton, túi nilon …

+ Giấy in, tài liệu hỏng, bìa hộp carton, vỏ chai nhựa...từ khu văn phòng.

+ Chất thải rắn sản xuất chủ yếu là các chi tiết, bán thành phẩm lỗi không chứa

thành phần nguy hại

+ Bùn thải từ bể tự hoại.

+ Bùn thải từ HTXL nước thải tập trung

- Lượng phát sinh: 

Dựa vào khối lượng nguyên liệu đầu vào, tỷ lệ hao hụt trong quá trình sản xuất, có

thể tính toán được lượng chất thải rắn phát sinh từ quá trình sản xuất như sau:

Tỷ lệ hao hụt trong quá trình này là 3% (theo kinh nghiệm từ hoạt động sản xuất 

của chủ dự án). Ngoài ra, căn cứ vào kinh nghiệm sản xuất của chủ đầu tư dự án, ước

tính phát sinh chất thải sản xuất của Công ty, dự kiến các chất thải công nghiệp thông

thường phát sinh với khối lượng như sau:

Bảng 4. 25.Thành phần, khối lượng chất thải công nghiệp thông thường

Stt Loại chất thải Trạng thái
Mã chất
thải

Khối lượng

(kg/năm)

1
Vật liệu kim loại thải (Chân linh kiện, 
khuôn thải)

Rắn 19 02 07 3.000

2 Phế liệu sắt, thép nhôm Rắn 19 02 07 2.000

3
Vật liệu nhựa thải (khay nhựa, cuộn 
nhựa, hộp vật liệu PC thải)

Rắn 19 02 07 20.000
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Stt Loại chất thải Trạng thái
Mã chất
thải

Khối lượng

(kg/năm)

4 Bao bì, bìa carton thải, giấy vụn Rắn 18 01 05 20.000

5 Pallet nhựa thải Rắn 18 01 06 30000

6
Bụi, bavia thừa từ quá trình cắt bản 
mạch

Rắn 19 02 07 3000

7
Bùn thải từ quá trình xử lý sinh học
nước thải công nghiệp khác với các
loại trên (bùn từ bể tự hoại)

Rắn 12 06 13 364.000

8
Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải
công suất 560m3/ ngày

Bùn 12 06 13 9.285,25

Tổng khối lượng 450.617,56

Chất thải này nếu không được thu gom, sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, ảnh

hưởng đến mỹ quan nhà máy cũng như khu vực lân cận,... Do đó, chủ dự án sẽ có biện

pháp thu gom vào kho chứa chất thải thông thường đảm bảo không phát sinh ra ngoài

môi trường, không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu vực dự án.

* Đối với bùn cặn từ bể tự hoại và bùn từ trạm xử lý nước thải của dự án

- Bùn từ bể tự hoại:

+ Trong quá trình thông hút bể tự hoại sẽ phát sinh bùn thải chứa hàm lượng các 

chất ô nhiễm cao bao gồm chất cặn bã, chất rắn lơ lửng (TSS), chất hữu cơ (BOD₅, 

COD), chất dinh dưỡng (N, P) cao. 

Căn cứ theo mục 2.11 QCVN 01:2021/ BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy 

hoạch xây dựng. Khối lượng phân bùn phát sinh tại bể tự hoại là ≥0,04 m3/ người/ năm, 

với số lượng 6.500 người => khối lượng phân bùn phát sinh tại bể tự hoại là: 260m3/ 

năm tương đương khoảng 364 tấn/năm (tỷ trọng bùn 1,4 tấn/m3).

- Bùn từ trạm xử lý nước thải:

Lượng bùn sinh ra hàng ngày tại hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 560

m3/ngày. đêm sẽ phụ thuộc vào đặc tính của nước thải, tuổi thọ của bùn và hệ số phân

hủy nội bào... Tổng khối lượng bùn trong bể lắng được tính theo công thức:

G = Q*(0,8*SS+0,3*S)*10-3 (kg/ngày)

(Nguồn: Tính toán thiết kế các công trình XLNT – TS. Trịnh Xuân Lai)

Trong đó: 

+Q: Lưu lượng nước thải cần xử lý (m3/ngày) = 525m3/ngày.đêm

+SS: Hàm lượng cặn lơ lửng (mg/l) = 54 mg/l).

+S: Lượng BOD5 trong nước thải (mg/l) = 17,6 mg/l) (Nguồn: kết thử nghiệm hệ

thống xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy tương tự.)

Lượng bùn phát sinh hàng ngày là: 487*(0,8*54+0,3*17,6)*10-3 = 23,61 kg/ngày

tương đương 8617,56 kg/ năm.

*/Tổng hợp thành phần ô nhiễm trong bùn thải: 

Dựa trên các thành phần ô nhiễm trong nước thải từ từng nguồn phát sinh, thành 

phần ô nhiễm trong bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải của nhà máy bao gồm: Chất 
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hữu cơ (COD, BOD), Chất rắn lơ lửng (TSS), Photpho và Nitơ, vi khuẩn và các vi sinh 

vật có thể có mặt trong bùn thải từ nước thải sinh hoạt.

c. Tác động do chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy chủ yếu từ:

Giẻ lau dính dầu, chi tiết, bộ phân linh kiện điện tử thải, bao bì đựng hoá chất, than hoạt 

tính thải từ quá trình xử lý khí thải,...

Khối lượng than hoạt tính (dạng viên) sử dụng:

- Đặc tính than hoạt tính:

+Hiệu suất hấp phụ than hoạt tính >90%, nhiệt độ khí thải: nhiệt độ thường

+Thông số kỹ thuật khay chứa than hoạt tính:

Đối với hệ thống xử lý khí thải công suất 40.000m3/giờ

Khay chứa than hoạt tính hệ thống 40.000 m3/giờ/hệ, kích thước 1 tháp chứa than

(4,25x 1,65x2)m/ hệ, gồm 12 khay than/ hệ, than hoạt tính dạng viên, than gáo dừa, kích

thước 1 khay than hoạt tính là (0,71 x 0,61 x 0,25) m, mật độ đóng gói 250 kg/m³.

 Thể tích 1 khay than hoạt tính: Vthan hoạt tính = 0,71 x 0,61 x 0,25= 0,1m3.

 Số lượng than hoạt tính 1 khay: 250 kg/m³ x 0,1m3 = 25kg .

- Khối lượng than hoạt tính:

- Khối lượng than hoạt tính 12 khay là: 25kg/ khay x 12 khay = 300 kg. Khối lượng

than hoat tính của 01 tháp than hoạt tính/ hệ là 300kg.

- Thời gian thay than hoạt tính:

Thời gian cần hoàn nguyên và thay than hoạt tính cho 1 tháp: 

T = 2,41.106.S.W/(EQMC)

(Trg. 173, sách Kiểm soát ô nhiễm không khí – PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn (chủ biên) 

– Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh)

Trong đó:

- T: Thời gian cần hoàn nguyên (giờ)

- S: Tỉ lệ bão hòa của chất hấp phụ, giá trị điển hình, S = 0,39

- W: Khối lượng than hoạt tính (W = kg)

- E: Hiệu suất hấp phụ, giả thiết hiệu suất E = 5%.

- Q: Lưu lượng khí thải (m3/giờ),

- M:Khối lượngphân tử hơi được hấp phụ, lấy giá trị điển hìnhMmethanol= 32,04 g/mol

C: Nồng độ đầu vào chất ô nhiễm có trong khí thải (ppm) (tính theo hợp chất cụ

thể là TVOC, cấu tử methanol),

Với: C = 2 mg/Nm3 (sử dụng kết quả của Dự án tương tự)

Hệ số chuyển đổi: 24,45 => C = 2 x 24,45/32,04 = 1,52 ppm

Như vậy thời gian cần hoàn nguyên hoặc thay than hoạt tính:

T = 2,41.106 x 0,39 x 300/(5% x40.000 x 32,04x 1,52)

= 2.895 giờ = 120 ngày ~ 4 tháng. Hiệu quả xử lý: 94%.

+ Định kỳ khoảng 4 tháng thay than 1 lần

+ Khối lượng than thay thế trong 1 hệ thống xử lý/1 năm: 300 kg x3 lần/năm = 900kg

và được đưa về lưu trữ trong kho chất thải nguy hại của dự án.

Tại dự án có 02 hệ thống => số lượng than hoạt tính là: 900 kg/ hệ x 2 hệ = 1.800 kg

Đối với hệ thống xử lý khí thải công suất 27.000m3/giờ/ hệ
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Khay chứa than hoạt tính hệ thống 27.000 m3/giờ/hệ, kích thước 1 tháp chứa than

(3,45x 1,45x 2m/ hệ, gồm 09 khay than/ hệ, than hoạt tính dạng viên, than gáo dừa, kích

thước 1 khay than hoạt tính là (0,71 x 0,61 x 0,25) m, mật độ đóng gói 250 kg/m³.

 Thể tích 1 khay than hoạt tính: Vthan hoạt tính = 0,71 x 0,61 x 0,25= 0,1m3.

 Số lượng than hoạt tính 1 khay: 250 kg/m³ x 0,1m3 = 25kg .

- Khối lượng than hoạt tính:

- Khối lượng than hoạt tính 09 khay là: 25kg/ khay x 9 khay = 225 kg. Khối lượng

than hoat tính của 01 tháp than hoạt tính/ hệ là 225kg.

- Khối lượng than hoạt tính của 4 tháp là: 225kg/ tháp x 4 tháp = 900kg

- Thời gian thay than hoạt tính:

Thời gian cần hoàn nguyên và thay than hoạt tính cho 1 tháp: 

T = 2,41.106.S.W/(EQMC)

(Trg. 173, sách Kiểm soát ô nhiễm không khí – PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn (chủ biên) 

– Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh)

Trong đó:

- T: Thời gian cần hoàn nguyên (giờ)

- S: Tỉ lệ bão hòa của chất hấp phụ, giá trị điển hình, S = 0,39

- W: Khối lượng than hoạt tính (W = kg)

- E: Hiệu suất hấp phụ, giả thiết hiệu suất E = 5%.

- Q: Lưu lượng khí thải (m3/giờ),

- M:Khối lượngphân tử hơi được hấp phụ, lấy giá trị điển hìnhMmethanol= 32,04 g/mol

C: Nồng độ đầu vào chất ô nhiễm có trong khí thải (ppm) (tính theo hợp chất cụ

thể là TVOC, cấu tử methanol),

Với: C = 2 mg/Nm3 (sử dụng kết quả của Dự án tương tự)

Hệ số chuyển đổi: 24,45 => C = 2 x 24,45/32,04 = 1,52 ppm

Như vậy thời gian cần hoàn nguyên hoặc thay than hoạt tính:

T = 2,41.106 x 0,39 x225 /(5% x27.000 x 32,04x 1,52)

= 4288,7 giờ = 178 ngày ~ 5 tháng. Hiệu quả xử lý: 94%.

+ Định kỳ khoảng 5 tháng thay than 1 lần

+ Khối lượng than thay thế trong 1 hệ thống xử lý/1 năm: 225 kg x 2 lần/năm x 4 hệ

= 1.800 kg và được đưa về lưu trữ trong kho chất thải nguy hại của dự án.

Tổng khối lượng than hoạt tính thay thế trong 1 năm tai dự án là: 3.600kg/ năm

Dự kiến khối lượng CTNH phát sinh khu dự án đi vào hoạt động cụ thể như sau:

Bảng 4.26.Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải

kiểm soát phát sinh từ hoạt động của dự án

Stt Tên CTNH
Mã
CTNH

Khối lượng 
(Kg/năm)

Ký hiệu 
phân loại

I
Chất thải nguy hại phát sinh 
thường xuyên

1
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 
tổng hợp thải 

17 02 03 1000 NH

2 Ắc quy chì thải 19 06 01 100 NH

3
Các thiết bị, bộ phận linh kiện 
điện tử thải (trừ bản mạch điện tử 

19 02 06 2000 NH
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Stt Tên CTNH
Mã
CTNH

Khối lượng 
(Kg/năm)

Ký hiệu 
phân loại

không chứa các chi tiết có thành 
phần nguy hại)

4 Các loại pin, ắc quy khác 19 06 05 50 NH

5
Than hoạt tính (trong buồng hấp 
phụ) đã qua sử dụng từ quá trình 
xử lý khí thải

12 01 04 3600 NH

Tổng I 6.750

II
Chất thải công nghiệp phải 
kiểm soát

1
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, 
vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành 
phần nguy hại

18 02 01 1.500 KS

2
Bao bì kim loại cứng (đã chứa 
chất thải khi thải ra là CTNH) thải

18 01 02 30.000 KS

3
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất 
khi thải ra là CTNH) thải

18 01 03 30.000 KS

4
Nước thải có các thành phần nguy 
hại

19 10 01 3.000 KS

Tổng II 64.500
Tổng I+II 71.250

Như vậy, tổng khối lượng chất thải (bao gồm chất thải công nghiệp phải kiểm soát

và chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên) của Dự án giai đoạn hoạt động là  71.250

kg/năm.

Chất thải nguy hại có thể bị phơi nhiễm (qua tiếp xúc trực tiếp, đường hô hấp hoặc 

đường tiêu hoá) với những chất độc trong khi sử dụng. CTNH khi thải vào cống rãnh 

mà chưa được xử lý sẽ làm ô nhiễm nguồn nước. Dầu mỡ thải không được thu gom đúng 

quy định, có khả năng ngấm vào đất hoặc cuốn theo nước mưa vào các tầng nước ngầm

làm ô nhiễm nguồn nước ngầm đồng thời cản trở quá trình khuếch tán oxy vào các lớp

đất, suy giảm hệ sinh thái dưới đất. Khi thải bỏ chung với rác sinh hoạt, các chất thải có 

thể làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của công nhân vệ sinh hoặc chúng có thể diễn ra các 

phản ứng hoá học trong xe chở rác hoặc trong lòng bãi rác.

Lượng CTNH này cần có các biện pháp thu gom, lưu giữ và vận chuyển đi xử lý

theo đúng quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 bởi nếu không

được thu gom xử lý sẽ phát tán ra môi trường gây ảnh hưởng đến môi trường đất, nguồn

nước, không khí, phá hủy các hệ sinh thái nếu thời gian tiếp xúc dài và nồng độ cao.

* Đánh giá tác động

Lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy có

mức độ nguy hại cao. Nếu không có biện pháp thu gom, xử lý thích hợp sẽ gây ô nhiễm

môi trường, ảnh hưởng đến công nhân làm việc tại dự án. Mức độ tác động của chất thải

nguy hại phụ thuộc vào mức độ độc hại của chúng. Do có mức độ độc hại cao nên tác

động của CTNH đến môi trường và sức khỏe con người là rất lớn. Đồng thời cũng rất

khó khắc phục khi xảy ra ô nhiễm và chi phí khắc phục cao.
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- Đối với chất thải nguy hại dạng lỏng thì khi thải ra chúng gây các ảnh hưởng

tiềm tàng tới sức khỏe như:

+ Hít phải: có thể gây kích ứng đường hô hấp trên.

+ Khi nuốt phải: có thể gây kích ứng miệng, cổ họng và đường tiêu hóavới cảm

giác khó chịu không đặc hiệu như buồn nôn, nhức đầu, tiêu chảy, khát nước, và mất sức.

+ Da: có thể gây kích ứng da hoặc phát ban, tiếp xúc nhiều lần có thể gây tiến

triển viêm da.

+ Mắt: tiếp xúc với dung dịch hoặc hơi có thể gây kích ứng mắt, chảy nước mắt

và làm mờ tầm nhìn.

- Đối với chất thải dạng thể rắn nếu như không được thu gom hợp lý sẽ gây tổn

thương, bị thương đối với người và sinh vật nếu dẫm vào hoặc có thể gây bệnh, nhiễm

độc nếu trong bơm kim có chất độc với cơ thể.

Ngoài ra lượng chất thải nguy hại trên rò rỉ, thất thoát vào hệ thống thoát nước sẽ

làm ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước chung của KCN.

4.2.2.4. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải

a.Tiếng ồn, độ rung

- Nguồn phát sinh:

Trong hoạt động sản xuất tại dự án có phát sinh tiếng ồn, rung lớn từ các nguồn 

chính sau: 

+ Tiếng ồn, rung từ vận hành các thiết bị máy móc sản xuất trong nhà xưởng.

+ Tiếng ồn, rung từ các thiết bị công trình phụ trợ như máy bơm vận hành hệ 

thống xử lý nước thải; từ quạt hút của hệ thống xử lý khí thải, hệ thống điều hòa, thông 

gió công nghiệp.

+ Tiếng ồn từ phương tiện giao thông vận tải ra vào nhà máy

+ Tiếng ồn từ máy phát điện dự phòng.

- Đánh giá tác động:

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ có một lượng các phương tiện giao thông (các xe 

vận chuyển hàng hóa, chất thải; xe đưa đón cán bộ công nhân viên; xe tự túc của cán bộ 

công nhân viên) ra vào nhà máy. Tiếng động cơ khi chạy của các phương tiện nói trên 

sẽ phát sinh không đáng kể, mức độ ảnh hưởng tiếng ồn của các phương tiện giao thông 

của dự án là rất ít và chỉ mang tính chất cục bộ trong thời gian ngắn. Ngoài ra, tiếng ồn 

còn phát sinh từ quá trình bốc dỡ các nguyên liệu, sản phẩm. Tiếng ồn, rung phát sinh 

do phương tiện vận chuyển có tính chất gián đoạn, chủ yếu phát sinh do hoạt động của 

các phương tiện vận chuyển ảnh hưởng đến người lao động trong khu vực. Khu vực dự 

án cách xa khu dân cư, nguồn gây tác động đến người dân xung quanh bởi tiếng ồn là 

không đáng kể.

Tiếng ồn, rung phát sinh do hoạt động của máy móc tác động trực tiếp đến người 

lao động tại nhà máy. Tiếng ồn cao sẽ gây ảnh hưởng đến công nhân trực tiếp sản xuất 

và gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Tiếng ồn ở mức độ ít hay nhiều cũng 

gây ảnh hưởng tới sức khỏe người công nhân do phải tiếp xúc trong một thời gian dài,

gây ảnh hưởng tới năng suất lao động. Các tác động của tiếng ồn lên công nhân bao

gồm: gây mệt mỏi, mất tập trung, căng thẳng và có thể về lâu dài làm giảm thính lực.
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Theo nhiều nghiên cứu về tác động do tiếng ồn đối với sức khỏe của công nhân lao động 

trong điều kiện tiếng ồn phát sinh là liên tục và kéo dài sẽ có những tác động cụ thể, tùy 

theo mức độ phát sinh:

+ Tiếng ồn 50dB: làm suy giảm hiệu suất làm việc, nhất là đối với lao động trí óc

+ Tiếng ồn 70dB: làm tăng nhịp thở và nhịp đập của tim, tăng nhiệt độ cơ thể và 

tăng huyết áp, ảnh hưởng đến hoạt động của dạ dày và giảm hứng thú lao động

+ Tiếng ồn 90dB: gây mệt mỏi, mất ngủ, tổn thương chức năng thính giác, mất 

thăng bằng cơ thể và gây suy nhược thần kinh

Như vậy, khi tiếp xúc thường xuyên với nguồn phát sinh tiếng ồn, sẽ có khả năng 

bị tổn thương đến các bộ phận trên cơ thể người. Trước hết là các cơ quan thính giác chịu 

tác động trực tiếp của tiếng ồng làm giảm độ nhạy cảm của tại, thính lực giảm sút gây nên 

bệnh điệc nghề nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn gây ra các chứng đau đầu, ù tại, chóng mặt, 

buồn nôn, rối loạn thần kinh, rối loạn tim mạch và các bệnh về hệ thống tiêu hóa.

Đối với các Công ty lân cận dự án ít bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn do nằm cách xa và

các thiết bị máy móc được đặt trong các nhà xưởng có tường bao che hạn chế khả năng 

lan truyền của tiếng ồn. Do đó, Chủ Dự án sẽ áp dụng đầy đủ các biện pháp chống ồn, rung

nhằm bảo đảm sức khoẻ công nhân và giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đối với khu vực

xung quanh; công nhân làm việc tại nhà máy.

4.2.2.5. Các rủi ro, sự cố có thể xảy ra trong giai đoạn hoạt động

a. Sự cố cháy nổ

Trong quá trình vận hành, do sự cố bất cẩn của công nhân vận hành hoặc do lỗi

kỹ thuật của các thiết bị điện trong hệ thống hoặc do quá tải dễ gây ra chập cháy, khi

cháy tại một bộ phận trong hệ thống còn có thể cháy lan ra các khu vực trong toàn hệ

thống, sẽ rất nguy hiểm nếu đám cháy tác động tới khu vực chứa nhiên liệu sẽ gây cháy

nổ đồng thời làm phát tán các chất khí độc hại ra môi trường xung quanh, gây nguy hiểm

cho người khi hít phải các khí này, bên cạnh đó khí phát ra từ đám cháy có nhiệt độ cao

có thể gây bỏng khi tiếp xúc. Các nguyên nhân và tác động của sự cố cháy nổ được liệt

kê như sau:

- Do lựa chọn thiết bị điện và dây điện không phù hợp với cường độ dòng điện,

không trang bị các thiết bị chống quá tải, cháy do dùng điện quá tải;

- Chất lượng vật liệu, thiết bị điện không phù hợp với môi trường làm việc dẫn đến

các sự cố chập điện, tạo ra tia lửa…hoặc phát sinh do sự bất cẩn trong sinh hoạt của

nhân viên, công nhân trong khu vực sản xuất;

- Rò rỉ nhiên liệu như xăng, dầu từ máy phát điện dự phòng, từ phương tiện giao

thông của công nhân viên tại nhà máy;

- Rò rỉ hóa chất, bảo quản hóa chất không đúng chỉ dẫn đối với các hóa chất dễ

gây cháy dẫn đến cháy nổ;

- Bất cẩn trong quá trình sữa chữa liên quan đến đường dây điện;

Những thiệt hại về sự cố cháy nổ (nếu xảy ra) là rất lớn, gây thiệt hại không nhỏ

về kinh tế, con người và làm ô nhiễm đến môi trường nghiêm trọng;

b. Sự cố tai nạn lao động

Nguyên nhân dẫn đến sự cố tai nạn lao động là do một số nguyên nhân:
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- Công nhân không tuân thủ đúng nội quy an toàn lao động;

- Không tập huấn an toàn lao động cho công nhân;

- Không trang bị đầy đủ các trang thiết bị, đồ bảo hộ lao động cho công nhân;

- Tai nạn về điện trong giai đoạn sản xuất: bị điện giật, chập điện, bất cẩn khi sử

dụng điện, hở đường dây điện;

- Bất cẩn của công nhân trong quá trình vận hành máy móc và bốc dỡ hàng hóa;

- Không áp dụng thường xuyên các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng

cao nhận thức về an toàn lao động cho công nhân.

c. Sự cố mất an toàn vệ sinh thực phẩm

An toàn vệ sinh thực phẩm là một yếu tố rất quan trọng. Công ty sẽ nấu cơm trưa

và mua suất ăn công nghiệp cho công nhân viên tại nhà máy, tuy nhiên cần đảm bảo an

toàn vệ sinh thực phẩm. Nếu không xem xét kỹ lưỡng thì sự cố mất an toàn vệ sinh thực

phẩm xảy ra có thể ảnh hưởng đến cán bộ, công nhân viên làm việc tại công ty. Quy mô

tác động có thể là một ít cá nhân hoặc lớn hơn có thể là một tập thể sử dụng thực phẩm.

Sự cố mất an toàn vệ sinh thực phẩm có thể gây ngộ độc, thậm chí dẫn đến tử vong.

d. Sự cố đối với kho hóa chất

Nhà máy sử dụng các hóa chất trong quá trình sản xuất và vận hành xử lý chất thải. 

Trong kho hóa chất, các sự cố có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm 

các yếu tố về quản lý, kỹ thuật, môi trường, hoặc con người. Dưới đây là một số sự cố 

hóa chất có thể xảy ra trong kho hóa chất:

+ Tràn đổ, rò rỉ chất có thể xảy ra do các yếu tố như vỡ thùng chứa, bao bì rách, rò 

rỉ do van bị hỏng, lỗi trong quá trình vận chuyển, hoặc nhiệt độ, áp suất thay đổi ảnh 

hưởng đến độ bền của bao bì chứa hóa chất.

+ Một số hóa chất có tính dễ cháy, như dung môi, keo. Nếu hóa chất này tiếp xúc 

với nguồn nhiệt, tia lửa điện, hoặc có hệ thống điện hở, chúng có thể dễ dàng bắt lửa và 

gây cháy nổ. Hệ quả gây cháy hoặc nổ có thể gây thiệt hại lớn cho tài sản, thiết bị và có 

thể dẫn đến thương vong cho nhân viên, gây ô nhiễm không khí và làm mất an toàn cho 

khu vực xung quanh.

+ Một số hóa chất có thể phản ứng mạnh mẽ khi tiếp xúc với nhau hoặc với yếu tố 

bên ngoài như nước, độ ẩm, nhiệt độ hoặc không khí có thể tạo ra phản ứng gây cháy, 

nổ, hoặc phát sinh khí độc.

+ Nếu kho hóa chất không được quản lý và phân loại hợp lý, hoặc hóa chất không 

được ghi nhãn rõ ràng, có thể dẫn đến việc sử dụng hóa chất sai cách. Việc không kiểm 

soát tốt có thể khiến các hóa chất dễ phản ứng với nhau hoặc không đáp ứng yêu cầu về 

bảo quản an toàn.

+ Gây ngộ độc và tiếp xúc với hóa chất: Nếu không có các biện pháp bảo vệ như 

quần áo bảo hộ, găng tay, và kính bảo hộ, nhân viên có thể tiếp xúc trực tiếp với các hóa 

chất độc hại trong kho. Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) có thể gây ngộ độc khi 

tiếp xúc qua da hoặc hít phải.

Vì vậy chủ dự án cần có các biện pháp phòng ngừa, tuân thủ các các biện pháp lưu 

giữ hóa chất an toàn, giảm thiểu tối đa các sự cố về hóa chất xảy ra.

Hóa chất sẽ được chuyển về nhà máy theo nhu cầu thực tế, thay vì lưu trữ lượng 
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lớn trong kho. Điều này giúp giảm nguy cơ rủi ro liên quan đến việc lưu trữ hóa chất 

quá nhiều, đồng thời đảm bảo việc sử dụng hóa chất một cách hiệu quả và an toàn trong 

quá trình sản xuất. Việc này cũng giúp hạn chế việc dư thừa hóa chất, giảm chi phí và

kiểm soát tốt hơn các nguy cơ môi trường và an toàn lao động.

e. Sự cố đối với công trình BVMT:

✓ Sự cố đối với công trình xử lý nước thải:

Dự án với trạm xử lý nước thải công suất 560 m3/ngày đêm, quá trình hoạt động của

trạm có thể phát sinh sự cố làm ngưng hoạt động toàn bộ hệ thống hoặc hệ thống hoạt động

không hiệu quả dẫn đến nước thải đầu ra không đạt tiêu chuẩn thiết kế, rò rỉ, tràn nước thải

ra môi trường xung quanh. Một số nguyên nhân có thể dẫn đến sự cố như: 

+ Chết vi sinh vật trong bể xử lý sinh học: hoạt  động của vi sinh vật phụ thuộc

rất lớn vào môi trường sống của chúng. Trong trường hợp nước thải có nhiều chất độc

hại, thiếu dinh dưỡng và không khí nuôi sống vi sinh vật hoặc nhiệt độ môi trường quá

cao có thể dẫn  đến chết vi sinh vật và làm cho nồng độ các chất hữu cơ trong nước thải

đầu ra vượt mức cho phép.

+ Hỏng các thiết bị xử lý: các máy bơm nước thải, bơm sục khí, hệ thống bơm 

hóa chất; hệ thống điện, tủ điều khiển của trạm xử lý bị hỏng hóc có thể dẫn dến sự cố.

+ Sự cố khi lưu lượng nước thải phát sinh vượt quá khả năng xử lý của hệ thống

xử lý nước thải.

+ Sư cố nước thải sau xử lý không đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN.

+ Khi hệ thống XLNT gặp sự cố không hoạt động hoặc hoạt động không đạt hiệu

quả mà nước thải không qua xử lý, xả thẳng ra hệ thống thoát nước chung của KCN sẽ

làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến quá trình xử lý của hệ thống XLNT của KCN.

✓ Sự cố đối với công trình xử lý khí thải:

Khi vận hành hệ thống xử lý khí thải, cố một số sự cố có thể xảy ra như trong 

trường hợp hệ thống quạt hút không thể hoạt động, khí thải từ quá trình sản xuất không

thể được thu gom và dẫn về tháp xử lý, khí thải sẽ bị phát tán ra xung quanh nhà xưởng,

với nồng độ cao có thể gây ngộ độc, ảnh hưởng tới sức khỏe công nhân trực tiếp làm

việc trong xưởng.

✓ Sự cố đối với kho chứa chất thải nguy hại:

+ Cháy nổ chất thải nguy hại được lưu giữ trong kho: do chập điện, lưu giữ không

đúng phương pháp các chất thải nguy hại có nguy cơ cháy nổ cao (dầu thải, dẻ lau dính

dầu, cồn,…);

+ Chất thải nguy hại bị rò rỉ, chảy tràn ra nền kho: do thiết bị lưu chứa không đảm

bảo an toàn và không đúng kỹ thuật.

f. Sự cố ngập úng, thiên tại

Trong quá trình hoạt động, nhà máy có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết như sau:

- Mưa lũ sẽ gây ra ngập úng khu vực dự án có thể sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình

sản xuất.

- Khi mưa lâu ngày thì cũng dẫn đến ngập úng toàn bộ khu vực, nước không tiêu

thoát được gây ảnh hưởng đến các công trình.

- Bão, lốc xoáy dẫn đến sập đổ các công trình từ đó làm nguy hiểm đến an toàn
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của công nhân thi công và các công trình bên cạnh khi xảy ra sập đổ.

g. Sự cố dịch bệnh

Trong giai đoạn vận hành có thêm công nhân sản xuất và vận chuyển nguyên vật

liệu, sản phẩm ra vào dự án. Điều này có thể dẫn đến công tác khám chữa bệnh và chăm 

sóc sức khoẻ của cộng đồng của các cơ sở y tế sẽ khó khăn hơn trong trường hợp xuất

hiện dịch bệnh Covid 19 hoặc các loại dịch bệnh khác. Trong giai đoạn này, tai nạn lao

động cũng có rủi ro xảy ra nếu không tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn lao động

và an toàn giao thông.

Các loại dịch bệnh thông thường trên địa bàn bao gồm cúm, thủy đậu, sởi, tay chân

miệng là được ghi nhận là không thường xuyên. Tuy nhiên, trong giai đoạn thi công xây

dựng, công nhân cũng có rủi ro có thể bị nhiễm các bệnh này.

Đối với các nhà máy xung quanh khu vực dự án có thể bị tác động bởi bụi, các

chất khí độc hại và tiếng

4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

4.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư và kế 

hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư được nêu chi tiết 

trong bảng sau:

Bảng 4.27. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của dự án và kế hoạch
xây lắp

Stt
Danh mục các công trình 

BVMT của Dự án
Số lượng Thời gian lắp đặt/xây lắp

1

Xây dựng 01 nhà rác chứa 
chung chất thải. Trong đó 
phân chia ra:
- Khu vực chứa chất thải rắn 
sinh hoạt(Diện tích 68 m2).
- Khu vực chứa chất thải công
nghiệp thông thường
(Diện tích 200 m2).
- Khu vực chứa chất thải 
nguy hại (Diện tích 100 m2)

01 kho
Dự kiến xây dựng sau khi 

dự án được phê duyệt cấp 

giấy phép môi trường

2
Bể tự hoại 3 ngăn (tổng thể 
tích 111 m³)

0 bể

3 Bể tách mỡ (thể tích 15 m3) 01 bể

4
Hệ thống xử lý nước thải của 
dự án công suất 560 m3/ngày
đêm

01 hệ thống
Dự kiến xây dựng sau khi 
dự án được phê duyệt cấp 
giấy phép môi trường

5

Hệ thống xử lý khí thải từ khu 
vực sản xuất
(02 hệ thống công suất 
40.000 m3/giờ/1 HT; 04 hệ 
thống công suất 27.000
m3/giờ/1HT)

06 hệ thống

Dự kiến xây dựng sau khi 
dự án được phê duyệt cấp 
giấy phép môi trường
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Sau khi các hạng mục công trình hoàn thành xong hoạt động lắp đặt máy móc, 

công trình phụ trợ, dự án sẽ hoạt động tổng thể theo công suất sản phẩm đã đăng ký cho 

toàn bộ dự án.

b. Tóm tắt dự toán kinh phí với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Dự kiến kinh phí đầu tư xây dựng các hạng mục công trình xử lý môi trường của

dự án như sau:

Bảng 4.28. Kinh phí đầu tư xây dựng các công trình xử lý môi trường

Stt Tên công trình Số lượng
Dự kiến inh phí 

thực hiện

1
Kho chứa chất chung chất thải rắn 
thông thường, nguy hại

01 kho 50.000.000

2 Bể tự hoại 3 ngăn 07 bể 60.000.000

3 Bể tách mỡ 01 bể 30.000.000

4
Hệ thống xử lý nước thải tập 
trung công suất 560 m3/ngày đêm

01 hệ thống 2.000.000.000

5
Hệ thống xử lý khí thải từ khu 
vực sản xuất

06 hệ thống 6.000.000/000

Tổng giá trị 8.140.000.000

- Kế hoạch định kỳ bảo dưỡng, thay thế các thiết bị xử lý: Chủ dự án sẽ xây dựng 

và thực hiện kế hoạch bảo dưỡng định kỳ cho các thiết bị xử lý nước thải nhằm đảm bảo 

hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả. Kế hoạch bao gồm:

+ Kiểm tra, vệ sinh thiết bị định kỳ theo tuần/tháng (tùy thiết bị), bao gồm bơm, 

máy thổi khí, máy khuấy, hệ thống đường ống, van, đồng hồ đo,...

+ Thay thế linh kiện hao mòn theo định kỳ hoặc khi có dấu hiệu hư hỏng.

+ Hiệu chuẩn thiết bị đo lường, giám sát theo đúng quy định kỹ thuật.

+ Lập sổ nhật ký bảo trì và báo cáo tình trạng thiết bị để theo dõi thường xuyên…

-Kế hoạch đào tạo quy trình vận hành Trạm xử lý nước thải: Nhằm đảm bảo hiệu 

quả xử lý nước thải và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, sau khi tiếp nhận nghiệm thu 

hệ thống xử lý nước thải từ nhà thầu, chủ dự án sẽ tổ chức các chương trình đào tạo định 

kỳ cho nhân sự vận hành trạm. Bao gồm:

+ Đào tạo lý thuyết và thực hành về nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý nước thải.

+ Hướng dẫn chi tiết quy trình vận hành từng công đoạn: thu gom, xử lý cơ học, 

sinh học, hóa lý,...

+ Diễn tập các tình huống sự cố và hướng dẫn cách xử lý kịp thời.

+ Cập nhật kiến thức mới về công nghệ xử lý, quy chuẩn môi trường.

c. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường

Trong quá trình hoạt động của dự án, chủ đầu tư dự kiến bố trí 01 cán bộ phụ trách 

môi trường thực hiện các công việc sau.
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- Vận hành các công trình bảo vệ môi trường của nhà máy.

- Tập huấn, hướng dẫn công nhân viên phân loại, thu gom chất thải sản xuất, nguy 

hại đúng theo quy định;

- Phổ biến các biện pháp an toàn lao động cho toàn nhà máy.

- Chỉ đạo và phối hợp thực hiện các bộ phận khác thực hiện các biện pháp PCCC.

- Thực hiện giám sát công việc về vệ sinh công nghiệp.

- Phối hợp với đơn vị có chức năng quan trắc, giám sát môi trường định kỳ.

- Định kỳ, 1 tháng/lần, báo cáo với quản lý nhà máy và ban giám đốc về các vấn đề 

môi trường tại nhà máy, tham mưu, đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường cho nhà máy. 

Bộ máy quản lý, vận hành các công trình môi trường tại nhà máy được thể hiện 

qua sơ đồ sau:

Hình 4.10. Mô hình quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường của dự

án

4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án được xây dựng dựa trên các 

phương pháp đánh giá tác động môi trường đang được áp dụng phổ biến hiện nay và 

dựa trên các tài liệu, số liệu có độ tin cậy cao. Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án đã 

nêu được chi tiết và đánh giá đầy đủ các tác động môi trường, các rủi ro, sự cố môi 

trường có khả năng xảy ra trong quá trình triển khai dự án đầu tư bao gồm thi công lắp 

đặt mở rộng và vận hành tổng thể Dự án. Các thông tin, số liệu của dự án do chủ đầu tư 

là Công ty TNHH Inventec technology (Việt Nam) cung cấp.

* Về mức độ chi tiết và độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo:

Các đánh giá về các tác động môi trường tại khu vực dự án vừa có tính chính xác, 

cụ thể và độ tin cậy cao vừa khái quát được các tác động.

Phần đánh giá về nguồn gây tác động đã nêu được những nguồn gây tác động trong 

giai đoạn hoạt động của dự án. Phần này đã liệt kê một cách chi tiết các nguồn gây tác 

động có liên quan đến chất thải và các nguồn gây tác động không liên quan đến chất 

thải, định lượng, cụ thể hóa từng nguồn phát thải và so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn 

và quy chuẩn hiện hành. 

Phần đánh giá về các tác động đã cụ thể hoá về mức độ, quy mô cho từng nguồn 

gây tác động và từng đối tượng bị tác động. Phần này cũng đi sâu đánh giá tác động giai 

đoạn hoạt động của dự án. Đã tính toán cụ thể và đánh giá chi tiết về những tác động sẽ 
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xảy đến đối với môi trường đất, nước, không khí, sức khỏe cộng đồng,...

Phần dự báo những rủi ro, sự cố môi trường do dự án gây ra đã dự báo được một 

số các sự cố, hiện tượng có thể xảy ra khi dự án đi vào hoạt động.

Tuy nhiên trong quá trình áp dụng các phương pháp đánh giá cũng còn tồn tại 

những khó khăn nhất định sau: 

- Phương pháp đánh giá nhanh: sử dụng các hệ số phát thải, các số liệu thống kê 

của áp dụng hệ số phát thải theo văn bản số 1074/BTNMT-KSONMT ngày 21/02/2024 

của Bộ TNMT về việc hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê phát thải bụi và khí thải từ nguồn 

thải điểm, nguồn diện và nguồn di động, trong đó có sử dụng bộ hệ số phát thải của 

EMEP/EEA của Châu Âu; đối với hệ số phát thải chất ô nhiễm trong nước thải, báo cáo 

đã áp dụng hệ số theo TCVN 7957:2008 - Thoát nước, mạng lưới và công trình bên 

ngoài, tiêu chuẩn thiết kế và một số tài liệu của Việt Nam và tổ chức quốc tế khác, để 

tính toán nhanh các tải lượng phát thải. 

- Phương pháp thống kê và xử lý số liệu: Sử dụng trong thu thập và xử lý các số 

liệu về quan trắc phân tích môi trường nền, số liệu về nguyên nhiên vật liệu đầu vào và 

đánh giá phát thải đầu ra.

khí tượng thuỷ văn và các số liệu về kinh tế - xã hội; sức khỏe cộng đồng tại khu 

vực dự án. Tuy nhiên, do đặc thù nhận thức về sức khỏe, bệnh tật của nhân nhân địa 

phương còn hạn chế nên việc thu thập các số liệu về kinh tế hộ gia đình, sức khỏe y tế 

còn gặp nhiều khó khăn.   

- Phương pháp nghiên cứu, khảo sát thực địa: Để đánh giá hiện trạng chất lượng 

môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội tại khu vực thực hiện dự án là phương pháp được 

áp dụng hiệu quả nhất đối với dự án nhưng chi phí cho phương pháp này khá tốn kém.

- Phương pháp so sánh: Để đánh giá các tác động trên cơ sở các QCVN về Môi 

trường và tiêu chuẩn vệ sinh lao động của Bộ Y tế.

* Về các tài liệu sử dụng trong báo cáo đề xuất cấp GPMT:

Tất cả các nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo trên đều được tham chiếu từ các tư 

liệu chính thống đã và đang được áp dụng tại Việt Nam. Các sách giáo khoa, giáo trình

đang được sử dụng làm tài liệu giảng dạy và tham khảo tại các trường đại học như Đại

học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng, Đại học Kiến trúc,… Các tài liệu, dữ liệu

thống kê về tình hình kinh tế - xã hội khu vực dự án được các nhà khoa học, cơ quan 

chính quyền theo dõi, tính toán đo đạc rất cụ thể nên kết quả là đáng tin cậy.

* Về nội dung của báo cáo đề xuất cấp GPMT:

- Thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn tại phụ lục IX- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP

ngày 06/01/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số

điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Nêu được chi tiết và đánh giá đầy đủ về các tác động môi trường, các rủi ro về

sự cố môi trường có khả năng xảy ra trong quá trình hoạt động của dự án.
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CHƯƠNG V

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI

HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC

Dự án “Nhà máy Inventec (Việt Nam)” không thuộc đối tượng dự án khai thác 

khoáng sản, do vậy, dự án không phải thực hiện nội dung phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học.
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CHƯƠNG VI

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

6.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

Nước thải của Dự án sau khi xử lý đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của 

KCN dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn 

I để tiếp tục xử lý, không xả ra môi trường, thuộc đối tượng không phải cấp phép môi 

trường đối với nước thải theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020.

6.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

6.2.1. Nguồn phát sinh khí thải

- Nguồn số 01: khu vực phòng sửa chữa tầng 1 nhà xưởng + nhà văn phòng

 - Nguồn số 02:khu vực lắp ráp (FATP) tầng 1 nhà xưởng + nhà văn phòng

- Nguồn số 03: khu vực phòng sửa chữa tầng 2 nhà xưởng + nhà văn phòng

- Nguồn số 04:khu vực lắp ráp (FATP) tầng 2 nhà xưởng + nhà văn phòng

- Nguồn số 05: khu vực phòng sửa chữa tầng 3 nhà xưởng + nhà văn phòng

- Nguồn số 06:khu vực lắp ráp (FATP) tầng 3 nhà xưởng + nhà văn phòng

- Nguồn số 07: khu vực phòng sửa chữa tại tầng 4 nhà xưởng + nhà văn phòng

- Nguồn số 08:khu vực lắp ráp (FATP) tầng 4 nhà xưởng + nhà văn phòng

- Nguồn số 09: khu vực lò hàn hồi lưu (SMT) tại tầng 5 nhà xưởng + nhà văn phòng.

- Nguồn số 10: khu vực lò hàn sóng (DIP) tại tầng 5 nhà xưởng + nhà văn phòng

-Nguồn số 11: khu vực phòng sửa chữa tại tầng 5 nhà xưởng + nhà văn phòng

6.2.2. Dòng khí thải, vị trí xả thải

 - Dòng khí thải số 01: Tương ứng với ống thoát khí thải của hệ thống xử lý khí 

thải tại nhà xưởng + nhà văn phòng số (xử lý khí thải từ nguồn số 01, 02). Tọa độ vị trí 

xả khí thải: X=2291004,08; Y= 595282,66.

- Dòng khí thải số 02: Tương ứng với ống thoát khí thải của hệ thống xử lý khí thải 

tại nhà xưởng + nhà văn phòng số (xử lý khí thải từ nguồn số 03,04). Tọa độ vị trí xả 

khí thải: X=2291004,08; Y= 595273,58. 

- Dòng khí thải số 03: Tương ứng với ống thoát khí thải của hệ thống xử lý khí thải 

tại nhà xưởng + nhà văn phòng số (xử lý khí thải từ nguồn số 05,06). Tọa độ vị trí xả 

khí thải: X=2291004,08; Y= 595264,81.

- Dòng khí thải số 04: Tương ứng với ống thoát khí thải của hệ thống xử lý khí thải 

tại nhà xưởng + nhà văn phòng số (xử lý khí thải từ nguồn số 07,08). Tọa độ vị trí xả 

khí thải: X=2291004,08; Y= 595256,40. 

- Dòng khí thải số 05: Tương ứng với ống thoát khí thải của hệ thống xử lý khí thải 

tại nhà xưởng + nhà văn phòng số (xử lý khí thải từ nguồn số 09). Tọa độ vị trí xả khí 

thải: X=2291004,06; Y= 595273,20. 

- Dòng khí thải số 06: Tương ứng với ống thoát khí thải của hệ thống xử lý khí thải 

tại nhà xưởng + nhà văn phòng số (xử lý khí thải từ nguồn số10, 11). Tọa độ vị trí xả 

khí thải: X=2291004,06; Y= 595229,30.

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o00’, múi chiếu 3o)

6.2.3. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất

-  Lưu lượng xả khí thải lớn nhất:211.200  m³/giờ.



Báo cáo Đềxuất cấpgiấy phép môi trườngDựán “Nhàmáy InventecViệtNam

Chủ Dự án: Công ty TNHH Invetec technology (Việt Nam) 97

+ Dòng khí thải số 01 (theo thiết kế quạt hút): Lưu lượng xả lớn nhất 30.800 m³/giờ.

+ Dòng khí thải số 02 (theo thiết kế quạt hút): Lưu lượng xả lớn nhất 30.800 m³/giờ.

+ Dòng khí thải số 03(theo thiết kế quạt hút):: Lưu lượng xả lớn nhất 30.800 m³/giờ.

+ Dòng khí thải số 04(theo thiết kế quạt hút):: Lưu lượng xả lớn nhất 30.800 m³/giờ.

+ Dòng khí thải số 05(theo thiết kế quạt hút):: Lưu lượng xả lớn nhất 44.000 m³/giờ.

+ Dòng khí thải số 06(theo thiết kế quạt hút):: Lưu lượng xả lớn nhất 44.000 m³/giờ.

- Phương thức xả khí thải: Xả liên tục 24/24 giờ.

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải:

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về 

bảo vệ môi trường và QCTĐHN 01:2014/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bản thủ đô Hà Nội (Kp = 0,8; Kv = 

0,9); QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

một số chất hữu cơ (đối với riêng các chất hữu cơ có trong khí thải áp dụng QCVN 

20:2009/BTNMT đến ngày 31 tháng 12 năm 2031 và QCVN 19:2024/BTNMT từ ngày 01 

tháng 01 năm 2032), cụ thể như sau:  

Bảng 6.1. Giá trị giới hạn các thông số ô nhiễm trong khí thải

St

t
Chỉ tiêu Đơn vị

Giá trị giới hạn cho phép Tần 

suất 

quan 

trắc 

định 

kỳ

Quan 

trắc 

tự 

động, 

liên 

tục

QCTĐHN 

01:2014/BTNMT 

(cột B; Kp= 0,9;

Kv= 0,9)

QCVN 

20:2009

/ 

BTNM

T

QCVN 

19/2024/

BTNMT

, cột C

1 Lưu lượng m³/giờ - - -

Khôn

g 

thuộc 

đối 

tượng

Khôn

g 

thuộc 

đối 

tượng

2 Bụi tổng
mg/Nm

³
200 - ≤100

3
Formaldehy

t

mg/Nm

³
- 20 ≤20

4 n-propanol
mg/Nm

³
- 980 -

5 Butanol
mg/Nm

³
- 360 -

6 Phenol
mg/Nm

³
- 19 ≤15

7

Cu và hợp 

chất tính 

theo Cu

mg/Nm

³
10 - ≤6

- Thời gian đề nghị cấp phép: 10 năm

6.3 Nội dung đề nghị cấp phép tiếng ồn, độ rung

6.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung

- Nguồn số 01: Quạt hút của hệ thống xử lý khí thải 

- Nguồn số 02: Máy móc thiết bị của hệ thống XLNT 

- Nguồn số 03: Khu vực máy phát điện dự phòng
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6.3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:

- Vị trí phát sinh: Trong khuôn viên dự án tại một phần lô đất CN03, Khu công 

nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I, xã Đại Xuyên, Thành phố Hà Nội

6.3.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:

 Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:

+ Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn:

Bảng 6.2.Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn

Stt
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA)

Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA)
Ghi chú

1 70 55 Khu vực thông thường

+ Giá trị giới hạn đối với độ rung:

Bảng 6.3. Giá trị giới hạn đối với độ rung

Stt

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) Ghi chú

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ

1 70 60 Khu vực thông thường

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027: Tiếng ồn, độ rung phải đáp ứng quy định tại 

QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 

27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung ban hành kèm theo Thông 

tư 01/2025/TT- BNNMT ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 

cụ thể như sau:

+ Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn:

Bảng 6.4. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn theo QCVN 26:2025/BNNMT

Stt
Khu vực bị 

ảnh hưởng

Khoảng thời gian

Ngày (06h00 

đến trước 

18h00) (dBA)

Tối (18h00 đến 

trước 21h00) 

(dBA)

Đêm (22h00 đến 

trước 6h00)

1 Khu vực E 70 65 60

* Khu vực E: Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và các công trình công 

nghiệp theo quy định pháp luật

+ Giá trị giới hạn đối với độ rung:

Bảng 6.5. Giá trị giới hạn đối với độ rung theo QCVN 27:2025/BNNMT

Stt
Khu vực bị 

ảnh hưởng

Khoảng thời gian

Ngày (06h00 đến trước 

22h00) (dBA)

Tối (22h00 đến trước 

06h00) (dBA)

1 Khu vực D 75 70

* Khu vực D: Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và các công trình công 

nghiệp theo quy định pháp luật
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CHƯƠNG VII

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của dự án, chủ dự án tự rà soát và đề 

xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc 

môi trường trong giai đoạn đi vào vận hành, cụ thể như sau:

7.1.Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án:

Dự án thuộc đối tượng mục II.2 phụ lục V Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày

06/01/2025 (Dự án có cấu phần xây dựng không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, có phát sinh nước thải, bụi, khí thải phải 

được xử lý hoặc có phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về 

quản lý chất thải). Như vậy dự án thuộc dự án đầu tư nhóm III theo quy định của Luật 

bảo vệ môi trường. Như vậy căn cứ khoản 5, Điều 21, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT,

việc quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm cụ thể như sau:

7.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:

Thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án sau khi

được cấp giấy phép môi trường, dự kiến như sau:

Bảng 7.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải

Stt
Tên công trình xử lý 

chất thải

Thời gian bắt 

đầu (dự kiến)

Thời gian kết 

thúc (Dự kiến)

Công suất dự 

kiến

1

Hệ thống xử lý nước 

thải tập trung công 

suất 560m3/ngày đêm 06 tháng sau khi

hoàn thành xây

dựng, lắp đặt 

các hạng mục 

công trình

(Dự kiến từ 

tháng 01/2028)

06 tháng kể từ 

thời gian bắt đầu 

vận hành thử 

nghiệm

(Dự kiến đến 

tháng 6/2028)

50-100% so với 

công suất thiết kế

50-100% so với 

công suất thiết kế

3

Hệ thống xử lý khí 

thải số 01,02,03,04

công suất 27.000

m³/giờ/ hệ thống

50-100% so với 

công suất thiết kế

4

Hệ thống xử lý khí 

thải số 05, 06 công

suất 40.000 m³/giờ/hệ 

thông

50-100% so với 

công suất thiết kế

Tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm, dự kiến công suất đạt được 

của dự án: khoảng 50% công suất thiết kế.

7.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình,

thiết bị xử lý chất thải:

Theo quy định tại khoản 8, điều 1, Thông tư 07/2025 /TT-BTNMT ngày
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28/02/2025 sửa đổi bổ sung khoản 5 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, việc quan trắc chất 

thải trong giai đoạn vận hành thử nghiệm do chủ dự án đầu tư quyết định nhưng phải 

đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn 

định các công trình xử lý chất thải.

- Thời gian dự kiến lấy mẫu: Không quá 06 tháng sau khi dự án hoàn thành xây 

dựng các hạng mục công trình và lắp đặt máy móc.

- Tần suất lấy mẫu: Căn cứ quy định tại khoản 8, điều 1, Thông tư 07/2025 /TT-

BTNMT ngày 28/02/2025 sửa đổi bổ sung khoản 5 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, Dự

kiến thời gian lấy mẫu quan trắc chất thải giai đoạn vận hành ổn địnhcủa dự án đầu tư 

cụ thể như sau:

Bảng 7.2. Kế hoạch đo đạc, lấy mẫu và phân tích đánh giá hiệu quả các công
trình xử lý chất thải

Stt
Loại
mẫu

Vị trí
giám
sát

Tần suất Chỉ tiêu giám sát

I Công trình xử lý nước thải

1
Nước
thải đầu
vào

Bể điều
hòa

Thực hiện quan trắc chất 
thải trong quá trình vận 
hành thử nghiệm hệ thống 
xử lý nước thải theo quy 
định tại khoản 4 Điều 21 
Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10 tháng 01 
năm 2022 được  sửa đổi, 
bổ sung tại khoản 8 Điều 1 
Thông tư số 07/2025/TT-
BTNMT ngày 28 tháng 02 
năm 2025, cụ thể: Quan 
trắc ít nhất 03 mẫu đơn 
trong 03 ngày liên tiếp của 
giai đoạn vận hành ổn định 
(01 mẫu nước thải đầu vào 
và 03 mẫu nước thải đầu 
ra).

Chỉ tiêu giám sát và nồng
độ tiếp nhận thực hiện theo
tiêu chuẩn đấu nối của

KCN hỗ trợ Nam Hà Nội
Giai đoạn I

2
Nước
thải đầu
ra

Bể chứa
nước
đầu ra
sau lọc
RO

II Công trình xử lý khí thải

2.1 02 hệ thống XLKT công suất 40.000 m³/giờ/ hệ

-
Khí thải
đầu ra

Ống
thoát khí
thải sau
xử lý

Thực hiện quan trắc chất 
thải trong quá trình vận 
hành thử nghiệm theo quy 
định tại khoản 5 Điều 21 
Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT được sửa đổi bổ 

Lưu lượng, Bụi tổng, 
phenol,Fomaldehyt, Cu và 
hợp chất tính theo Cu, n-

propanol, Butanol
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Stt
Loại
mẫu

Vị trí
giám
sát

Tần suất Chỉ tiêu giám sát

sung tại khoản 8 Điều 1 
Thông tư số 07/2025/TT-
BTNMT, cụ thể như sau: 
quan trắc ít nhất 03 mẫu 
đơn trong 03 ngày liên tiếp 
của giai đoạn vận hành ổn 
định (03 mẫu bụi, khí thải 
đầu ra)

2.2 04 hệ thống XLKT công suất 27.000 m³/giờ/ hệ

-
Khí thải
đầu ra

Ống
thoát khí
thải sau
xử lý

Thực hiện quan trắc chất 
thải trong quá trình vận 
hành thử nghiệm theo quy 
định tại khoản 5 Điều 21 
Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT được sửa đổi bổ 
sung tại khoản 8 Điều 1 
Thông tư số 07/2025/TT-
BTNMT, cụ thể như sau: 
quan trắc ít nhất 03 mẫu 
đơn trong 03 ngày liên tiếp 
của giai đoạn vận hành ổn 
định (03 mẫu bụi, khí thải 
đầu ra)

Lưu lượng, Bụi tổng, 
phenol,Fomaldehyt, Cu và 
hợp chất tính theo Cu, n-

propanol, Butanol

Trước khi dự án đi vào vận hành thử nghiệm công trình BVMT, Chủ Dự án sẽ gửi

Thông báo tới Ban quản lý để phối hợp, kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo quy định

tại khoản 5 điều 31, nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022.

*/ Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối

hợp để thực hiện kế hoạch: Công ty TNHH Tư vấn và Công nghệ Môi trường Xanh

- Địa chỉ: 54 Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Địa chỉ phòng thí nghiệm: Ô DV-04, Lô số 25, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng

Mai, thành phố Hà Nội.

- SĐT: 0246.292.7328.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số  

VIMCERT 276 theo quyết định số 55/GCN-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2023.

7.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định

của pháp luật.

7.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:

7.2.1.1. Quan trắc nước thải:

+ Nước thải của dự án sau khi được xử lý tại trạm xử lý nước thải tập trung công 
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suất 560 m3/ ngày đêm được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN 

hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn 1. Theo quy định khoản 2, Điều 97 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP, dự án thuộc đối tượng không phải giám sát nước thải định kỳ.

+ Dự án sẽ thực hiện giám sát nước thải theo quy định tại thỏa thuận đấu nối và

hợp đồng thu gom xử lý nước thải giữa chủ cơ sở và chủ đầu tư hạ tầng KCN hỗ trợ

Nam Hà Nội giai đoạn 1

7.2.1.2.Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp:

- Dự án thuộc Cột 6 mục 9 Phụ lục XXIX ban hành theo Nghị định 08/2022/NĐ-

CP. Căn cứ khoản 3, Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ, - Dự án thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc bụi, khí thải định kỳ.

- Vị trí quan trắc: tại ống thoát khí thải của các hệ thống xử lý khí thải.

- Tần suất quan trắc: 03 tháng lần

- Thông số quan trắc: Lưu lượng, Bụi tổng, phenol,Fomaldehyt, Cu và hợp chất 

tính theo Cu, n-propanol, Butanol

- Quy chuẩn áp dụng: QCTĐHN 01:2014/ BTNMT (Kp = 0,8; Kv = 0,9) và QCVN

20:2009/BTNMT

7.2.2.Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải:

Căn cứ vào Điều 111, 112 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; Điều 97, 98 

và Phụ lục XXVIII, XXIX của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022. Dự án 

không thuộc đối tượng phải quan trắc chất thải (tự động, liên tục) đối với nước thải và 

khí thải theo quy định của pháp luật

7.2.3.Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự 

án.

Không có

7.3.Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.

Dự kiến kinh phí để thực hiện quan trắc định kỳ môi trường hàng năm (4 lần/năm) 

là khoảng 200 triệu đồng/năm.
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CHƯƠNG VIII
CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Chủ Dự án cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường

Chủ Dự án chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá 

trình vận hành dự án; tuân thủ nghiêm các quy định của Ban Quản lý các Khu công nghệ 

cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội, các quy định pháp 

luật hiện hành của Nhà nước Việt Nam. 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động của Dự án được thu 

gom và xử lý theo đúng quy định tại Điều 58 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, 

Điều 26 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của Dự án được phân loại, 

thu gom, lưu giữ, quản lý và xử lý theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại tại 

Điều 71 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Điều 35 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường.

Cam kết có trách nhiệm thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh đảm bảo xử 

lý nước thải đạt Tiêu chuẩn đấu nối của KCN trước khi xả vào hệ thống thu gom, xử lý

nước thải của KCN hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I.

Cam kết thu gom xử lý toàn bộ khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất của nhà

máy đảm bảo xử lý đạt QCTĐHN 01:2014/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bản thủ đô Hà Nội (Kp = 0,8; Kv =

0,9) và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với một số chất hữu cơ đến ngày 31 tháng 12 năm 2031 và QCVN 19:2024/BTNMT từ ngày 

01 tháng 01 năm 2032.

Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung đảm bảo QCVN 

26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN

27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung đến hết ngày 31 tháng 12 

năm 2026 và QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung kể từ ngày 01 tháng 

01 năm 2027.

Thực hiện đền bù những thiệt hại môi trường do dự án gây ra theo Luật Bảo vệ 

môi trường và Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và các quy định khác.



PHỤ LỤC 1. GIẤY TỜ PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN









































































































































































PHỤ LỤC 2. PHỤ LỤC BẢN VẼ


























































